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ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Sự cần thiết
Đất đai là nguồn tài nguyên có hạn và vô cùng quý giá của mỗi quốc gia. Đất đai không chỉ là đối tượng lao động mà còn là tư liệu sản xuất đặc biệt không thể thay thế đươc, là nguồn nội lực, nguồn vốn to lớn của đất nước, là thành phần quan trọng của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư. Đất đai có ý nghĩa kinh tế, chính trị, xã hội sâu sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Công tác lập quy hoạch và kế hoạch việc sử dụng đất là việc làm cần thiết và quan trọng - nhằm bố trí quỹ đất cho các lĩnh vực và đối tượng sử dụng hợp lý, có hiệu quả, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng, tránh được sự chồng chéo, gây lãng phí trong sử dụng đất và hạn chế sự hủy hoại đất đai, phá vỡ môi trường sinh thái. Đây là nội dung quan trọng để Nhà nước quản lý về đất  đai, được thể chế hóa trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: “Nhà nước thống nhất quản lý đất đai theo quy hoạch và pháp luật, bảo đảm sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả”. Luật Đất đai năm 2024 quy định tại Chương V Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được quy định từ điều 15 đến điều 21 tại Nghị Định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ và Thông Tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Từ những lý do trên, yêu cầu cấp thiết cần lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm huyện Đồng Văn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đảm bảo sử dụng nguồn tài nguyên đất này một cách khoa học, hợp lý, đúng mục đích và có hiệu quả.

Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Hà Giang, cùng với sự phối hợp của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang, Ủy Ban Nhân Dân huyện Đồng Văn tiến hành lập: “Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 huyện Đồng Văn, Tỉnh Hà Giang”.
2. Căn cứ pháp lý và cơ sở thực hiện lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm

2.1. Căn cứ pháp lý lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm
Luật Đất đai ngày 18 tháng 1 năm 2024;

Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017
Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch;

Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 15/11/2017 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2019;

Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 18/1/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27/6/2024 của Chính phủ quy định về giá đất;

Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp 

Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/07/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;

Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13/04/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; 

Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/07/2019 của Chính phủ v/v sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban thường vụ Quốc hội Giải thích một số điều của Luật Quy hoạch;

Nghị quyết số 39/2021/QH15 của Quốc Hội về quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 và Kế hoạch sử dụng đất cấp Quốc gia 5 năm 2021-2025;

Thông tư 04/2006/TT -BTNMT ngày 22 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn tính đơn giá dự toán, xây dựng dự toán kinh phí thực hiện lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạchsử dụng đất;

Thông tư số 11/2021/TT-BTNMT ngày 06/8/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày ngày 12 tháng 04 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

Thông tư số 08/2024/TT-BTNMT, ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 9/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ Quyết định phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025;

Quyết định số 1339/QĐ-TTg ngày 13/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050
Quyết định số 310/QĐ-TTg ngày 07/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị CVĐC toàn cầu CNĐ Đồng Văn giai đoạn 2012-2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Quyết định số 980/QĐ-TTg ngày 21/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt Quy hoạch xây dựng vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đế 2030;

Quyết định số 2164/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cơ sở đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; 

Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 02/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Giang đế năm 2020, định hướng đế năm 2030;
Quyết định số: 2057/QĐ-TTg, ngày 21/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy hoạch đầu tư tổng thể phát triển du lịch khu du lịch quốc gia Cao nguyên đá Đồng Văn tỉnh Hà Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Quyết định số 438/QĐ-TTg ngày 07/04/2019 của Thủ tướng Chính Phủ về phê duyệt quy hoạch xây dựng Công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang đến năm 2030;

Quyết định số 1339/QĐ-TTg ngày 13/11/2023 của Thủ tướng Chính Phủ về phê duyệt quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 19/01/2009 của UBND tỉnh Hà Giang về việc công nhận khu vực trung tâm xã Đồng Văn huyện Đồng Văn đạt tiêu chí đô thị loại V;

Quyết định số 1304 QĐ-UBND ngày 04/7/2013 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Hà Giang đến năm 2020 định hướng đến năm 2030.

Quyết định số 1575/QĐ-UBND ngày 11/08/2014 của UBND tỉnh Hà Giang về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch quản lý chất thải rắn vùng tỉnh Hà Giang đến năm 2025;

Quyết định số 1646/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND tỉnh Hà Giang về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Hà Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Quyết định số 2036/QĐ-UBND ngày 31/8/2016 của UBND tỉnh Hà Giang về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch thủy lợi tỉnh Hà Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Quyết định số 871 QĐ-UBND ngày 17/5/2017 về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống bến và mạng lưới tuyến vận tải hành khách tỉnh Hà Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Quyết định số 1619/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 của UBND tỉnh Hà Giang v/v Phê duyệt điều chỉnh đất lâm nghiệp và ba loại rừng tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016 – 2025.

Quyết định số 2851/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh Hà Giang về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Đồng Văn;
Quyết định số 1808/QĐ-UBND ngày 11/08/2019 của UBND tỉnh Hà Giang về việc công nhận thị trấn Phố Bảng huyện Đồng Văn là đô thị loại V;

Quyết định số 28/QD-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh về ban hành bảng giá đất chi tiết trên địa bàn tỉnh hà giang giai đoạn 2020-2024;

Quyết định số 1460/QĐ-UBND ngày 21/8/2020 của UBND tỉnh Hà Giang phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đồng Văn – Trung tâm du lịch văn hóa lịch sử thuộc Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang đến năm 2030;

Quyết định số 1460/QĐ-UBND ngày 21/8/2020 của UBND tỉnh Hà Giang phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đồng Văn – Trung tâm du lịch văn hóa lịch sử thuộc Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang đến năm 2030;

Quyết định số 2776/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh Hà Giang Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Đồng Văn;

Quyết định số 2610/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh Hà Giang Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang;

Quyết định số 1180/QĐ-UBND ngày 21/05/2010 của UBND huyện Đồng Văn về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm thị trấn Phố Bảng huyện Đồng Văn tỉnh Hà Giang;
Văn bản số 568/UBND-KTTH ngày 08/3/2023 của UBND tỉnh V/v phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 -2030, kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021 - 2025 tỉnh Hà Giang;

Văn bản số 3856/UBND-KTTH ngày 15/11/2024 của UBND tỉnh Hà Giang, về việc khẩn trương lập, thẩm định, trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2025 của các huyện, thành phố;
2.2. Cơ sở lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
Căn cứ Quyết định số 310/QĐ-TTg ngày 07/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ,quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị CVĐC toàn cầu CNĐ Đồng Văn giai đoạn 2012-2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 2164/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cơ sở đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số: 2057/QĐ-TTg, ngày 21/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ, về việc Quy hoạch đầu tư tổng thể phát triển du lịch khu du lịch quốc gia Cao nguyên đá Đồng Văn tỉnh Hà Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 438/QĐ-TTg ngày 07/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ, về phê duyệt quy hoạch xây dựng Công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 19/01/2009 của UBND tỉnh Hà Giang, về việc công nhận khu vực trung tâm xã Đồng Văn huyện Đồng Văn đạt tiêu chí đô thị loại V;

Căn cứ Quyết định số 1304 QĐ-UBND ngày 04/7/2013 của UBND tỉnh Hà Giang,về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Hà Giang đến năm 2020 định hướng đến năm 2030.

Căn cứ Quyết định số 1575/QĐ-UBND ngày 11/08/2014 của UBND tỉnh Hà Giang, về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch quản lý chất thải rắn vùng tỉnh Hà Giang đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 1646/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND tỉnh Hà Giang, về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Hà Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 2036/QĐ-UBND ngày 31/8/2016 của UBND tỉnh Hà Giang về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch thủy lợi tỉnh Hà Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 871/QĐ-UBND ngày 17/5/2017của UBND tỉnh Hà Giang, về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống bến và mạng lưới tuyến vận tải hành khách tỉnh Hà Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Căn cứ Quyết định số 1619/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 của UBND tỉnh Hà Giang, về việc Phê duyệt điều chỉnh đất lâm nghiệp và ba loại rừng tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 2851/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh Hà Giang, về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Đồng Văn;

Căn cứ Quyết định số 1808/QĐ-UBND ngày 11/08/2019 của UBND tỉnh Hà Giang, về việc công nhận thị trấn Phố Bảng huyện Đồng Văn là đô thị loại V;

Căn cứ Quyết định số 28/QD-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Hà Giang, về ban hành bảng giá đất chi tiết trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2020-2024;

Căn cứ Quyết định số 1460/QĐ-UBND ngày 21/8/2020 của UBND tỉnh Hà Giang, phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đồng Văn - Trung tâm du lịch văn hóa lịch sử thuộc Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 1180/QĐ-UBND ngày 21/05/2010 của UBND huyện Đồng Văn, về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm thị trấn Phố Bảng huyện Đồng Văn tỉnh Hà Giang;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 5/7/2023 của HĐND huyện Đồng Văn về phê duyệt danh mục dự án đầu tư 03 chương trình MTQG gian đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Đồng Văn;

Căn cứ Quy hoạch phát triển các ngành: Công nghiệp, thương mại dịch vụ, nông nghiệp, giao thông, thuỷ lợi…trên địa bàn huyện Đồng Văn;

Căn cứ Bản đồ hiện trạng sử dụng đất huyện Đồng Văn năm 2024.
3. Mục đích, yêu cầu của việc lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2025
- Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang là cơ sở pháp lý để thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai; là căn cứ để cấp có thẩm quyền thực hiện giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
- Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 huyện Đồng Văn là cơ sở phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất hàng năm của các xã, phường trực thuộc.
- Góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất, bảo vệ tài nguyên đất đai, cải tạo làm giàu môi trường sinh thái, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.
I. KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI 

1.1. Phân tích đặc diểm điều kiện tự nhiên
a. Vị trí địa lý

Đồng Văn là một huyện miền núi cao nằm ở Bắc của tỉnh Hà Giang, trung tâm huyện cách huyện Hà Giang - trung tâm của tỉnh khoảng 150 km về phía Bắc. Vị trí địa lý của huyện tiếp giáp như sau:

- Phía Bắc và Tây Bắc giáp nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa; 

- Phía Đông và Đông Nam giáp huyện Mèo Vạc; 

- Phía Tây và Tây Nam giáp huyện Yên Minh; 

Toàn huyện có 19 đơn vị hành chính cấp xã gồm 17 xã và 02 thị trấn, với tổng diện tích tự nhiên là 45.308,24 ha..
b. Địa hình địa mạo

Đồng Văn là một phần của cao nguyên đá vôi, địa hình đặc trưng là núi đá, độ cao trung bình so với mặt nước biển là 1.600 m. Nhìn chung, địa hình khá phức tạp, chia cắt mạnh và thấp dần từ Tây Bắc xuống Đông nam. Toàn huyện chia làm 2 dạng địa hình chính là:

Địa hình núi đất: gồm 5 xã là Lũng Cú, Ma Lé, Phố Là, Phố Cáo, Sủng Trái và 02 thị trấn Đồng Văn, Phố Bảng.

Địa hình núi đá: gồm 12 xã còn lại là Hố Quáng Phìn, Lũng Phìn, Lũng Táo, Lũng Thầu, Sảng Tủng, Sính Lủng, Sủng Là, Tả Lủng, Tả Phìn, Thài Phìn Tủng, Vần Chải, Xà Phìn.

Trên toàn huyện, diện tích đất có độ dốc trên 250 là lớn nhất, những vùng có địa hình thấp hơn 30 chỉ chiếm diện tích nhỏ. Điều này đã gây khó khăn cho việc canh tác, phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp cũng như sinh hoạt của nhân dân.
c. Khí hậu thủy văn
Là một huyện nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa nhưng mang tính lục địa khá rõ nét. Lượng mưa trung bình tương đối lớn khoảng 1.750 - 2.000mm, tập trung từ tháng 5 đến tháng 8. 

Lượng nước bốc hơi trung bình đạt khoảng 729 mm.

Nhiệt độ trung bình năm là 23,10C, tháng trung bình cao nhất của năm là 28,30C và thấp nhất là 15,70C.

Độ ẩm trung bình cả năm là 84%, tháng có độ ẩm thấp nhất là 78%, cao nhất là 86%. Trên địa bàn huyện vào các tháng trong năm, độ ẩm ít có sự chênh lệch.

Nhìn chung, do nằm trên cao nguyên đá vôi nên khả năng giữ nước kém nên một số vùng trong huyện gặp phải tình trạng thiếu nước trầm trọng vào mùa khô. Bên cạnh đó, trong huyện còn xuất hiện sương muối, thỉnh thoảng có năm gặp mưa tuyết nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất. Đây là thử thách không nhỏ đặt ra cho các cơ quan chuyên ngành khắc phục tình trạng trên bằng cách bố trí thời vụ phù hợp để cây trồng cho năng suất cao, tránh những lúc thời tiết khắc nghiệt, ảnh hưởng tới hiệu quả của sản xuất.
Đồng Văn có sông Nho Quế chảy qua dọc theo ranh giới phía Đông Bắc của huyện và một hệ thống các dòng suối lớn, nhỏ chảy qua nhưng lưu lượng của những dòng suối này khác nhau, không ổn định theo mùa. Đặc biệt, chỉ có 2 con suối chảy vào sông Nho Quế, một ở phía Nam xã Lũng Cú (suối Tắc Tủng) và một ở phía Bắc thị trấn Đồng Văn (suối Séo Hồ) có nước quanh năm và lưu lượng dòng chảy khá lớn vào mùa mưa nên đủ nước cung cấp cho đồng bào dân tộc trong vùng rộng và tạo điều kiện xây dựng trạm thủy điện nhỏ. Còn lại là những con suối nhỏ nên một số xã gặp phải tình trạng thiếu nước trầm trọng.

Nhìn chung, nguồn thủy văn của hệ thống sông ngòi trên địa bàn huyện có lưu lượng không đều, độ dốc lớn tạo ra dòng chảy mạnh, gây sạt lở ảnh hưởng đến sản xuất và giao thông vào mùa mưa, đồng thời việc cung cấp nước vào mùa khô cho nhân dân trong huyện gặp nhiều khó khăn.
1.2. Phân tích đặc điểm các nguồn tài nguyên
a. Tài nguyên đất

Do địa hình chia cắt mạnh đồng thời quá trình phong hóa từ đá vôi trầm tích và đá phiến thạch nên đất đai của huyện có thành phần cơ giới nặng, độ phì tương đối cao. Theo kết quả điều tra phân loại đất của Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp năm 1999, toàn huyện có 4 nhóm đất chính.

Nhóm đất phù sa: Có tổng diện tích là 206 ha gồm đất phù sa chua điển hình phân bố chủ yếu tại thị trấn Phố Bảng, có thành phần cơ giới và hàm lượng dinh dưỡng trong đất ở mức trung bình.

Nhóm đất đen: được hình thành ở thung lũng đá vôi và ven chân núi đá vôi, có độ dốc thấp, diện tích khoảng 628 ha gồm các loại đất sau: đất đen cacbonat đá nông, phân bố chủ yếu ở Hồ Quảng Phìn và Phố Cáo; đất đen cacbonat đá sâu phân bố chủ yếu ở Tả Lủng, đất đen cacbonat glây nằm chủ yếu ở Phố Là, Đồng Văn và đất đen cacbonat kết von phân bố tập trung tại Phố Là đều có thành phần cơ giới nặng, phản ứng ít chua, pH khoảng từ 5,14 - 6,28, hàm lượng mùn và đạm tổng số ở tầng mặt ở mức trung bình đến giàu nhưng hàm lượng lân và kali dễ tiêu chỉ ở mức nghèo đến trung bình

Nhóm đất xám: có tổng diện tích là 13.758 ha và được chia thành 2 loại đất chính là đất xám feralit và đất xám mùn trên núi. Đất xám feralit được hình thành trên các loại đá mẹ nghèo kiềm với diện tích là 3.153 ha, là một trong những loại đất tốt của huyện Đồng Văn.

Nhóm đất đỏ có tổng diện tích là 10.455 ha, rất thích hợp cho việc phát triển nông - lâm nghiệp nhất là cây lâu năm, cây dược liệu và cây ăn quả nhưng phải cần chú ý đến bảo vệ rừng, bảo vệ đất, chống xói mòn.

Nhìn chung, tài nguyên đất của huyện rất đa dạng tạo nên một hệ thống thực vật khá phong phú, hàm lượng chất dinh dưỡng trong đất tương đối khá nhưng ở thường ở dạng cây trồng không hấp thụ được và địa hình chủ yếu là đất dốc nên việc canh tác, trồng rừng đạt hiệu quả cao cần có những biện pháp canh tác thích hợp, áp dụng mô hình trồng cây trên đất dốc, tăng cường trồng cây trồng cải tạo đất để nâng cao độ phì và tránh hiện tượng xói mòn trên đất dốc.
b. Tài nguyên nước

Huyện có nguồn tài nguyên nước hạn chế, chủ yếu là từ sông Nho Quế và từ 2 con suối lớn. Ngoài ra, hệ thống những dòng suối nhỏ nằm rải rác trên địa bàn huyện và ở độ cao thấp nên khả năng cung cấp nước để phục vụ sản xuất và sinh hoạt còn rất nhiều hạn chế. Nguồn nước ngầm của huyện cũng chủ yếu tập trung trong các núi đá vôi, trữ lượng nhỏ, khai thác khó khăn. Trong những năm qua nhân dân trên địa bàn huyện hầu hết là sử dụng nguồn nước dự trữ được mỗi khi mưa về cho nên tình trạng thiếu nước trong một số xã thường xuyên xảy ra vào mùa khô, gây khó khăn cho đời sống nhân dân trong vùng.
c. Tài nguyên rừng

Diện tích đất lâm nghiệp của toàn huyện tính năm 2023 là 18.718,09 ha, trong đó diện tích đất có rừng phòng hộ là 18.016,61 ha và rừng sản xuất là 701,48 ha. Diện tích rừng trong những năm qua có xu hướng tăng lên do người dân đã ý thức được tầm quan trọng của rừng đối với môi trường sinh thái và cuộc sống thiết thực của con người, tình trạng đốt phá rừng bừa bãi để làm nương rẫy đã được hạn chế. Trong thời gian tới, huyện có những dự án đầu tư cải tạo, phủ xanh đất trống đồi núi trọc và diện tích có khả năng làm lâm nghiệp cũng như cây công nghiệp hay cây ăn quả lâu năm trên địa bàn huyện khá lớn. Đây là điều kiện thuận lợi của huyện để phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp trong thời gian tới, thúc đẩy nền kinh tế của huyện phát triển.

d. Tài nguyên khoáng sản 
Đồng Văn là một huyện vùng núi đá vôi, đất đai được hình thành qua quá trình kiến tạo địa chất lâu dài. Kết quả điều tra cho thấy trên địa bàn huyện có nhiều tài nguyên khoáng sản với trự lượng lớn, gồm các loại như: Thiếc - vonfram tai xã Hố Quáng Phìn; Boxit tại xã Lũng Phìn, Sảng, Vần Chải, Sủng Là; Thạch anh tinh thể tại xã Má Lé; Antimon tại xã Lũng Thầu; Than tại xã Phố Là; Mỏ sắt tại xã Sủng Là; Alit tại thị trấn Phố Bảng và Đồng Văn; Đất sét gạch ngói tại thị trấn Phố Bảng; Đặc biệt đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường với trữ lượng lớn phân bổ ở hầu hết các xã, thị trấn trong huyện. Tuy nhiên, việc khai thác gặp rất nhiều khó khăn do hạ tầng giao thông còn thấp kém, xa trung tâm tỉnh, khoáng sản nằm xen kẽ với nhiều tầng đất đá.

e. Tài nguyên nhân văn

Đồng Văn nổi tiếng với cột cờ Lũng Cú được dựng từ thời Lý, phố cổ Đồng Văn, Hang Mây, hang Sảng Tủng, cổng trời Sà Phìn, làng văn hóa Lô Lô Chải, cửa khẩu Phố Bảng, di tích kiến trúc nghệ thuật nhà Vương …ngoài ra, còn có chợ phiên Đồng Văn họp vào sáng chủ nhật hàng tuần cùng nhiều phiên chợ khác của các xã

Nhân dân các dân tộc huyện Đồng Văn có đời sống văn hóa, tinh thần khá phong phú, đa dạng. Mỗi dân tộc có những nét văn hóa truyền thống riêng biệt, khẳng định sự trường tồn trong quá trình hình thành phát triển của mình như: Trống đồng Lô Lô, trống đồng Pu Péo, tiếng khèn của dân tộc Mông, các làn điệu dân ca của dân tộc Tày, Nùng, Dao, Giấy… cùng tồn tại và phát triển trong nền văn hóa truyền thống các dân tộc Việt Nam. Bên cạnh những nét riêng biệt mang tính bản địa, trong quá trình giao tiếp văn hóa các dân tộc có sự đan xen, cộng sinh càng tăng thêm vẻ đẹp phong phú, đa dạng của văn hóa các dân tộc.

1.3. Phân tích hiện trạng môi trường và biến đổi khí hậu tác động đến việc sử dụng đất

a. Hiện trạng môi trường không khí:

Đối với Đồng Văn, các nguyên nhân chính gây ra tình trạng ô nhiễm không khí như:

- Quá trình xây dựng các công trình cũng là một nguồn gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, do các công trình trên địa bàn huyện đa phần có quy mô nhỏ, nên sự ô nhiễm diễn ra trong thời gian ngắn và mức độ không cao.

- Các hoạt động vận tải hàng hóa, vận tải hành khách, phương tiện cá nhân gia tăng.

- Các hoạt động khai thác vật liệu xây dựng có thể thải khối lượng bụi ra môi trường trường sinh thái.

Tuy nhiên, do các hoạt động nêu trên trên địa bàn huyện với lưu lượng thấp, đa phần có quy mô nhỏ, nên sự ô nhiễm diễn ra trong thời gian ngắn và mức độ không cao,...tuy nhiên, một vấn đề khác xem ra ít được để ý đến đó là ô nhiễm môi trường ngay phía trong căn nhà. Theo phong tục H’mông, bếp là nơi linh thiêng và phải được đặt trong nhà. Việc tiếp xúc triền miên với khói bếp trong nhà lẫn mùi củi ô tạp, chất thải, phân súc vật và các nhiên liệu sinh khối (biomass) khác có thể gây ra một số bệnh tật. 

Quản lý chặt chẽ các điểm mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường nhằm duy trì cảnh quan môi trường sinh thái bền vững trên địa bàn huyện. Chỉ đạo Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện việc kiểm tra các hoạt động khoáng sản trên địa bàn quản lý; kịp thời ngăn chặn, xử lý các hoạt động khoáng sản trái phép.

Ban hành các văn bản tổ chức hưởng ứng các ngày 22/3 là ngày nước thế giới, tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học 22/5 và ngày Môi trường thế giới 5/6, bằng nhiều hình thức như: Phát động treo băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền về hưởng ứng các ngày lễ trên; Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “tháng hành động vì môi trường”, “ngày quốc tế đa dạng sinh học” và “ngày môi trường thế giới”. 
b. Hiện trạng môi trường nước:

Sự gia tăng dân số và tập trung dân số chính là nguyên nhân chủ yếu làm tăng lên lượng nước thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Đồng Văn. Môi trường nước mặt của huyện ít nhiều bị tác động do vấn đề nước thải, chất thải ở các cơ sở sản xuất, chợ, bệnh viện và các điểm dân cư. Nước thải sinh hoạt đều không được xử lý đạt quy chuẩn, thải thẳng vào các nguồn nước mặt. 

Mặt khác, khi tiến hành xây dựng nhà máy thuỷ điện trên các sông, suối có ảnh hưởng nhất định đến chất lượng nước mặt. Đất đá thải khi tiến hành thi công không được xử lý triệt để làm tăng độ đục các dòng sông gây bồi lắng phía hạ lưu. Khi hồ chứa thuỷ điện hoàn thành làm thay đổi chế độ dòng chảy của các sông, giảm khả năng tự làm sạch và tăng khả năng bồi lắng lòng hồ, lòng sông.

Theo đánh giá tại Quy hoạch tổng thể môi trường tỉnh Hà Giang Đến năm 2030 cho thấy số liệu quan trắc tại hệ thống sông Gâm (mẫu nước tại sông Nho Quế-Đồng Văn) đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN08/2008/BTNMT và tương đối ổn định qua các năm..

c. Hiện trạng môi trường đất:

Trong trồng trọt, để tăng năng suất cây trồng, người dân phun thuốc trừ sâu đồng thời sử dụng lượng lớn phân bón hóa học. Sự tồn dư hóa chất bảo vệ thực vật trong đất do quá trình canh tác cũng là nguyên nhân gián tiếp ảnh hưởng đến chất lượng nước các thủy vực trong khu vực do quá trình rửa trôi.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy tình hình sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật trên địa bàn huyện là rất hạn chế do đó khả năng ảnh hưởng là rất ít.

Hoạt động chăn nuôi gia súc gia cầm của các địa phương trong huyện đều tăng qua các năm. Nước thải của các hoạt động sản xuất này chủ yếu là nước rửa phân chuồng, loại nước thải này thường đi kèm với chất thải rắn chứa nhiều chất hữu cơ dễ phân hủy. Hiện nay có rất ít các các cơ sở chăn nuôi thực hiện xử lý chất thải rắn và nước thải.

Nước thải của các cơ sở chăn nuôi trong trường hợp mương dẫn nước thải nhỏ sẽ gây bồi lắng, làm tắc nghẽn hệ thống thoát nước. Đối với các ao hồ tiếp nhận nguồn thải này, hàm lượng chất hữu cơ trong nước nhiều sẽ tạo ra tình trạng hiếm khí, nước trong ao có hiện tượng phú dưỡng, đe dọa và tiêu diệt các loài thủy sinh. Do đó nước ao có mùi thối đặc trưng, làm mất mỹ quan sinh thái.

Sự phát triển của sản xuất lâm nghiệp đã làm tăng diện tích che phủ rừng trên địa bàn huyện trong những năm qua. Tuy nhiên, do chất lượng rừng không cao dẫn đến khi có mưa tại những khu vực rừng mới trồng chưa khép tán và rừng nghèo thì tình trạng xói mòn vẫn diễn ra. Với địa hình chia cắt mạnh việc mất rừng hay giảm chất lượng rừng và mất lớp phủ làm cho đất bị rửa trôi, gây thoái hoá đất và ô nhiễm môi trường nước mặt vào mùa mưa đặc biệt là tại khu vực núi đất phía tây.
1.4. Đánh giá chung

- Đồng Văn là huyện miền núi biên giới của tỉnh Hà Giang nằm ở điểm cực Bắc của Tổ quốc, đây là điểm nhô ra cao nhất trên bản đồ Việt Nam. Đồng Văn cách huyện Hà Giang 155km, nơi đây có cột cờ Lũng Cú là biểu trưng cho chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc. Đồng Văn là huyện nằm trong vùng Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn.

- Với một địa hình hiểm trở, nằm trên cao nguyên đá vôi đã tạo ra một cảnh quan đặc trưng của vùng cao nguyên Đồng Văn với cột cờ Lũng Cú là điểm cực đầu phía bắc của Việt Nam. Khí hậu lạnh tạo nhiều điều kiện cho phát triển một số loài hoa, trong đó có hoa tam giác mạch hiện nay đang là thế mạnh du lịch của huyện. Tạo nên một cảnh quan hài hòa, thu hút du khách tham quan từ nhiều nơi. Bên cạnh đó, do nằm trên địa hình đồi núi có độ dốc cao nên việc đốt nương, làm rẫy gây ra cháy rừng, ảnh hưởng không tốt đến môi trường sinh thái trong huyện cũng như hệ sinh thái tự nhiên, làm đất bị rửa trôi, xói mòn. Đây là vấn đề đặt ra cho các nhà quản lý trong thời gian tới.
II. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
2.1. Phân tích khái quát thực trạng phát triển kinh tế - xã hội
- UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn quyết liệt triển khai thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện và Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện về thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước giao năm 2024; đồng thời cụ thể hóa các chỉ tiêu thành các chương trình, kế hoạch, có giải pháp, lộ trình để tổ chức thực hiện. Trong đó đã chỉ đạo đảm bảo các điều kiện cho nhân dân trên địa bàn huyện đón Tết Nguyên đán năm 2024 trong không khí vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

- Tổ chức rà soát, đánh giá về tiềm năng, thế mạnh trong phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện, đặc biệt trú trọng đến các cây con phù hợp với điều kiện của huyện như cây ăn quả, rau trái vụ rau chuyên canh, bò vàng, gà địa phương, ong mật để từng bước phát triển thành sản phẩm hàng hóa; mạnh dạn trồng thử nghiệm các cây trồng mới như cây Đại mạch, cây dâu tây, cây nho Hạ Đen, măng Lục trúc, sâm Ngọc Linh. Triển khai 09 đợt phát động chương trình “Hành trình biên cương xanh” đã trồng được 6.200 cây Sa mộc tại 09 xã, thị trấn biên giới; trồng 3.600 cây cây hộ lan dọc tuyến quốc lộ 4C; trồng lê gắn với phát triển làng văn hoá du lịch 1.300 cây (thôn Lán Xì A, xã Phố Cáo)…, thực hiện tốt công tác thu ngân sách từ thuế và phí, trong đó năm 2024 đã thu được 23.006 triệu đồng đạt 103% kế hoạch giao thu từ thuế và phí năm 2024.

- Tập trung xây dựng các phương án, đề án, kế hoạch nhằm tạo đột phá để phát triển du lịch, dịch vụ trên địa bàn huyện như: Đề án trồng cây xanh cảnh quan, Đề án phát triển du lịch bền vững, Đề án xây dựng các điểm du lịch, Đề án xây dựng Làng sảo Há xã Vần Chải, Phương án quản lý các Làng văn hóa du lịch cộng đồng, Kế hoạch chỉnh trang tuyến Phố đi bộ gắn với tổ chức các hoạt động tại khu di tích kiến trúc nghệ thuật Phố Cổ xây dựng tuyến phố đi bộ kéo dài; tổ chức thành công Lễ hội khèn mông năm 2024 với nhiều điểm đối mới sáng tạo…, các hoạt động du lịch tiếp tục diễn ra sôi động.

- Thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, trong đó đã tập trung các giải pháp giảm điểm trường, xóa hoàn toàn lớp ghép trong năm học 2024-2025, Thành lập trường chất lượng THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, chất lượng học kỳ II của năm học 2023-2024 đã có nhiều cải thiện rõ rệt ở tất cả các tiêu chí tại các bậc học trên địa bàn. Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo đạt 100%, bằng so với cùng kỳ năm trước, đạt 100% kế hoạch giao; tỷ lệ huy động học sinh từ 6-14 tuổi đến trường đạt 99%, bằng so với cùng kỳ năm trước đạt 100% kế hoạch giao; tỷ lệ học sinh 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%, bằng so với cùng kỳ năm trước, đạt 100% kế hoạch giao; tỷ lệ huy động học sinh tốt nghiệp THCS vào học THPT đạt 70,4%, giảm 0,98% so với cùng kỳ năm trước, đạt 100% so với kế hoạch giao; lũy kế trường chuẩn quốc gia ước đạt 50%, đạt 111% kế hoạch giao; tỷ lệ duy trì sỹ số học sinh hàng ngày đạt 98,4%, đạt 100% kế hoạch giao. Lao động, giải quyết việc làm được quan tâm chỉ đạo, đã giải quyết việc làm mới cho 3.862 lao động, tổ chức đào tạo nghề cho lao động được 2.061 học viên, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 48,79%. Quyết liệt trong chỉ đạo Cải cách thủ tục hành chính; chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trên môi trường điện.


- Chủ quyền biên giới được giữ vững, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được đảm bảo không có vụ việc phức tạp xảy ra; hoàn thành công tác tuyển quân, giao nhận quân năm 2024 (87/87 tân binh lên đường nhập ngũ); mối quan hệ đối ngoại giữa cấp ủy, chính quyền huyện Đồng Văn với các huyện Phú Ninh, MaLyPho tỉnh Vân Nam, Trung Quốc ngày càng được củng cố và phát triển.
2.2. Thực trạng phát triển các ngành, lĩnh vực
a. Khu vực kinh tế nông nghiệp

- Trồng trọt: Hoàn thành gieo trồng theo đúng cơ cấu giống lịch thời vụ, triển khai các biện pháp phòng, chống, xử lý sâu bệnh hại cây trồng. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm ước hết năm 2024 đạt 13.531,39 ha, vượt 259 ha so với năm 2023. Trong đó: Nhóm cây lương thực có hạt ước đạt 6.889,38 ha; nhóm cây có hạt chứa dầu đạt 1.374 ha; nhóm cây trồng khác đạt 5.268 ha; tập trung chỉ đạo chuyển đổi đất trồng ngô kém hiệu quả sang trồng cây có giá trị kinh tế cao, từ đầu năm đến nay đã chuyển đổi được 14,8 ha (6,5 ha rau chuyên canh, 01 ha sâm khoai, 0,5 ha cây ăn quả và 01 ha hoa hướng dương, gừng 5,8 ha) đạt 148% kế hoạch năm, luỹ kế từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã chuyển đổi được 140,2/39 ha, đạt 359% mục tiêu Nghị Quyết Đảng bộ huyện, sau khi chuyển đổi trung bình 1 ha cho thu nhập 160 triệu đồng/ha, cao gấp 7 lần so với thu nhập từ trồng ngô (22 triệu đồng/ha). Duy trì chăm sóc 92,1 ha chè, 40,4 ha cây ăn quả tập trung theo Nghị quyết số “15” của Huyện uỷ (31,2 ha mận; 9,2 ha hồng); 4.000m2 Nho Hạ Đen/5 xã thị trấn; 02 ha măng Lục trúc/3 xã và 0,4 ha cây Mắc ca tại thị trấn Đồng Văn. Trồng cây cảnh quan dọc tuyến đường, điểm du lịch theo Nghị quyết số “19” của Huyện uỷ được 10.085 cây. Tiến hành khảo sát và triển khai trồng 30.000 cây sâm Ngọc linh, 15 ha Chanh leo gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm theo hình thức xã hội hóa. 

- Chăn nuôi - Thú y: Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh. Ngày 30/7/2024, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện tại thôn Lài Cò, thị trấn Đồng Văn, với 09 con lợn bị tiêu hủy (tương đương 415 kg). Đã tham mưu triển khai các biện tham mưu UBND huyện công bố dịch, hướng dẫn lập chốt kiểm soát dịch tại thị trấn Đồng Văn và triển khai một số biện pháp phòng chống, khống chế dịch. Ngày 05/9/2024, phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh khảo sát, kiểm tra, đánh giá tình hình và công bố hết Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn thị trấn Đồng Văn kể từ ngày 06/9/2024. Duy trì tốc độ tăng trưởng đàn gia súc đạt 5%, đạt 100% Nghị quyết, kế hoạch năm, ước tổng đàn gia súc có tại điến thời điểm cuối năm 2024 là 79.792 con (gồm: 956 con trâu, 26.000 còn bò; 33.000 con lợn, 19.800 con dê); tốc độ tăng trưởng đàn gia cầm đạt 7%, đạt 100% Nghị quyết, kế hoạch năm, ước tổng đàn gia cầm đến thời điểm cuối năm 2024 là 310.000 con. Duy trì 15.800 đàn ong mật đạt 102% Nghị quyết, kế hoạch năm. Luỹ kế, thực hiện chế biến ủ chua cỏ thức ăn gia súc được 4.331 tấn/4.723 hộ thực hiện.

- Về lâm nghiệp: Tổ chức phát động Tết trồng cây đầu xuân được 10.500 cây; Hành trình biên cương xanh” trồng được 6.200 cây Sa mộc tại 09 xã, thị trấn biên giới/9 đợt (tương đương với 4,2 km); trồng 3.600 cây cây Sa mộc làm hộ lan mềm dọc tuyến quốc lộ 4C tại xã Sủng Là và Vần Chải (tương đương 6,4 km) và triển khai trồng theo đề án trồng “1 tỷ cây xanh” được 373.403 cây. Từ đầu năm trồng được 384.253/347.890 cây, đạt 110,4% KH năm (29.659 cây ăn quả, cảnh quan; 354.594 cây lâm nghiệp). Luỹ kế, từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã trồng được 1.072.066/1.000.000 cây, đạt 107% Kế hoạch giai đoạn 2021-2025(82.567 cây ăn quả, cảnh quan; 989.499 cây lâm nghiệp). Khoanh nuôi bảo vệ 19.514,7 ha rừng, đạt 100% diện tích, duy trì ổn định tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,4%, đạt 100% Nghị quyết, kế hoạch năm. Chỉ đạo tiếp tục nắm bắt tiếp cận chỉ đạo nhân dân có biện pháp xua đuổi (làm hình nộm, tạo tiếng động) ngăn không cho đàn Khỉ xuống phá hoại tài sản và hoa màu; kiểm tra xác minh, lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính 03 vụ đối với 03 cá nhân tàng trữ lâm sản trái pháp luật, xử phạt vi phạm hành chính 30.000.000 đồng; tịch thu tang vật vi phạm hành chính số lượng 108 cục, đoạn gỗ Sa Mộc Dầu (Ngọc Am), nhóm IA có hình thù phức tạp, trọng lượng 633,3 kg tương đương khối lượng 0,633m3; 

- Công tác Khuyến nông - BVTV, chuyển giao KHKT: Tiếp tục theo dõi mô hình khuyến nông chuyển tiếp. Phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh: tổ chức 01 lớp tập huấn kỹ thuật thâm canh cây Lê tại thị trấn Đồng Văn với 35 học viên tham gia (tập huấn ngoài hiện trường và thăm quan vườn Lê tại huyện Bắc Hà - Lào Cai); triển khai tập huấn kỹ thuật chăn nuôi trâu, bò, lợn, dê cho các hộ nông dân tham gia dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 được 87 lớp/4.376 học viên. Phối hợp với Trung tâm khuyến nông, Công ty Sygenta triển khai 03 Mô hình khuyến nông: MH chăn nuôi bò vỗ béo gắn với xử lý chất thải bằng chế phẩm sinh học, quy mô 105 con/02 xã Tả Lủng, Sủng Là; MH thâm canh lê gắn với phát triển du lịch, quy mô 3 ha/5 hộ tại thị trấn Đồng văn; MH trồng thử nghiệm ngô lai NK7328, NK 6275, quy mô 2.000 m2/4 xã (Vần Chải, Phố Cáo, Lũng Phìn, Sủng Trái); theo dõi, đánh giá và nhân rộng một số mô hình điển hình.

- Cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ, tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững: Duy trì thực hiện 364 vườn các năm trước. Tổ chức phát động cải tạo vườn tạp gắn với xây dựng nông thôn mới trong năm 2024 được 124/136 vườn, đạt 91% Nghị quyết HĐND huyện, KH UBND huyện giao, ước hết năm 2024 thực hiện cải tạo mới 136/136 vườn, đạt 100%KH năm. Tổ chức kiểm tra, đánh giá, chấm điểm theo văn bản hướng dẫn của tỉnh; mở sổ theo dõi ghi chép Thu - Chi của các vườn cải tạo; chỉ đạo liên kết với các nhà hàng, trường học tiêu thụ hàng hoá nông sản cho các vườn cải tạo. Luỹ kế, hết năm 2024 toàn huyện có 500/500 vườn, đạt 100% KH cả giai đoạn. Triển khai vay vốn thực hiện cải tạo vườn tạp theo Nghị quyết số “58” của HĐND tỉnh được 3.940 triệu đồng/139 hộ. Qua kiểm tra, đánh giá các vườn tạp đã cải tạo thu nhập trung bình đạt 12-15 triệu đồng/vườn/năm, từ mô hình cải tạo vườn tạp đã giúp cho 41 hộ thoát nghèo, 19 hộ từ nghèo lên cận nghèo.

- Chương trình Xây dựng Nông thôn mới: Trên cơ sở các chỉ tiêu Tỉnh giao và mục tiêu của huyện đề ra trong thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới năm 2024, UBND huyện Đồng Văn đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND, ngày 05/01/2024; Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 30/01/2024, phát động phong trào thi đua hoàn thành mục tiêu xây dựng Nông thôn mới, cải tạo vườn tạp năm 2024; Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 19/02/2024, kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện chương trình năm 2024. Tổ chức lễ công bố tại 10 thôn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023; Rà soát tổng hợp các nội dung cần thực hiện để hoàn thành các chỉ tiêu thôn đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tiêu chí năm 2024; Lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu thôn đạt chuẩn, nâng tiêu chí; Ban hành Kế hoạch số 290/KH-UBND ngày 14/8/2024 của UBND huyện Đồng Văn, phấn đấu xã Phố Là đạt chuẩn NTM năm 2024; Huyện ủy Đồng Văn, ban hành Quyết định số 2668-QĐ/HU ngày 13/8/2024, thành lập tổ công tác thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM xã Phố Là; Phân công phụ trách giúp đỡ hộ nghèo cho các chi, đảng bộ, cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện tại Quyết định số 2610-QĐ/HU ngày 30/7/2024. Tham mưu điều chỉnh chỉ tiêu thực hiện chương trình cho giai đoạn 2020-2025 tại Hội nghị lần thứ 25, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (mở rộng), khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 (Thực hiện mới 01 xã đạt chuẩn xã Phố Là. Mỗi xã có ít nhất 01 thôn đạt chuẩn. Duy trì 01 xã đạt chuẩn xã Lũng Cú). Thực hiện tuyên truyền phổ biến các tiêu chí, nội dung, chủ trương, phương pháp xây dựng Nông thôn mới đến cho nhân dân tại các thôn; vận động nhân dân thực hiện xây dựng Nông thôn mới, đặc biệt chú trọng công tác vệ sinh môi trường
b. Khu vực kinh tế công nghiệp


Tiếp tục duy trì phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn; giá trị sản xuất các ngành nghề tiểu thủ Công nghiệp ước đạt 215,5 tỷ đồng, đạt 103,36% kế hoạch, vượt 3,36% so với cùng kỳ. Toàn huyện có 34/34 thôn biên giới đã được kéo điện, tỷ lệ hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia đạt 98%; 225/225 thôn được sử dụng điện thắp sáng đạt 100% tổng số thôn. Trên địa bàn huyện có 01 cơ sở khai thác đá, cung ứng vật liệu phục vụ các công trình xây dựng trên địa bàn (Hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp và DVTH 1911). Đã hoàn thành thi công 12 công trình điện, trong đó có 02 công trình đã đấu nối điện phục vụ nhân dân, đã hoàn thiện thủ tục để bàn giao cho ngành điện tiếp nhận và vận hành, quản lý tài sản đối với 11 công trình. Hỗ trợ phát triển nhãn hiệu, bao bì cho các sản phẩm như: Mật ong bạc Hà Dương Mộc Đỉnh Tả Phìn, Bia Tam giác mạch, Rượu ngô men lá Lũng Táo. Tham mưu UBND huyện rà soát, đề xuất đầu tư 38 công trình kéo điện cho các thôn chưa được nhà nước đầu tư lưới điện (hiện nay đang tự kéo điện dùng) để đưa vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030.

c. Khu vực kinh tế dịch vụ

- Thương mại, dịch vụ: Tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn ước đạt 726,5 tỷ đồng, đạt 103,86% kế hoạch, bằng 105,44% so với cùng kỳ năm trước. Không có hiện tượng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý. Chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác phòng chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả, hàng kém chất lượng, các lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm các quy định trong kinh doanh. Tiếp tục duy trì hoạt động 09 chợ; tham mưu UBND huyện thực hiện đẩy nhanh tiến độ xây mới chợ Lũng Phìn, chợ Lũng Cú; phối hợp với UBND các xã có chợ chưa chuyển đổi mô hình quản lý sắp xếp vị trí kinh doanh đảm bảo hợp lý, khoa học. Chủ trì, phối hợp với Công an huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Quản lý thị trường và các đơn vị liên quan kiểm tra tình hình hoạt động đối với các chợ đã chuyển đổi mô hình quản lý (Chợ trung tâm huyện, chợ Sà Phìn, chợ Phố Cáo).  Hỗ trợ 03 cơ sở phát triển nhãn hiệu sản phẩm từ nguồn khuyến công địa phương năm 2024 (Hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu và thuê tư vấn thiết kế bao bì cho sản phẩm Mật ong bạc hà Dương Mộc Đỉnh Tả Phìn của Hộ kinh doanh Giàng Mí Già – Thôn Sà Tủng Chứ, xã Tả Phìn; Hỗ trợ in bao bì sản phẩm Bia Tam giác mạch Đồng Văn của Công ty Cao nguyên HG (Bia Tam giác mạch Original, Bia Tam giác mạch Premium, Bia Tam giác mạch Premium Red, Bia Tam giác mạch Premium Gold); Hỗ trợ xây dựng và đăng ký nhãn hiệu sản phẩm Rượu ngô men lá Lũng Táo của hộ kinh doanh Dinh Mí Sỉnh – Thôn Lũng Táo, xã Lũng Táo). Chỉ đạo các cơ sở kinh doanh dán công khai số điện thoại đường dây nóng của lãnh đạo huyện và thành viên của Ban chỉ đạo 389 của huyện; thành lập các đoàn kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong kinh doanh hàng hoá về tem, nhãn mác, chất lượng  hàng hoá; an toàn thực phẩm. Dịch vụ lưu trú, ăn uống cơ bản đáp ứng nhu cầu phục vụ khách du lịch khi đến địa bàn huyện, toàn huyện hiện có 245 cơ sở lưu trú du lịch với tổng số 1.415 phòng, có 95 cơ sở nhà hàng ăn uống tăng 23 cơ sở so với cuối năm 2023; tổng doanh thu từ hoạt động đến cuối năm 2024 đạt 1.120,6 tỷ đồng, đạt 111,16% so với KH giao.

- Hoạt động du lịch: Chuẩn bị các điều kiện để đón khách du lịch trong dịp tết Nguyên đán 2024, trong đó đã chấn chỉnh, kiểm tra công tác vệ sinh môi trường tại các điểm du lịch, chỉnh trang đô thị tại trung tâm huyện; triển khai các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch mừng Đảng, mừng Xuân chào đón năm mới Tết Nguyên đán Giáp Thìn và kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2024. Chỉ đạo Đội QLTTXD&ĐT huyện trực khu vực Phố Cổ các ngày từ thứ 6 đến Chủ nhật hàng tuần đảm bảo an ninh trật tự cho nhân dân và du khách thập phương đến du lịch Đồng Văn. Tổ chức chương trình văn nghệ đón những vị khách du lịch đầu tiên đầu tiên đến Hà Giang và huyện Đồng Văn. Phối hợp với Sở Văn hóa thể thao và Du lịch kiểm tra điều kiện kinh doanh 14 cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn huyện. Rà soát, khảo sát và bố trí sắp xếp lại các gian hàng trưng bày, các hoạt động tại Làng Văn hóa du lịch cộng đồng thôn Lũng Cẩm Trên, công tác quản lý du lịch tại làng Sảo Há, xã Vần Chải và làng Thiên Hương, thị trấn Đồng Văn. Đón tiếp và làm việc cùng đoàn chuyên gia của trường đại học Lucerne Thụy Sỹ đến khảo sát và tư vấn về triển khai Dự án phát triển du lịch bền vững của Chính phủ Thụy Sĩ lần 01 tại thôn Lán Xì A (xã Phố Cáo), thôn Chúng Chải (xã Phố Là), thôn Giàng Sì Tủng (xã Thài Phìn Tủng), thôn Lũng Cẩm trên (xã Sủng Là), làng Sảo Há (xã Vần Chải). Quảng bá du lịch Đồng Văn trên các trang mạng, màn hình lớn tại trung tâm huyện, lắp đặt biển mã QRcode giới thiệu về các điểm du lịch trên địa bàn huyện. Ước thực hiện tổng lượng khách du lịch năm 2024 là 805.000 lượt khách, đạt 100,3% kế hoạch giao.

(Nguồn: Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển KT - XH năm 2024

và xây dựng Kế hoạch phát triển KT- XH năm 2025).
2.3. Phân tích tình hình dân số, lao động, việc làm và thu nhập, tập quán có liên quan đến sử dụng đất.
Ban hành Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 29/02/2024, về giáo dục nghề nghiệp năm 2024, với chỉ tiêu là 2.025 học viên, trong đó: Đào tạo đặt hàng: 805 người; Đào tạo nghề sơ cấp và dưới 3 tháng: 1.190 người; Xã hội hóa: 30 người. Đẩy mạnh tuyên truyền giới thiệu việc làm, giới thiệu các công ty có nhu cầu tuyển dụng đến người lao động; các chính sách hỗ trợ lao động đi làm việc ngoài tỉnh và xuất khẩu lao động; hướng dẫn người lao động có nhu cầu làm việc liên hệ đăng ký nhu cầu đi lao động ngoại tỉnh và xuất khẩu lao động để giới thiệu và cung ứng cho đơn vị sử dụng lao động. Kết quả năm 2024 giải quyết việc làm cho 6.179 lao động, thực hiện giải quyết việc làm mới cho 3.862 lao động, đạt 101.6% KH. Thực hiện công tác đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng cho 2.061/2.025 học viên, đạt 101,8%KH giao, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 48,79% đạt 102,7% kế hoạch huyện giao (48,7/47,5)..
2.4. Phân tích thực trạng phát triển đô thị và phát triển nông thôn

a. Thực trạng phát triển đô thị
Thị trấn Đồng Văn, là trung tâm kinh tế - chính trị - văn hoá của huyện có tổng diện tích tự nhiên 2.699,205 ha, dân số 8.923 người, mật độ dân số 331 người/km2, cao nhất toàn huyện. Ngoài ra, TT Phố Bảng cũng là thị trấn được quan tâm phát triển trong thời gian qua, tổng diện tích tự nhiên của thị trấn Phố Bảng là 1.047,33 ha, dân số 3.296 người, mật độ dân số 315 người/km2, đứng thứ 2 sau thị trấn Đồng Văn. Cả 2 thị trấn đều đã quy hoạch đô thị, đối với thị trấn Đồng Văn là “ Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm thị trấn Đồng Văn” vào năm 2016, đối với TT Phố Bảng đã được phê duyệt “Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm thị trấn Phố Bảng” vào năm 2010.  Trong những năm gần đây cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, diện mạo đô thị đã có nhiều thay đổi, ngày càng khang trang hơn và trở thành hạt nhân trong phát triển của kinh tế - xã hội của huyện. Nhịp độ xây dựng đô thị, đặc biệt là xây dựng nhà ở, cửa hàng, văn phòng làm việc có bước phát triển khá. Các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật đang dần được chỉnh trang như: đường giao thông, mạng lưới thông tin liên lạc, hệ thống cấp nước, điện sinh hoạt… các công trình phúc lợi công cộng khác cũng được quan tâm cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới. Đồng thời các hoạt động thương mại dịch vụ - Du lịch đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế góp phần gia tăng giá trị tổng sản phẩm của huyện. Vì vậy, việc quy hoạch và phát triển thị trấn Đồng Văn và thị trấn Phó Bảng trong giai đoạn sắp tới là rất cần thiết.

b. Khu dân cư nông thôn

Các điểm dân cư trên địa bàn huyện có lịch sử phát triển lâu đời. Đồng Văn có 17 xã với tổng diện tích đất ở tại nông thôn là 542,45 ha, chiếm 1,20% tổng diện tích tự nhiên. Dân số nông thôn đến hết năm 2023 là 74.704 người, chiếm 85,94% dân số toàn huyện. Hiện nay huyện có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới là xã Lũng Cú, 5 xã hoàn thành 9 chỉ tiêu nông thôn mới là: Má lé, Sảng Tủng, Vần Chải, Tả Phìn, Tả Lủng. 10 xã hoàn thành 10-14 chỉ tiêu nông thôn mới bao gồm: Phố Cáo, Sà Phìn, Lũng Táo, Phố Là, Lũng Thầu, Sủng Trái, Lũng Phìn, Hố Quáng Phìn, Sính Lủng, Thài Phìn Tủng. 1 xã hoàn thành trên 15 tiêu chí: Sủng Là. Đặc biệt, tại xã Lũng Cú đã được duyệt đồ án “Quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã Lũng Cú” năm 2015 với chức năng du lịch văn hóa tâm linh; mở rộng quy hoạch phân khu xã Lũng Cú (quy mô 496,00 ha); Phân khu xã Sà Phìn (quy mô 350,00 ha); tiếp tục thực hiện quy hoạch chi tiết xã Sủng Là (quy mô 80 ha). Trong thời gian tới đây, UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các phòng ban chuyên môn xây dựng, phê duyệt các đồ án cho các xã còn lại.

Nhìn chung, các khu dân cư đang từng bước được cải tạo, mở rộng và nâng cấp cơ sở hạ tầng, làm cho nhu cầu sử dụng đất vào mục đích phi nông nghiệp tăng lên, tuy vậy cũng còn nhiều bất cập cần tập trung giải quyết. Huyện cũng đang tích cực thực hiện triển khai xây dựng chương trình nông thôn mới, từng bước hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Mở các lớp đào tạo nghề, lao động với khu dân cư nông thôn.    

Trong tương lai việc phát triển thêm đất ở để đáp ứng nhu cầu là thực tế khách quan không thể tránh khỏi, nhưng cần phải có sự điều chỉnh hợp lý các khu dân cư hiện có, cũng như phải hạn chế tối đa việc lấy đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào làm đất ở, chuyển mục đích sử dụng. Đây là những vấn đề cần được quan tâm trong chiến lược phát triển kinh tế lâu dài của huyện trong những năm tới.

2.5. Phân tích thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng
Trên địa bàn huyện Đồng Văn có tổng số 15 tuyến đường huyện với tổng số 152,2Km và 215 tuyến đường xã với tổng số 504,789Km; Đường đô thị có 11 tuyến với tổng số 15,7Km. Các tuyến đường trên địa bàn huyện được thường xuyên quan tâm duy tu, bảo dưỡng đảm bảo giao thông thuận lợi. Tính đến thời điện hiện tại toàn huyện có 15/19 xã, thị trấn đạt tiêu chí giao thông, 33/34 thôn biên giới (còn thôn Khó Trư xã Phố Cáo đã đưa vào dự án triển khai năm 2024) đã có đường bê tông đến trung tâm thôn, đến nay toàn huyện có 218/225 thôn đã được cứng hoá đạt chuẩn nông thôn mới. Đã phối hợp với Sở Giao thông Vận tải hoàn thành nâng cấp rải asphalt tuyến đường từ Quốc lộ 4C đoạn từ thôn Lán Xì xã Phố Cáo đi thị trấn Phố Bảng. Thực hiện tốt công tác quản lý vận tải hành khách, quản lý giờ giấc xuất bến của các phương tiện, đảm bảo an toàn trong quá trình vận tải; hiện nay có 08 đơn vị đăng ký khai thác tại bến xe của huyện với 35 phương tiện phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa trong và ngoài tỉnh. Khảo sát cho chủ trương xây dựng bãi đỗ xe tại khu vực Cột cờ Quốc gia Lũng Cú phục vụ du lịch. Tổ chức chỉnh trang trong và ngoài bến, sơn vạch kẻ đường trong bến hướng dẫn các xe khách vào đóng lệnh, dừng đỗ trong khu vực bến xe; Lắp dựng hệ thống điều khiển Barier tại khu vực cổng bến đảm bảo việc quản lý bến xe được quy củ, hiện đại. Xây dựng bãi đỗ xe tại khu vực đầu đường 33m của xã Lũng Cú phục vụ nhu cầu dừng, đỗ xe của du khách đến thăm quan (Diện tích đầu tư xây dựng là 5.000m2 với tổng kinh phí thực hiện là 3,0 tỷ đồng).

Năm 2024 đã thực hiện thẩm định các công trình xây dựng và thực hiện cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cho các tổ chức cá nhân trên địa bàn huyện theo đúng quy định. Chỉ đạo Đội kiểm tra liên ngành quản lý về trật tự xây dựng, đô thị của huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn kiểm tra trật tự xây dựng kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, đất đai. Tham mưu  thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, chỉnh trang đô thị như xếp hàng rào đá hai bên đường để tạo cảnh quang tại khu vực Bảo tàng đến Hồ Đoàn Kết; ra quân xử lý các trường hợp kinh doanh, buôn bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; Tham mưu xây dựng một số đề án, phương án quan trọng để chỉnh trang đô thị (thực hiện treo đèn lồng khu vực Phố Cổ, xếp tường rào đá khu vực Bảo tàng) và phát triển du lịch như Đề án trồng cây xanh cảnh quan, Phương án quy hoạch xây dựng các điểm du lịch giai đoạn 2024-2025. Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua dân vận khéo xây dựng “Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp” tại các xã, thị trấn.
2.6. Đánh giá chung
- Sự chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ huyện và chính quyền địa phương luôn được đổi mới và nâng cao về mọi mặt, mạnh dạn tự phê bình để tổ chức rút kinh nghiệm và xác định được hướng đi mới sao cho phù hợp với điều kiện cụ thể địa phương, chỉ đạo, tổ chức thực hiện sát sao đến từng cơ sở để có được hiệu quả cao nhất.

- Quán triệt nghị quyết của BCH đảng bộ huyện về phát triển kinh tế - xã hội huyện, đại đa số các cơ quan, ban ngành, các đơn vị cơ sở đều xác định được trách nhiệm và hoàn thành nhiệm vụ của mình trong việc thúc đẩy nền kinh tế phát triển, xóa đói giảm nghèo bền vững. Nhân dân đã có nhận thức cao hơn về nhu cầu hưởng thụ trong các lĩnh vực văn hoá, văn nghệ, hoạt động thể dục thể thao, tham gia, ủng hộ nhiệt tình đối với các buổi biểu diễn văn nghệ quần chúng, đêm hội phố cổ; các giải thể dục thể thao. Điều đó đã tạo được dấu ấn cho các du khách đếm thăm quan, đặc biệt là du khách quốc tế cũng đã chú ý đến điểm du lịch Cột cờ Lũng Cú, Di tích Nhà Vương, Phố cổ của huyện Đồng Văn 

- Nhân dân ngày một tiếp cận nhiều hơn tới những kỹ thuật mới trong phát triển nông lâm nghiệp, một số sản phẩm nông nghiệp đã trở thành hàng hoá được du khách biết đến như là biểu tượng của huyện Đồng văn đó là: Gạo Khẩu mang chất lượng cao, mật ong, thịt bò khô, rượu Thiên Hương…, nhận thức về trồng rừng, giao khoán và bảo vệ rừng theo dự án của Chính phủ được thông suốt, đặc biệt là dự án giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a của Chính phủ. Đây là một trong những dự án hiện nay huyện đang tổ chức thực hiện rất thuận lợi vì sự ủng hộ cao của nhân dân.

-  Ngành du lịch, dịch vụ phát triển có tính đột phá, bước đầu đã tạo dựng được hình ảnh huyện Đồng Văn là nơi du lịch sinh thái hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài tỉnh, ngoài hỗ trợ của tỉnh, huyện đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho du lịch năm 2024 đáng kể, cụ thể như làm đường bê tông đến các điểm du lịch; cải tạo nhà khách Lũng cú, đầu tư trang thiết bị, mở các điểm mua bán hàng hóa lưu niệm tại các điểm du lịch; làm các biển quảng cáo về du lịch…để quảng bá về tiềm năng du lịch huyện Đồng Văn.
2.7. Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội, nguồn lực của huyện và tỉnh tác động trực tiếp đến việc sử dụng đất; phát triển đô thị và phát triển nông thôn


a. Phân tích khái quát thực trạng phát triển kinh tế - xã hội

- UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn quyết liệt triển khai thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện và Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện về thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước giao năm 2024; đồng thời cụ thể hóa các chỉ tiêu thành các chương trình, kế hoạch, có giải pháp, lộ trình để tổ chức thực hiện. Trong đó đã chỉ đạo đảm bảo các điều kiện cho nhân dân trên địa bàn huyện đón Tết Nguyên đán năm 2024 trong không khí vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

- Tổ chức rà soát, đánh giá về tiềm năng, thế mạnh trong phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện, đặc biệt trú trọng đến các cây con phù hợp với điều kiện của huyện như cây ăn quả, rau trái vụ rau chuyên canh, bò vàng, gà địa phương, ong mật để từng bước phát triển thành sản phẩm hàng hóa; mạnh dạn trồng thử nghiệm các cây trồng mới như cây Đại mạch, cây dâu tây, cây nho Hạ Đen, măng Lục trúc, sâm Ngọc Linh. Triển khai 09 đợt phát động chương trình “Hành trình biên cương xanh” đã trồng được 6.200 cây Sa mộc tại 09 xã, thị trấn biên giới; trồng 3.600 cây cây hộ lan dọc tuyến quốc lộ 4C; trồng lê gắn với phát triển làng văn hoá du lịch 1.300 cây (thôn Lán Xì A, xã Phố Cáo)…, thực hiện tốt công tác thu ngân sách từ thuế và phí, trong đó năm 2024 đã thu được 23.006 triệu đồng đạt 103% kế hoạch giao thu từ thuế và phí năm 2024. 


- Tập trung xây dựng các phương án, đề án, kế hoạch nhằm tạo đột phá để phát triển du lịch, dịch vụ trên địa bàn huyện như: Đề án trồng cây xanh cảnh quan, Đề án phát triển du lịch bền vững, Đề án xây dựng các điểm du lịch, Đề án xây dựng Làng sảo Há xã Vần Chải, Phương án quản lý các Làng văn hóa du lịch cộng đồng, Kế hoạch chỉnh trang tuyến Phố đi bộ gắn với tổ chức các hoạt động tại khu di tích kiến trúc nghệ thuật Phố Cổ xây dựng tuyến phố đi bộ kéo dài; tổ chức thành công Lễ hội khèn mông năm 2024 với nhiều điểm đối mới sáng tạo…, các hoạt động du lịch tiếp tục diễn ra sôi động. 


- Thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, trong đó đã tập trung các giải pháp giảm điểm trường, xóa hoàn toàn lớp ghép trong năm học 2024-2025, Thành lập trường chất lượng THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, chất lượng học kỳ II của năm học 2023-2024 đã có nhiều cải thiện rõ rệt ở tất cả các tiêu chí tại các bậc học trên địa bàn. Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo đạt 100%, bằng so với cùng kỳ năm trước, đạt 100% kế hoạch giao; tỷ lệ huy động học sinh từ 6-14 tuổi đến trường đạt 99%, bằng so với cùng kỳ năm trước đạt 100% kế hoạch giao; tỷ lệ học sinh 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%, bằng so với cùng kỳ năm trước, đạt 100% kế hoạch giao; tỷ lệ huy động học sinh tốt nghiệp THCS vào học THPT đạt 70,4%, giảm 0,98% so với cùng kỳ năm trước, đạt 100% so với kế hoạch giao; lũy kế trường chuẩn quốc gia ước đạt 50%, đạt 111% kế hoạch giao; tỷ lệ duy trì sỹ số học sinh hàng ngày đạt 98,4%, đạt 100% kế hoạch giao. Lao động, giải quyết việc làm được quan tâm chỉ đạo, đã giải quyết việc làm mới cho 3.862 lao động, tổ chức đào tạo nghề cho lao động được 2.061 học viên, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 48,79%. Quyết liệt trong chỉ đạo Cải cách thủ tục hành chính; chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trên môi trường điện.


- Chủ quyền biên giới được giữ vững, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được đảm bảo không có vụ việc phức tạp xảy ra; hoàn thành công tác tuyển quân, giao nhận quân năm 2024 (87/87 tân binh lên đường nhập ngũ); mối quan hệ đối ngoại giữa cấp ủy, chính quyền huyện Đồng Văn với các huyện Phú Ninh, MaLyPho tỉnh Vân Nam, Trung Quốc ngày càng được củng cố và phát triển.

b. Phân tích thực trạng phát triển các ngành, lĩnh vực có liên quan đến việc sử dụng đất.

- Công tác đo đạc bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến nay đã triển khai thực hiện 19/19 xã, thị trấn. Trong đó, đã hoàn thành công tác đo đạc địa chính 18/19 xã, thị trấn và bàn giao bản đồ đo đạc địa chính (hệ tọa độ VN2000) cho 18 xã, thị trấn (thị trấn Đồng Văn, thị trấn Phố Bảng, xã Lũng Cú, xã Phố Cáo, xã Tả Phìn, xã Sà Phìn, xã Thài Phìn Tủng, xã Lũng Phìn, xã Sủng Trái, xã Vần Chải, xã Sính Lủng, xã Sủng Là, xã Má Lé, xã Lũng Táo; xã Phố Là; xã Lũng Thầu; xã Sảng Tủng, xã Tả Lủng) quản lý, sử dụng, phục vụ cho công tác chuyên môn của ngành tài nguyên môi trường. Phối hợp với Chi nhánh VPĐK đất đai huyện thực hiện việc thẩm định, thẩm tra xét duyệt các hồ sơ đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ Đơn vị tư vấn chuyển sang. 

- Lĩnh vực quy hoạch: Ban Thường vụ Huyện ủy đã quan tâm chỉ đạo, cho chủ trương lập quy hoạch ở các địa điểm có mật độ xây dựng cao, chủ trương lập quy hoạch kiến trúc để quản lý. Đến nay toàn huyện có 17/17 xã đã hoàn thành phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng, 02 thị trấn đã có đồ án quy hoạch đô thị; toàn huyện có 03 đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt (trung tâm xã Sủng Là, trung tâm xã Lũng Cú, khu đô thị phía Đông Nam thị trấn Đồng Văn), đang triển khai lập 06 đồ án quy hoạch chi tiết (xã Lũng Cú 02 đồ án, thị trấn Đồng Văn 04 đồ án); thị trấn Đồng Văn đã xây dựng Chương trình phát triển đô thị và được UBND tỉnh phê duyệt Quy chế quản lý không gian, kiến trúc.

- Về Thống kê đất đai năm 2023: Phòng Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Đơn vị tư vấn, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, UBND các xã, thị trấn hoàn thành công tác thống kê đất đai năm 2023 trên địa bàn huyện theo đúng thời gian quy định.


Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã trở thành căn cứ để tiến hành thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; đã cơ bản chấm dứt tình trạng giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất ngoài quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Trên cơ sở quyết định phê duyệt của UBND tỉnh, thông báo công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm. UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện tốt các nội dung trong quy hoạch, cắm mốc quy hoạch đặc biệt đối với các vị trí đã đưa vào quy hoạch xây dựng các công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng, quốc phòng - an ninh đã được Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua, đảm bảo không để người dân tự ý xây dựng các công trình trái phép trên đất đã quy hoạch, làm phá vỡ quy hoạch. Qua đó, đã nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng nguồn lực từ đất, tạo hành lang pháp lý trong xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

d. Phân tích nguồn lực của huyện và của tỉnh tác động trực tiếp đến việc sử dụng đất
 
Kinh tế, du lịch dịch vụ tiếp tục tăng trưởng dần trở thành kinh tế mũi nhọn, nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, đã hình thành vùng rau chuyên canh hàng hóa, đảm bảo an ninh lương thực; chăn nuôi. Kết cấu hạ tầng cho phát triển kinh tế - xã hội từng bước được cải thiện, diện mạo đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; chất lượng giáo dục - đào tạo tiếp tục được củng cố, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng cao; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước nâng cao. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, bảo vệ vững chắc biên giới, trật tự an toàn xã hội ổn định. Quan hệ đối ngoại, hợp tác được duy trì phát triển trên nhiều lĩnh vực. 
- Triển khai các Chương trình MTQG (bao gồm 02 Chương trình MTQG trên địa bàn huyện). Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Tiểu dự án 2 của Dự án 10: Hiện nay đang triển khai thực hiện theo Đề án Quyết định 330 của Ủy ban Dân tộc. Có 02 công trình chuyển tiếp (Vốn giảm nghèo) đang lập hồ sơ (công trình mở mới đường đi từ thôn Sủa Pả, xã Phố Cáo đi xã Phố Là và công trình Khu liên hợp thể thao + sân vận động huyện Đồng Văn.
đ. Phân tích thực trạng phát triển đô thị và phát triển nông thôn

- Thực trạng phát triển đô thị.
Thị trấn Đồng Văn, là trung tâm kinh tế - chính trị - văn hoá của huyện có tổng diện tích tự nhiên 2.699,205 ha, dân số 8.923 người, mật độ dân số 331 người/km2, cao nhất toàn huyện. Ngoài ra, TT Phố Bảng cũng là thị trấn được quan tâm phát triển trong thời gian qua, tổng diện tích tự nhiên của thị trấn Phố Bảng là 1.047,33 ha, dân số 3.296 người, mật độ dân số 315 người/km2, đứng thứ 2 sau thị trấn Đồng Văn. Cả 2 thị trấn đều đã quy hoạch đô thị, đối với thị trấn Đồng Văn là “ Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm thị trấn Đồng Văn” vào năm 2016, đối với TT Phố Bảng đã được phê duyệt “Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm thị trấn Phố Bảng” vào năm 2010.  Trong những năm gần đây cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, diện mạo đô thị đã có nhiều thay đổi, ngày càng khang trang hơn và trở thành hạt nhân trong phát triển của kinh tế - xã hội của huyện. Nhịp độ xây dựng đô thị, đặc biệt là xây dựng nhà ở, cửa hàng, văn phòng làm việc có bước phát triển khá. Các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật đang dần được chỉnh trang như: đường giao thông, mạng lưới thông tin liên lạc, hệ thống cấp nước, điện sinh hoạt… các công trình phúc lợi công cộng khác cũng được quan tâm cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới. Đồng thời các hoạt động thương mại dịch vụ - Du lịch đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế góp phần gia tăng giá trị tổng sản phẩm của huyện. Vì vậy, việc quy hoạch và phát triển thị trấn Đồng Văn và thị trấn Phó Bảng trong giai đoạn sắp tới là rất cần thiết.

- Khu dân cư nông thôn

Các điểm dân cư trên địa bàn huyện có lịch sử phát triển lâu đời. Đồng Văn có 17 xã với tổng diện tích đất ở tại nông thôn là 542,45 ha, chiếm 1,20% tổng diện tích tự nhiên. Dân số nông thôn đến hết năm 2023 là 74.704 người, chiếm 85,94% dân số toàn huyện. Hiện nay huyện có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới là xã Lũng Cú, 5 xã hoàn thành 9 chỉ tiêu nông thôn mới là: Má lé, Sảng Tủng, Vần Chải, Tả Phìn, Tả Lủng. 10 xã hoàn thành 10-14 chỉ tiêu nông thôn mới bao gồm: Phố Cáo, Sà Phìn, Lũng Táo, Phố Là, Lũng Thầu, Sủng Trái, Lũng Phìn, Hố Quáng Phìn, Sính Lủng, Thài Phìn Tủng. 1 xã hoàn thành trên 15 tiêu chí: Sủng Là. Đặc biệt, tại xã Lũng Cú đã được duyệt đồ án “Quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã Lũng Cú” năm 2015 với chức năng du lịch văn hóa tâm linh; mở rộng quy hoạch phân khu xã Lũng Cú (quy mô 496,00 ha); Phân khu xã Sà Phìn (quy mô 350,00 ha); tiếp tục thực hiện quy hoạch chi tiết xã Sủng Là (quy mô 80 ha). Trong thời gian tới đây, UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các phòng ban chuyên môn xây dựng, phê duyệt các đồ án cho các xã còn lại.

Nhìn chung, các khu dân cư đang từng bước được cải tạo, mở rộng và nâng cấp cơ sở hạ tầng, làm cho nhu cầu sử dụng đất vào mục đích phi nông nghiệp tăng lên, tuy vậy cũng còn nhiều bất cập cần tập trung giải quyết. Huyện cũng đang tích cực thực hiện triển khai xây dựng chương trình nông thôn mới, từng bước hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Mở các lớp đào tạo nghề, lao động với khu dân cư nông thôn.    

Trong tương lai việc phát triển thêm đất ở để đáp ứng nhu cầu là thực tế khách quan không thể tránh khỏi, nhưng cần phải có sự điều chỉnh hợp lý các khu dân cư hiện có, cũng như phải hạn chế tối đa việc lấy đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào làm đất ở, chuyển mục đích sử dụng. Đây là những vấn đề cần được quan tâm trong chiến lược phát triển kinh tế lâu dài của huyện trong những năm tới.
III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM TRƯỚC
3.1. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp
- Kết quả thực hiện giải pháp về bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường :
Đối với đất nông nghiệp: Phát triển vùng rau chuyên canh duy trì, phát triển mới được 60 ha vùng rau chuyên canh, luỹ kế tổng diện tích trồng rau chuyên canh của huyện là 92,5/50 ha/15 xã, thị trấn, vượt 185% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội. Trồng mới cây dược liệu luỹ kế trồng mới được 126,7/100 ha, vượt 126,7 % chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội. Trồng cây tam giác mạch duy trì diện tích trồng cây hoa Tam giác mạch 250 ha/19 xã, thị trấn, đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội. Trồng cây ớt gió duy trì diện tích trồng hằng năm là 5 ha tại thị trấn Đồng Văn, luỹ kế thực hiện được 25/15 ha, vượt 167% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội. Cây hoa hồng duy trì diện tích trồng cây hoa hồng là 7,4 ha tại 2 thị trấn, vượt 103% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội (Phố Bảng 7,2 ha, Đồng Văn 0,4 ha). Cây lê trồng tập trung 50 cây/điểm từ đầu nhiệm kỳ đến thời điểm báo cáo trồng mới được 51,6 ha/12 xã, thị trấn, luỹ kế đến hết năm 2024 trồng mới được 61/70 ha, đạt 87% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội. Tổ chức trồng thử nghiệm các giống cây trồng mới có tiềm năng như: 6 ha cây Đại mạch/5 xã, thị trấn (năng suất bình quân đạt 13,7 tạ/ha, sản lượng đạt 8,2 tấn); nhân rộng 05 ha dâu tây/4 xã, thị trấn; 4.000 m2 Nho Hạ Đen/5 xã thị trấn, 02 ha măng Lục trúc/3 xã và 0,4 ha cây Mắcca tại thị trấn Đồng Văn.
Thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng, chăm sóc và bảo vệ 100% diện tích rừng hiện có. Triển khai trồng rừng tập trung (rừng thay thế) được 13,982 ha; thực hiện Đề án trồng “1 tỷ cây xanh” phân tán, từ đầu nhiệm kỳ đến thời điểm báo cáo trồng được 942.136 cây (82.137 cây ăn quả, cảnh quan và  859.999 cây lâm nghiệp các loại). Trong đó: Tết trồng cây hằng năm trồng được 483.000 cây, “Hành trình biên cương xanh” trồng được 6.200 cây Sa mộc tại 09 xã, thị trấn biên giới/9 đợt (tương đương với 4,2 km); trồng 3.600 cây cây Sa mộc làm hộ lan mềm dọc tuyến quốc lộ 4C tại xã Sủng Là và Vần Chải (tương đương 6,4 km); 
- Đối với các giải pháp về tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện kế hoạch sử dụng đất :

Đối với các trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích, vi phạm pháp luật về đất đai UBND huyện chỉ đạo, yêu cầu UBND cấp xã xử lý các hộ gia đình vi phạm, buộc khôi phục lại tình trạng đất ban đầu. Đồng thời hướng dẫn UBND các xã, thị trấn tự kiểm tra được 888 cuộc, phát hiện 34 trường hợp vi phạm, sử dụng đất không đúng mục đích. Các trường hợp vi phạm đã được UBND cấp xã lập biên bản vi phạm hành chính và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền với tổng số tiền là 102.500.000 đồng. Đồng thời yêu cầu người vi phạm khôi phục lại hiện trạng sử dụng đất ban đầu, đến nay các hộ đã chấp hành việc khôi phục lại đất về hiện trạng ban đầu; Công tác lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của Quy hoạch sử dụng đất huyện Đồng Văn được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2776/QĐ-UBND ngày 24/12/2021. Công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm hàng năm được triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ, thời gian và đã được UBND cấp tỉnh phê duyệt theo quy định. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác đo đạc bản đồ, lập cơ sở dữ liệu địa chính, đăng ký, kê khai, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo dự án tổng thể đến nay đã triển khai thực hiện 19/19 xã, thị trấn, trong đó, đã hoàn thành công tác đo đạc địa chính 18/19 xã, thị trấn và bàn giao bản đồ đo đạc địa chính (hệ tọa độ VN2000) cho 18 xã, thị trấn  quản lý, sử dụng, phục vụ cho công tác chuyên môn, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài khác gắn liền với đất cho 2.089 hộ gia đình, cá nhân, với tổng số 5.508 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tổng số thửa 7.274 thửa, tổng diện tích cấp 7.079.694,31 m2. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý khoáng sản, nhất là khai thác đá làm vật liệu thông thường. Chỉ đạo duy trì hoạt động quét dọn, thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải tại thị trấn Đồng Văn, thị trấn Phố Bảng và trung tâm các xã Sủng Là, Lũng Cú, Phố Cáo, Sà Phìn, Phố Là được trên 2.384 tấn; duy trì vận hành thường xuyên 02 lò đốt rác tại thị trấn Đồng Văn, Phố Bảng. Thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, trong nhiệm kỳ vừa qua, đã tổ chức thực hiện thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng cho 32 công trình, dự án với tổng diện tích thu hồi đất 51,6 ha; tổng số hộ được bồi thường, hỗ trợ là 704 hộ; tổng số kinh phí đường bồi thường, hỗ trợ là 44.197.984.000 đồng. Thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về khai thác khoáng sản trái phép làm vật liệu xây dựng thông thường.
3.2.  Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất
Căn cứ vào kết quả thực hiện các công trình dự án trong năm 2024, Kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 trên địa bàn huyện Đồng Văn như sau:
Bảng 1. Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2024
	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Diện tích theo QĐ số 2610/QĐ-UBND
	Kết quả thực hiện

	
	
	
	
	Diện tích (ha)
	So sánh

	
	
	
	
	
	Tăng (+) giảm (-)
	Tỷ lệ (%)

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	   35.036,87 
	   35.147,89 
	111,02
	       100,32 

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 

	 1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	        795,72 
	        799,97 
	4,25
	       100,53 

	1.2
	Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	0,00
	 
	 
	 

	1.3
	 Đất trồng lúa nước còn lại
	LUK
	       795,72 
	       799,97 
	4,25
	      100,53 

	1.4
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	   15.258,74 
	   15.293,48 
	34,74
	       100,23 

	1.5
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	        287,65 
	        291,15 
	3,50
	       101,22 

	1.6
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	   17.959,60 
	   18.016,61 
	57,01
	       100,32 

	1.7
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	               -   
	                -   
	 
	 

	1.8
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	        683,91 
	        696,37 
	12,46
	       101,82 

	-
	Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên
	RSN
	       140,56 
	       143,77 
	3,21
	      102,28 

	1.9
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	            7,77 
	            7,77 
	0,00
	         99,95 

	1.10
	Đất chăn nuôi tập trung
	CNT
	 
	 
	 
	 

	1.11
	Đất làm muối
	LMU
	0,00
	 
	 
	 

	1.12
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	          43,48 
	          42,54 
	-0,94
	   97,83 

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	     1.644,19 
	     1.578,61 
	-65,58
	         96,01 

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	        544,22 
	        542,45 
	-1,77
	         99,67 

	2.2
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	          71,83 
	          71,16 
	-0,67
	         99,06 

	2.3
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	            7,79 
	            9,79 
	1,03
	       111,79 

	2.4
	Đất quốc phòng
	CQP
	          30,34 
	          20,19 
	-10,15
	         66,56 

	2.5
	Đất an ninh
	CAN
	            2,22 
	            0,47 
	-1,75
	         21,21 

	2.6
	Đất xây dựng công trình sự nghiệp
	DSN
	42,43
	          41,24 
	-1,19
	         97,19 

	 
	Trong đó
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	 Đất xây dựng cơ sở văn hóa
	DVH
	           3,96 
	           3,89 
	-0,07
	        98,26 

	-
	 Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội
	DXH
	           0,03 
	           0,03 
	0,00
	      100,00 

	-
	 Đất cơ sở y tế
	DYT
	           4,50 
	           4,51 
	0,01
	      100,24 

	-
	 Đất cơ sở giáo dục - đào tạo
	DGD
	         33,54 
	         32,00 
	-1,54
	        95,42 

	-
	 Đất cơ sở thể dục - thể thao
	DTT
	           0,41 
	           0,81 
	0,40
	      199,02 

	-
	 Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ
	DKH
	 
	 
	 
	 

	-
	Đất xây dựng cơ sở môi trường
	DMT
	 
	 
	 
	 

	-
	Đất xây dựng cơ sở khí tượng thủy văn
	DKT
	 
	 
	 
	 

	-
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	 
	 
	 
	 

	-
	Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác
	DSK
	 
	 
	 
	 

	2.7
	Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp
	CSK
	76,74
	          61,13 
	-15,61
	         79,66 

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	 
	 
	 
	 

	-
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	 
	 
	 
	 

	-
	Đất khu công nghệ thông tin tập trung
	SCT
	 
	 
	 
	 

	-
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	         15,69 
	           3,70 
	-11,99
	        23,58 

	-
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	           2,14 
	           1,47 
	-0,67
	        68,56 

	-
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	58,91
	         55,96 
	-2,95
	        95,00 

	2.8
	Đất sử dụng vào mục đích công cộng
	CCC
	710,99
	        677,41 
	-33,58
	         95,28 

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	 Đất giao thông
	DGT
	       657,77 
	       628,48 
	-29,29
	        95,55 

	-
	 Đất thủy lợi
	DTL
	         23,79 
	         22,36 
	-1,43
	        93,97 

	-
	Đất công trình cấp, thoát nước
	DCT
	 
	 
	 
	 

	-
	Đất công trình phòng chống thiên tai
	DPC
	 
	 
	 
	 

	-
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa danh lam thắng cảnh, di sản thiên nhiên
	DDD
	           9,96 
	           9,95 
	0,00
	        99,98 

	-
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	           2,30 
	           2,30 
	0,01
	      100,22 

	-
	 Đất công trình năng lượng
	DNL
	           2,64 
	           1,72 
	-0,92
	 

	-
	 Đất công trình bưu chính viễn thông
	DBV
	           1,45 
	           1,47 
	0,02
	      101,66 

	-
	 Đất chợ dân sinh, chợ đầu mối
	DCH
	           9,40 
	           7,58 
	-1,82
	        80,67 

	-
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	3,70
	           3,55 
	-0,15
	        95,87 

	2.9
	Đất cơ sở tôn giáo
	TIN
	            6,10 
	            6,26 
	0,16
	       102,66 

	2.10
	Đất tín ngưỡng
	TON
	            4,98 
	            4,98 
	0,00
	         99,96 

	2.11
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	          33,69 
	          33,72 
	0,03
	       100,10 

	2.12
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	108,011
	        105,91 
	-2,10
	         98,05 

	2.13
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	            3,89 
	            3,90 
	0,00
	       100,10 

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	     8.627,19 
	     8.581,75 
	-45,44
	         99,47 

	3.1
	Đất do nhà nước thu hồi theo quy định của pháp luật đất đai chưa giao, chưa cho thuê
	CGT
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Đất bằng chưa sử dụng
	BCS
	 
	            2,63 
	 
	 

	3.3
	Đất đồi núi chưa sử dụng
	DCS
	 
	     1.701,38 
	 
	 

	3.4
	Núi đá không có rừng cây
	NCS
	 
	     6.877,75 
	 
	 

	3.5
	Đất có mặt nước chưa sử dụng
	MCS
	 
	 
	 
	 


(Nguồn: Quyết định 2610/QĐ-UBND ngày 29/12/2023; kết quả thống kê đất đai năm 2023; kết quả cập nhật các công trình dự án thực hiện trong năm 2024)

a) Đánh giá chỉ tiêu thực hiện đất nông nghiệp:

Diện tích đất nông nghiệp được duyệt 35.036,87 ha, kết quả thực hiện 35.147,89 ha, cao hơn diện tích được duyệt 111,02 ha (đạt 100,32% so với kế hoạch được duyệt), trong đó có 7 chỉ tiêu đạt trên 100% và 2 chỉ tiêu không đạt so với kế hoạch được duyệt; cụ thể như sau:

- Đất trồng lúa: Kế hoạch được duyệt 795,72 ha, kết quả thực hiện 799,97 ha, cao hơn so với kế hoạch được duyệt 4,25 ha, do các công trình/dự án có sử dụng đất trồng lúa năm 2024 chưa thực hiện, đất lúa chưa thu hồi theo kế hoạch đã làm cho chỉ tiêu đất lúa cao hơn so với kế hoạch được duyệt. 
- Đất trồng cây hàng năm khác: Kế hoạch được duyệt 15.258,74 ha, kết quả thực hiện 15.293,48 ha, cao hơn so với kế hoạch được duyệt 34,74 ha, đạt 100,23%. 

- Đất trồng cây lâu năm: Kế hoạch được duyệt 287,65 ha, kết quả thực hiện 291,15 ha, cao hơn 3,50 ha so với kế hoạch được duyệt, đạt 101,22%. 

- Đất rừng phòng hộ: Kế hoạch được duyệt 17.959,60 ha, kết quả thực hiện 18.016,61 ha, cao hơn 57.01 ha so với kế hoạch được duyệt, đạt 100,46%. Nguyên nhân là do trong năm 2023, trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã thực hiện lập Quy hoạch 3 loại rừng, cập nhật lại diện tích hiện trạng rừng dẫn đến có biến động so với hiện trạng năm 2022.
- Đất rừng sản xuất: Kế hoạch được duyệt 683,91ha, kết quả thực hiện 696,37 ha, cao hơn 12,46 ha so với kế hoạch được duyệt, đạt 101,82%.

- Đất nuôi trồng thủy sản: Kế hoạch được duyệt là 7,77 ha, kết quả thực hiện đạt 100% so với kế hoạch. 

- Đất nông nghiệp khác: Kế hoạch được duyệt 43,48 ha, kết quả thực hiện là 42,54 ha, thực hiện thấp hơn so với kế hoạch được duyệt 0,94 ha, đạt 97,83%.

b) Đánh giá chỉ tiêu thực hiện đất phi nông nghiệp:

Diện tích đất phi nông nghiệp được duyệt 1.644,19 ha, kết quả thực hiện 1.578,61 ha, thấp hơn diện tích được duyệt 65,58 ha (đạt 96,01% kế hoạch được duyệt), cụ thể như sau:

- Đất ở tại nông thôn: Kế hoạch được duyệt là 544,22 ha, kết quả thực hiện 542,45 ha, thấp hơn so với kế hoạch đã được duyệt 1,77 ha, đạt 99,67%. Nguyên nhân là do trong năm 2024, một số hộ gia đình đăng ký thực hiện chuyển mục đích nhưng chưa thực hiện xong, chuyển tiếp sang năm 2025.
- Đất ở tại đô thị: Kế hoạch được duyệt là 71,83 ha, kết quả thực hiện là 71,16 ha, thấp hơn so với kế hoạch được duyệt 0,67 ha, đạt 99,06%. Trong năm kế hoạch do một số công trình chuyển mục đích từ đất xây dựng trụ sở cơ quan sang đất ở chưa thực hiện được (Khu nhà làm việc các cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; Liên đoàn lao động; Hội liên hiệp Phụ nữ; Hội Nông dân; Hội Cựu chiến binh; Đoàn huyện Đồng Văn chuyển sang đất ở đô thị; Chi cục Thống kê huyện chuyển sang đất ở đô thị; Khu nhà làm việc các cơ quan Phòng TN&MT; Phòng Dân tộc; Phòng KH&HT; Ban quản lý DA ĐTXD huyện chuyển sang đất ở đô thị; Trụ sở làm việc Bảo hiểm xã hội huyện Đồng Văn (cũ) chuyển sang đất ở đô thị), một số hộ gia đình đăng ký thực hiện chuyển mục đích nhưng chưa thực hiện xong, chuyển tiếp sang năm 2025.
- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Kế hoạch được duyệt 8,76 ha, kết quả thực hiện 9,79 ha, cao hơn so với kế hoạch được duyệt 1,03 ha. Nguyên nhân là do trong năm kế hoạch một số công trình lấy vào đất xây dựng trụ sở cơ quan chuyển sang đất thương mại dịch vụ và đất ở đô thị chưa thực hiện được.
- Đất quốc phòng: Kế hoạch được duyệt 30,34 ha, , kết quả thực hiện 20,19 ha, thấp hơn so với kế hoạch được duyệt 10,15 ha. Nguyên nhân do chưa thu hồi đất thực hiện xây dựng công trình Đất quốc phòng (tại thôn Quán Dín Ngài).

- Đất an ninh: Kế hoạch được duyệt 2,22 ha, kết quả thực hiện 0,47 ha, thấp hơn so với kế hoạch được duyệt 1,75 ha. Nguyên nhân do chưa thu hồi đất thực hiện xây dựng 2 công trình Đất an ninh (Đội PCCC và cứu nạn, cứu hộ khu vực thị trấn Đồng Văn; Xây dựng nhà tạm giam giữ, hệ thống kho vật chứng (Xây dựng cơ sở II công an huyện Đồng Văn)).
- Đất xây dựng công trình sự nghiệp: Kế hoạch được duyệt 42,43 ha, kết quả thực hiện 41,24. Thấp hơn kế hoạch được duyệt 1,19 ha, đạt 97,19 ha. Nguyên nhân là do chưa thực hiện được một số công trình như: Trường PTDT bán trú THCS xã Sủng Là, huyện Đồng Văn và các hạng mục phụ trợ.; Trường MN xã Lũng Táo: Hạng Mục xây mới phòng học, phòng bộ môn, hạng mục phụ trợ; Xây mới trường mầm non xã Hố Quáng Phìn.
- Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: Kế hoạch được duyệt 76,74 ha, kết quả thực hiện 61,13 ha, thấp hơn kế hoạch được duyệt 15,61 ha. Nguyên nhân do một số công trình đất thương mại dịch vụ, đất khoáng sản và đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp chưa triển khai thực hiện (Chuyển mục đích sử dụng đất chợ cũ thị trấn Đồng Văn sang đất thương mại dịch vụ; Dự án Hang mây - Tả Lủng và các hạng mục phụ trợ; Thu hồi nhà khách Lũng Cú chuyển sang đất thương mại dịch vụ; Đất trụ sở làm việc Phòng Lao động &TBXH huyện (cũ) chuyển sang đất thương mại dịch vụ (TMD) để đấu giá quyền sử dụng đất; Chuỗi liên kết trồng, chế biến, thương mại các sản phẩm giá trị cao từ dược liệu và nông sản tại tỉnh Hà Giang (Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (SKC)); Điểm mỏ đá vôi làm VLXD thông thường tại thôn Ha Bua Đa, xã Thài Phìn Tủng.; Nhà máy sản xuất gạch không nung Phương Đông...)
- Đất sử dụng vào mục đích công cộng: Kế hoạch được duyệt 710,99 ha, kết quả thực hiện 677,41 ha, thấp hơn kế hoạch được duyệt 33,58 ha. Nguyên nhân do một số công trình đất giao thông, thủy lợi, đất công trình năng lượng, đất chợ và đất khu vui chơi giải trí công cộng, sinh hoạt cộng đồng chưa triển khai thực hiện.
- Đất tôn giáo: Kế hoạch được duyệt 6,10 ha, kết quả thực hiện 6,26 ha, cao hơn 0,16 ha. Nguyên nhân là do trong năm 2024 UBND huyện có đăng ký chuyển 0,16 ha đất cơ sở tôn giáo sang đất giao thông để thực hiện dự án: Xây dựng cấp bách cơ sở hạ tầng bảo vệ biên giới tại trung tâm xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh hà Giang. Hạng mục: Tuyến đường khu tâm linh thuộc thôn Cẳng Tằng kết nối từ tuyến đường trung tâm lên khu Chùa Lũng Cú và tuyến đường vòng sau Chùa vòng về phía sau Chùa Lũng Cú và kết nối tuyến đường tâm linh. Hiện nay dự án đang trong quá trình triển khai thực hiện.
- Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng; đất cơ sở lưu giữ tro cốt: Kế hoạch được duyệt 33,69 ha, kết quả thực hiện 33,72 ha, cao hơn 0,03 ha. Nguyên nhân là do trong năm 2024 UBND huyện có đăng ký chuyển 0,03 ha đất nghĩa trang sang đất giao thông để thực hiện dự án: Xây dựng cấp bách cơ sở hạ tầng bảo vệ biên giới tại trung tâm xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh hà Giang. Hạng mục: Tuyến đường khu tâm linh thuộc thôn Cẳng Tằng kết nối từ tuyến đường trung tâm lên khu Chùa Lũng Cú và tuyến đường vòng sau Chùa vòng về phía sau Chùa Lũng Cú và kết nối tuyến đường tâm linh. Hiện nay dự án đang trong quá trình triển khai thực hiện.
- Đất có mặt nước chuyên dùng: Kế hoạch được duyệt là 108,01 ha, kết quả thực hiện 105,91 ha, thấp hơn so với kế hoạch được duyệt 2,10 ha, đạt 98,05%. 
c) Đánh giá chỉ tiêu thực hiện đất chưa sử dụng:

Diện tích đất chưa sử dụng được duyệt 8.627,19 ha, kết quả thực hiện 8.581,75 ha, thấp hơn diện tích được duyệt 45,44 ha, đạt 99,47%.

3.3. Phân tích, đánh giá kết quả chuyển mục đích sử dụng đất

Căn cứ vào Kết quả thực hiện các công trình dự án của Kế hoạch sử dụng đất năm 2024, tổng diện tích chuyển mục đích sử dụng đất của năm 2024 cụ thể như sau:
Bảng 2: Kết quả chuyển mục đích sử dụng đất năm 2024
	STT
	Chỉ tiêu
	Mã
	CMĐ được duyệt
	Kết quả thực hiện


	
	
	
	
	Diện tích (ha)
	So sánh

	
	
	
	
	
	Tăng (+) giảm (-)
	Tỷ lệ (%)

	1
	Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp
	NNP/PNN
	85,49
	22,12
	-63,37
	25,87

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Đất lúa nước
	LUA/PNN
	4,54
	0,90
	-3,64
	19,82

	 1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN/PNN
	4,92
	2,64
	-2,28
	53,66

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH/PNN
	 
	 
	 
	 

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD/PNN
	 
	 
	 
	 

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX/PNN
	27,50
	5,11
	-22,39
	18,58

	 
	Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên
	RSN/PNN
	 
	 
	 
	 

	4
	Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất phi nông nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Chuyển đất phi nông nghiệp được quy định tại Điều 118 sang các loại đất phi nông nghiệp quy định tại Điều 119 hoặc Điều 120 của Luật này
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở
	 
	0,25
	0,00
	-0,25
	0,00

	 
	Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh sang đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Chuyển đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ
	 
	 
	 
	 
	 


(Nguồn: Quyết định 2610/QĐ-UBND ngày 29/12/2023;kết quả cập nhật các công trình dự án thực hiện trong năm 2024)

Nhìn chung, kết quả chuyển mục đích sử dụng đất không đạt so với kế hoạch được duyệt, cụ thể như sau:

- Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: Kế hoạch được duyệt 85,49 ha, kết quả thực hiện 22,12 ha, thấp hơn quy hoạch được duyệt 63,37 ha, đạt 25,87%.

- Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: Kế hoạch không xác định chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp.

- Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: Kế hoạch được duyệt 0,25 ha, kết quả chưa thực hiện.
Bảng 3: Kết quả chuyển mục đích sử dụng đất phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã huyện Đồng Văn

	-
	Chỉ tiêu
	Mã
	Tổng diện tích 
	Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

	
	
	
	
	TT Đồng Văn
	TT Phố Bảng
	Xã Sủng Trái
	 Xã lũng Thầu 
	 Xã Phố Là 
	 Xã Ma Lé 
	 Xã Lũng Cú 
	 Xã Vàn Chải 
	 Xã Sủng Là 
	 Xã Sảng Tủng 
	 Xã Tả Phìn 
	 Xã Tả Lủng 
	 Xã Lũng Phìn 
	 Xã Phố Cáo 
	 Xã Sà Phìn 
	 Xã Sính Lủng 
	 Xã Lũng Táo 
	 Xã Thài Phìn Tủng 
	 Xã Hố Quáng Phìn 

	(1)
	(2)
	(3)
	(4) = (5)+ …
	(5)
	(6)
	(7)
	 (8) 
	 (9) 
	 (10) 
	 (11) 
	 (12) 
	 (13) 
	 (14) 
	 (15) 
	 (16) 
	 (17) 
	 (18) 
	 (19) 
	 (20) 
	 (21) 
	 (22) 
	 (23) 

	1
	Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp
	NNP/PNN
	        22,12 
	       4,96 
	          -    
	       0,10 
	          -    
	       1,83 
	       1,78 
	          -    
	       0,13 
	       5,00 
	          -    
	          -    
	       2,10 
	          -    
	       1,53 
	       1,15 
	       0,04 
	       0,50 
	       2,60 
	       0,40 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Đất lúa nước
	LUA/PNN
	          0,90 
	       0,50 
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	       0,20 
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	       0,20 
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    

	 1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN/PNN
	          2,64 
	       0,20 
	          -    
	       0,03 
	          -    
	       0,15 
	       0,20 
	          -    
	          -    
	       1,00 
	          -    
	          -    
	       0,52 
	          -    
	       0,21 
	       0,25 
	          -    
	       0,08 
	          -    
	          -    

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH/PNN
	             -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD/PNN
	             -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX/PNN
	          5,11 
	       2,05 
	          -    
	          -    
	          -    
	       0,50 
	       0,15 
	          -    
	       0,06 
	       1,00 
	          -    
	          -    
	       0,50 
	          -    
	       0,11 
	          -    
	       0,02 
	       0,12 
	       0,60 
	          -    

	 
	Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên
	RSN/PNN
	             -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    

	2
	Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội 
bộ đất nông nghiệp
	 
	             -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm
	LUA/CLN
	             -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    

	2.2
	Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng
	LUA/LNP
	             -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    

	2.7
	Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng
	RPH/NKR(a)
	             -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    

	2.8
	Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng
	RDD/NKR(a)
	             -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    

	2.9
	Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng
	RSX/NKR(a)
	             -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    

	 
	Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên 
	RSX/NKR(a)
	             -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    

	3
	Chuyển các loại đất khác sang đất chăn nuôi tập trung khi thực hiện các dự án chăn nuôi tập trung quy mô lớn
	PKO/OTC
	             -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    

	4
	Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất phi nông nghiệp
	 
	             -    
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Chuyển đất phi nông nghiệp được quy định tại Điều 118 sang các loại đất phi nông nghiệp quy định tại Điều 119 hoặc Điều 120 của Luật này
	 
	             -    
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở
	 
	             -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    

	 
	Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh sang đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
	 
	
	         -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	-
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	 
	 

	 
	Chuyển đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ
	 
	             -    
	         -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    


- Về công trình, dự án: Tổng số có 66 công trình/dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2024 được duyệt (29 công trình, dự án đang thực hiện năm 2023 chuyển tiếp thực hiện năm 2024, 24 công trình, dự án chưa thực hiện từ năm 2023 chuyển tiếp thực hiện năm 2024 và 13 công trình dự án đăng ký trong năm 2024); 

Kết quả thực hiện các công trình, dự án như sau:

+ Tổng số công trình, dự án đã thực hiện: 24/66 công trình dự án, đạt tỷ lệ 36,36% so với tổng số công trình/dự án được duyệt. Tập trung chủ yếu là các công trình giao thông, các tuyến đường cấp điện cho các thôn.
+ Tổng số công trình, dự án đang thực hiện: 26/66 công trình dự án, đạt tỷ lệ 39,39% so với tổng số công trình/dự án được duyệt.

+ Tổng số công trình, dự án chưa thực hiện: 16/66 công trình dự án, đạt tỷ lệ 24,24% so với tổng số công trình/dự án được duyệt.

Bảng 4: Danh mục các công trình, dự án đã thực hiện năm 2024 của huyện Đồng Văn
	TT
	Hạng mục
	Diện tích (ha)
	Sử dụng vào loại đất
	Địa điểm (đến cấp xã)

	 
	 Đất công trình giao thông
	 
	 
	 

	1
	Mở rộng, nâng cấp đường liên xã từ đường tỉnh lộ 182B thôn Khía Lía, xã Thài Phìn Tủng kết nối đường thôn Thiên Hương, thị trấn Đồng Văn
	2,60
	HNK, RSX
	Xã Thài Phìn Tủng

	2
	Xử lý các điểm có nguy cơ mất an toàn giao thông đoan K126+200 đến K126+600 (QL4C) thuộc xã Sà Phìn
	0,40
	RSX, HNK, CSD
	Xã Sà Phìn

	3
	Cải tạo, nâng cấp đường Đồng Văn - Tả Lủng (đoạn Km0+00 - Km6+00)
	6,50
	HNK, CLN, RSX, DGT
	Huyện Đồng Văn

	4
	Mở rộng,nâng cấp tuyến đường trục thôn từ QL4C đến thôn Sà Phìn C
	0,80
	HNK, RSX
	Xã Sà Phìn

	5
	Mở rộng, nâng cấp tuyến đường thôn Lao Xa đi mốc 396, xã Sủng Là
	0,90
	HNK, RSX
	Xã Sủng Là

	6
	Mở rộng, nâng cấp tuyến đường thôn Lao Xa đi mốc 397, xã Sủng Là
	0,30
	HNK, RSX
	Xã Sủng Là

	7
	Mở rộng, nâng cấp tuyến đường thôn Sủng Là Trên đi mốc 395, xã Sủng Là
	0,60
	HNK, RSX
	Xã Sủng Là

	8
	Mở rộng, nâng cấp tuyến đường Mo Pải Phìn đi mốc 398, xã Sủng Là
	2,50
	HNK; CLN; RSX
	Xã Sủng Là

	9
	Mở rộng, nâng cấp tuyến đường Mo Pải Phìn đi mốc 399, xã Sủng Là
	2,50
	HNK; CLN; RSX
	Xã Sủng Là

	10
	Mở rộng, nâng cấp đường liên thôn Sảng Pả - Tá Tò, xã Phố Cáo
	1,50
	HNK; LUK; CLN; RSX
	Xã Phố Cáo

	11
	Mở rộng, nâng cấp tuyến đường trục Thôn Má Lầu A, Xã Má Lé
	1,50
	HNK; LUK; CLN; RSX
	Xã Má Lé

	12
	Mở mới đường dân sinh Má Tìa - Biên Giới, thị trấn Đồng Văn
	2,50
	HNK; LUK; CLN; RSX
	Thị trấn Đồng Văn

	 
	 Đất công trình năng lượng, chiếu sáng công cộng
	 
	 
	 

	13
	Công trình cấp điện cho thôn Sính Lủng, Xã Sính Lủng
	0,02
	HNK; RSX
	xã Sính Lủng

	14
	Công trình cấp điện cho thôn Khó Trư, xã Phố Cáo
	0,03
	HNK; RSX, CLN
	Xã Phố Cáo

	15
	ĐZ 35kV và TBA CQT TBA UB Phố Là, lộ 373E22.7
	0,07
	HNK, DGT
	Xã Phố Là

	16
	Công trình đường điện, 0,4KV cấp điện cho thôn Là Chúa Tủng, xã Sính Lủng, huyện Đồng Văn
	0,02
	HNK; RSX
	xã Sính Lủng

	17
	Công trình cấp điện cho thôn Chua Say, xã Vần Chải, huyện Đồng Văn
	0,03
	HNK; RSX
	Xã Vần Chải

	18
	Công trình cấp điện cho thôn Tắc Tằng, xã Má Lé
	0,08
	HNK, RSX
	Xã Má Lé

	19
	Công trình cấp điện cho thôn Khó Thông, xã Tả Lủng
	0,10
	HNK, CLN
	xã Tả Lủng

	20
	Công trình cấp điện cho thôn Sủng Trái B, xã Sủng Trái
	0,10
	HNK, CLN
	xã Sủng Trái

	21
	Công trình cấp điện cho thôn Sủng Khúa A, xã Vần Chải
	0,10
	HNK, RSX
	xã Vần Chải

	 
	 Đất cơ sở giáo dục - đào tạo
	 
	 
	 

	22
	Trường MN xã Lũng Táo: Hạng Mục xây mới phòng học, phòng bộ môn, hạng mục phụ trợ
	0,40
	HNK
	Xã Lũng Táo

	23
	Xây mới trường mầm non xã Hố Quáng Phìn
	0,40
	HNK
	xã Hố Quáng Phìn

	 
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	 
	 
	 

	24
	Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Má Lé, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Hạng mục: Nhà làm việc, nhà văn hóa và các hạng mục phụ trợ (đợt 2)
	0,20
	HNK
	Xã Má Lé


Bảng 5: Danh mục các công trình, dự án đang thực hiện năm 2024 của huyện Đồng Văn

	TT
	Hạng mục
	Diện tích (ha)
	Sử dụng vào loại đất
	Địa điểm (đến cấp xã)

	 
	 Đất công trình giao thông
	 
	 
	 

	1
	Mở mới tuyến đường liên xã từ thôn Khai Hoang, xã Ma Lé đi thôn Khía Lía, xã Thài Phìn Tủng
	5,155
	HNK, RSX, DGT, DTL
	Xã Má Lé

	2
	Mở mới tuyến đường liên xã từ tỉnh lộ 176  - thôn Mao Sáo Phìn xã Lũng Phìn huyện Đồng Văn đến xã Lũng Chinh huyện Mèo Vạc
	1,84
	HNK, RSX, DGT, DSH, DYT
	xã Lũng Phìn

	3
	Mở rộng, nâng cấp đường liên xã từ thị trấn Đồng Văn (bãi rác) đến xã Tả Phìn
	3,61
	HNK, RSX, ONT, TSC
	Xã Tả Phìn

	4
	Xây dựng cấp bách cơ sở hạ tầng bảo vệ biên giới tại trung tâm xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh hà Giang. Hạng mục: Tuyến đường khu tâm linh thuộc thôn Cẳng Tằng kết nối từ tuyến đường trung tâm lên khu Chùa Lũng Cú và tuyến đường vòng sau Chùa vòng về phía sau Chùa Lũng Cú và kết nối tuyến đường tâm linh
	5,38
	LUA (0,15ha), HNK, RSX; ONT; DGT, NTD, TON, DGD, DTL 
	Xã Lũng Cú

	5
	Mở rộng, nâng cấp tuyến đường từ thôn Mao Só Tủng đi thôn Pín Tủng, xã Phố Là
	1,30
	HNK, RSX
	Xã Phố Là

	6
	Mở rộng, nâng cấp đường liên thôn Lài Cò - Má Pắng, thị trấn Đồng Văn
	2,50
	HNK; LUK; CLN; RSX
	Thị trấn Đồng Văn

	7
	Mở rộng, nâng cấp đường liên xã từ QL4C - UBND xã Vần Chải - UBND xã Sủng Trái - TL 176, huyện Đồng Văn
	6,10
	HNK, RSX
	Xã Vần Chải, xã Sủng Trái

	8
	Mở mới tuyến đường liên xã từ thôn Sủng Là Dưới, xã Sủng Là đi thôn Phố Trồ, Thị Trấn Phố Bảng)
	1,702
	HNK 1,0ha, RSX 0,2ha, ODT 0,001ha, DGT 0,5, DGD 0,001
	TT Phố Bảng, Xã Sủng Là

	9
	Công trình đường liên thôn Phố Trồ - Phiến Ngài - Há Na, thị trấn Phố Bảng
	1,60
	HNK, CLN, RSX
	Thị trấn Phố Bảng

	 
	 Đất công trình thủy lợi
	 
	 
	 

	10
	Hồ dự trữ nước và điều tiết thủy lợi thị trấn Đồng Văn
	2,15
	LUK, HNK, SON
	Thị trấn Đồng Văn

	 
	 Đất công trình năng lượng, chiếu sáng công cộng
	 
	 
	 

	11
	Công trình cấp điện cho thôn Há Pia, xã Sủng Trái 
	0,05
	HNK
	xã Sủng Trái

	12
	Công trình cấp điện cho 03 thôn Sùa Lủng + Khúa Lủng + Nhìa Lũng Phìn, xã Tả Phìn, huyện Đồng Văn.
	0,05
	HNK; RSX
	Xã Tả Phìn

	13
	Công trình cấp điện cho thôn Suối Mèo Ván, xã Lũng Phìn
	0,10
	HNK
	xã Lũng Phìn

	14
	Công trình cấp điện cho thôn Sủng Khúa B, xã Vần Chải
	0,10
	HNK, RSX
	xã Vần Chải

	15
	Công trình cấp điện cho thôn Túng Chúng Phìn, xã Lũng Phìn
	0,10
	HNK 
	xã Lũng Phìn

	16
	Công trình cấp điện thôn Cá Ha, Quả Lủng xã Sính Lủng
	0,01
	HNK
	xã Sính Lủng

	 
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	 
	 
	 

	17
	Hồ chứa nước sinh hoạt thôn Ngài Trồ, xã Má Lé, huyện Đồng Văn (Gồm 0,71 ha đăng ký thực hiện từ KHSDĐ năm 2022 và 0,03 ha đăng ký bổ sung từ KHSDĐ năm 2023)
	0,74
	RSX, LUK, ONT, HNK
	Xã Má Lé

	18
	Hồ chứa nước sinh hoạt thôn Sính Lủng, xã Sính Lủng, huyện Đồng Văn (Gồm 0,80 ha đăng ký thực hiện từ KHSDĐ năm 2022 và 0,30 ha đăng ký bổ sung từ KHSDĐ năm 2023)
	1,10
	RSX, CLN, HNK, ONT
	xã Sính Lủng

	19
	Hồ chứa nước sinh hoạt thôn Dình Lủng, xã Tả Phìn, huyện Đồng Văn (Gồm 0,70 ha đăng ký thực hiện từ KHSDĐ năm 2022 và 0,10 ha đăng ký bổ sung từ KHSDĐ năm 2023)
	0,80
	CLN, HNK, ONT, RSX
	Xã Tả Phìn

	 
	 Đất cơ sở giáo dục - đào tạo
	 
	 
	 

	20
	Trường PTDT bán trú THCS xã Sủng Là. Hạng mục: GPMB, San mặt bằng, kè, HR+ Nhà lớp học 3 tầng 18 phòng và các hạng mục phụ trợ
	0,7
	HNK, DGT
	Xã Sủng Là

	 
	Đất thương mại, dịch vụ
	 
	 
	 

	21
	Dự án Hang mây - Tả Lủng và các hạng mục phụ trợ
	4,24
	CSD; RSX
	Xã Tả Lủng

	 
	 Đất chợ dân sinh, chợ đầu mối
	 
	 
	 

	22
	Xây dựng mới chợ khu vực xã Lũng Phìn
	3,50
	HNK 2,5ha, RSX 0,5 ha, DGT 0,5 ha 
	Xã Lũng Phìn

	 
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	 
	 
	 

	23
	Điểm mỏ đá vôi làm VLXD thông thường tại thôn Ha Bua Đa, xã Thài Phìn Tủng
	2,450
	RSX, HNK
	Xã Thài Phìn Tủng

	24
	 Nhà máy sản xuất gạch không nung Phương Đông 
	0,50
	HNK
	xã Tả Lủng

	 
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng, sinh hoạt cộng đồng
	 
	 
	 

	25
	Công trình nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng thôn Đoàn Kết, xã Sủng Là
	0,05
	HNK
	xã Sủng Là

	 
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	 
	 
	 

	26
	Xây dựng mới trụ sở Chi cục Thống kê huyện Đồng Văn
	0,06
	DGD
	Thị trấn Đồng Văn


Bảng 6: Danh mục các công trình, dự án chưa thực hiện năm 2024 của huyện Đồng Văn

	TT
	Hạng mục
	Diện tích (ha)
	Sử dụng vào loại đất
	Địa điểm (đến cấp xã)

	
	Đất quốc phòng
	
	
	

	1
	Đất quốc phòng
	10,15
	HNK, RSX
	Thị trấn Đồng Văn

	 
	Đất an ninh
	 
	 
	 

	2
	Đất an ninh
	0,60
	LUK, HNK, CLN
	Thị trấn Đồng Văn

	3
	Đất an ninh
	0,75
	LUK, HNK, CLN
	Thị trấn Đồng Văn

	 
	 Đất công trình giao thông
	 
	 
	 

	4
	Mở mới đường đi từ thôn Sủa Pả  xã Phố Cáo đi xã Phố Là
	4,80
	LUK, HNK, RSX
	Xã Phố Là, xã Phố Cáo

	5
	Đất ở tại đô thị
	 
	 
	 

	 
	Chi cục Thống kê huyện chuyển sang đất ở đô thị
	0,03
	TSC
	TT Đồng Văn

	 
	Khu nhà làm việc các cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; Liên đoàn lao động; Hội liên hiệp Phụ nữ; Hội Nông dân; Hội Cựu chiến binh; Đoàn huyện Đồng Văn chuyển sang đất ở đô thị
	0,12
	TSC
	TT Đồng Văn

	 
	Khu nhà làm việc các cơ quan Phòng TN&MT; Phòng Dân tộc; Phòng KH&HT; Ban quản lý DA ĐTXD huyện chuyển sang đất ở đô thị
	0,065
	TSC
	TT Đồng Văn

	 
	Trụ sở làm việc Bảo hiểm xã hội huyện Đồng Văn (cũ) chuyển sang đất ở đô thị
	0,035
	TSC
	TT Đồng Văn

	 
	Đất thương mại, dịch vụ
	 
	 
	 

	6
	Chợ cũ xã Lũng Cú chuyển sang đất thương mại dịch vụ
	0,24
	DCH
	Xã Lũng Cú

	7
	Cửa hàng bán lẻ xăng dầu xã Sà Phìn
	0,28
	HNK
	Xã Sà Phìn

	8
	Dự án bến tàu du lịch tập trung trên sống Nho Quế với mô hình giao thông xanh
	5,00
	LUK, HNK, CLN, RSX
	Thị trấn Đồng Văn

	9
	Chợ cũ Phố Bảng (phần diện tích còn lại) chuyển sang đất thương mại dịch vụ
	0,09
	DCH
	Thị trấn Phố Bảng

	10
	Chuyển mục đích sử dụng đất chợ cũ thị trấn Đồng Văn sang đất thương mại dịch vụ
	1,30
	DCH
	TT Đồng Văn

	11
	Đất trụ sở làm việc Phòng Lao động &TBXH huyện (cũ) chuyển sang đất thương mại dịch vụ (TMD) để đấu giá quyền sử dụng đất
	0,12
	TSC
	TT Đồng Văn

	12
	Trụ sở làm việc chi cục Thuế khu vực Đồng Văn - Mèo Vạc (cũ) chuyển sang đất thương mại dịch vụ
	0,05
	TSC
	Thị trấn Đồng Văn

	13
	Thu hồi nhà khách Lũng Cú chuyển sang đất thương mại dịch vụ
	0,42
	TSC
	Xã Lũng Cú

	14
	Khu đất nhà nghỉ Hoa Hồng chuyển sang đất thương mại dịch vụ
	0,13
	SKC
	TT Phố Bảng 

	15
	Vị trí đất công cty cổ phần lương thực Hà Giang chuyển sang đất thương mại dịch vụ
	0,08
	SKC
	TT Đồng Văn

	 
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	 
	 
	 

	16
	Chuỗi liên kết trồng, chế biến, thương mại các sản phẩm giá trị cao từ dược liệu và nông sản tại tỉnh Hà Giang (Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (SKC)
	0,86
	HNK
	Thị trấn Đồng Văn


3.4. Đánh giá những mặt được, tồn tại và nguyên nhân trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước
a. Những mặt tích cực

Việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất huyện Đồng Văn đã đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của các ngành, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ an ninh quốc phòng trên địa bàn, giữ gìn và phát huy bản sắc tốt đẹp của địa phương. Qua đó, hiệu lực và hiệu quả quản lý Nhà nước về đất đai được tăng cường và nâng cao góp phần tích cực vào việc phát huy tiềm năng đất đai phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, tạo việc làm mới, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho nhân dân.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 đã bố trí hợp lý đất đai đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân, xây dựng các hạ tầng kỹ thuật, xây dựng chỉnh trang các khu đô thị đã góp phần cho sự phát triển của Huyện trước mắt cũng như lâu dài, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái...  

Kế hoạch sử dụng đất đã khoanh định được quỹ đất sản xuất nông nghiệp, đất trồng lúa, đất trồng cây công nghiệp lâu năm có hiệu quả kinh tế cao đảm bảo cảnh quan môi trường sinh thái; công tác quản lý đô thị, khu dân cư nông thôn có những chuyển biến tích cực so với thời kỳ trước, từng bước khắc phục tình trạng chuyển đổi sử dụng đất trái phép không theo quy hoạch, hạn chế tranh chấp khiếu kiện về đất đai đảm bảo sử dụng đất bền vững; ưu tiên bố trí đủ quỹ đất vào các mục đích phát triển dịch vụ du lịch, Khu đô thị sinh thái và các mục đích sản xuất kinh doanh khác; thông qua việc đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất, đất đai đã trở thành nguồn lực tài chính quan trọng phục vụ phát triển KTXH.
Nhìn chung các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cơ bản đáp ứng một phần nhu cầu sử dụng đất của các ngành, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện.
b. Những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý đất đai

Sau khi Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Đồng Văn được UBND tỉnh Hà Giang phê duyệt tại Quyết định số 2610/QĐ-UBND ngày 29/12/2023- UBND huyện Đồng Văn đã chỉ đạo thực hiện công bố công khai làm cơ sở để tổ chức thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất theo quy định.

Tuy nhiên, trước những biến động về tình hình phát triển kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn dẫn đến việc bố trí nguồn vốn đầu tư thực hiện các công trình dự án trên địa bàn huyện chưa được bố trí kịp thời nên trong quá trình thực hiện năm kế hoạch 2024 còn tồn tại một số hạn chế nhất định. Cụ thể:

* Về cơ chế chính sách:

- Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất của các cấp chính quyền (thị trấn, xã) còn nhiều lúng túng, hạn chế nên vẫn nảy sinh tình trạng người sử dụng đất tự ý thay đổi mục đích sử dụng đất mà không xin phép Nhà nước.

- Đơn giá đền bù gỉảỉ phóng mặt bằng hiện nay còn thấp, chưa sát với giá thị trường dẫn đến công tác đền bù, giải phóng mặt bằng còn chậm.

* Sự không phù hợp giữa các quy hoạch có liên quan như quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch lâm nghiệp, quy hoạch NTM, quy hoạch du lịch;

Sự phối kết hợp trong việc xây dựng, quản lý và thực hiện quy hoạch,  kế hoạch sử dụng đất của huyện của các Sở, ngành chức năng vẫn còn chưa chặt chẽ; Vẫn còn tình trạng các quy hoạch ngành có sử dụng đất còn có sự chồng chéo, đặc biệt là quy hoạch chung xây dựng và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Cụ thể là các quy hoạch: Quy hoạch xây dựng chung nông thôn mới các xã Được xây dựng từ các năm 2010-2013; Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đồng Văn đang trong quá trình triển khai lập quy hoạch; Quy hoạch xây dựng công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn với tỷ lệ bản đồ lớn, diện tích nghiên cứu trải rộng (232.606 ha) trên địa bàn 4 huyện là Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ…trong định hướng chủ yếu phân ra các vùng không gian phát triển và bảo tồn mà chưa có các quy hoạch chi tiết tỷ lệ nhỏ hơn kèm theo nên cũng gây khó khăn cho việc định hướng xây dựng các công trình phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn các thôn, xã và thị trấn. 

* Về bố trí vốn của các chủ đầu tư

- Một số hạng mục công trình đã có trong chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất hàng năm nhưng cơ quan chủ đầu tư chưa lập xong dự án và hồ sơ đất đai, phải lùi tiến độ thực hiện.

- Công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng ở một số địa phương gặp nhiều khó khăn làm chậm tiến độ xây dựng… Chính vì vậy, mặc dù kết quả thực hiện đất phi nông nghiệp đạt được còn thấp so với chỉ tiêu quy hoạch, nhưng trong thực tiễn sử dụng đất đã phát sinh nhiều công trình nằm ngoài Kế hoạch được duyệt, làm ảnh hưởng không nhỏ đến chỉ tiêu quy hoạch chung huyện.

- Một số công trình, dự án của các cơ quan đơn vị đóng chân trên địa bàn huyện đăng ký thực hiện trong năm 2023 nhưng không đảm bảo tính khả thi do không chủ động bố trí được nguồn vốn đầu tư dẫn đến không thực hiện được trong năm 2023, phải chuyển tiếp công trình dự án sang thực hiện năm sau.

- Kinh phí đầu tư để thực hiện các công trình quá lớn, trong khi nguồn ngân sách địa phương còn hạn chế. Mặt khác sức hút đầu tư vào huyện chưa đủ lớn..

c. Nguyên nhân của những tồn tại:

- Ảnh hưởng cắt giảm đầu tư; một số công trình dự án chưa được triển khai hoặc đã được triển khai nhưng tiến độ chậm; một số dự án đã thực hiện xong nhưng còn chậm trong thủ tục thu hồi đất, chuyển mục đích và giao đất; một số dự án cơ sở sản xuất kinh doanh còn vướng mắc trong việc giải phóng mặt bằng, do người dân chưa đồng thuận về giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất do chủ đầu tư đưa ra; Số liệu thống kê giữa các năm có sự chênh lệch.

- Tính hiệu quả của công tác dự báo về xu thế phát triển của xã hội của từng lĩnh vực còn chưa cao.

- Một số cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn chưa chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ, công việc thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách. Sự phối hợp trao đổi thông tin giữa các ngành, các cấp chưa thực hiện thường xuyên.

- Thời tiết diễn biến bất thường, mưa kéo dài, nguồn lực đầu tư phát triển nhất là nguồn lực về tài chính còn hạn chế.

- Do nhận thức của người dân về pháp luật đất đai còn hạn chế nên việc giải phóng mặt bằng để thực hiện các công trình, dự án có sử dụng đất chậm tiến độ, gây khó khăn cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

- Do nguồn vốn đầu tư còn thấp, một số công trình nông thôn mới chưa thực hiện được.

-Do sự không đồng bộ giữa các quy hoạch: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển nông nghiệp, quy hoạch đô thị, quy hoạch đất đai cấp trên và các cấp phía dưới.

- Do sự sai khác số liệu giữa việc thống kê đất đai hàng năm, việc kiểm kê đất đai.
3.5. Bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ tới 

- Xây dựng và thực hiện đồng bộ các phương án quy hoạch có liên quan đến kế hoạch sử dụng đất. Đặc biệt lưu ý tăng tỷ lệ đất phi nông nghiệp ở các địa bàn này ngay từ khi lập quy hoạch chi tiết.

- Công tác lập kế hoạch sử dụng đất cần đi trước để đảm bảo nguyên tắc quy hoạch, kế hoạch của ngành, lĩnh vực và địa phương có sử dụng đất phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

- Cần có sự phối hợp giữa các sở, ngành và UBND các thị trấn, xã trong việc rà soát, xác định các chỉ tiêu để đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của ngành và địa phương nhưng phải sát với tình hình triển khai thực tế của địa phương.

- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, nhằm đảm bảo tính thống nhất, liên tục trong việc quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch và pháp luật.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Thường xuyên kiểm tra tiến độ đầu tư dự án và thu hồi các dự án chậm triển khai.

- Tổ chức tốt việc tuyên truyền và triển khai thực hiện Luật Đất đai và các văn bản dưới Luật.
IV. LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

4.1. Tiêu chí lựa chọn các công trình, dự án ưu tiên trong kế hoạch sử dụng đất hang năm cấp huyện
Các công trình, dự án huyện xác định đưa vào trong kế hoạch sử dụng đất năm 2025 đã đáp ứng đủ các tiêu chí sau:

- Bảo đảm quốc phòng an ninh

- Đảm bảo tính hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường

- Đảm bảo tính khả thi của dự án, có thể thực hiện được trong năm kế hoạch.

4.2. Xác định các chỉ tiêu sử dụng đất đã được phân bổ trong quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã

4.2.1. Xác định các chỉ tiêu sử dụng đất đã được phân bổ trong quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã

Để có căn cứ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và đấu giá quyền sử dụng đất kịp thời phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện Đồng Văn trong năm 2025, huyện triển khai lập kế hoạch sử dụng đất năm 2025 theo đúng quy định và đảm bảo các chỉ tiêu sử dụng đất năm kế hoạch phù hợp so với kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh và quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 của huyện.
4.2.2. Xác định diện tích các loại đất do cấp huyện xác định phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã
a. Chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất

- Chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất các năm trước chưa thực hiện hết chuyển tiếp sang thực hiện kế hoạch năm 2025

Các công trình, dự án đăng ký thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2024 phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục chuyển sang thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2025 bao gồm 39 công trình/dự án với diện tích chuyển mục đích là 68,57 ha, cụ thể:

- Đất ở nông thôn: Đăng ký chuyển mục đích của các hộ gia đình, cá nhân chuyển tiếp từ năm 2024 sang thực hiện năm 2025 với diện tích 1,93 ha.

- Đất ở đô thị: Đăng ký chuyển mục đích của các hộ gia đình, cá nhân và 4 công trình/dự án chuyển từ đất trụ sở cơ quan sang đất ở chuyển tiếp từ năm 2024 sang thực hiện năm 2025 với tổng diện tích 1,04 ha (4 công trình dự án: Khu nhà làm việc các cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; Liên đoàn lao động; Hội liên hiệp Phụ nữ; Hội Nông dân; Hội Cựu chiến binh; Đoàn huyện Đồng Văn chuyển sang đất ở đô thị; Chi cục Thống kê huyện chuyển sang đất ở đô thị; Khu nhà làm việc các cơ quan Phòng TN&MT; Phòng Dân tộc; Phòng KH&HT; Ban quản lý DA ĐTXD huyện chuyển sang đất ở đô thị; Trụ sở làm việc Bảo hiểm xã hội huyện Đồng Văn (cũ) chuyển sang đất ở đô thị).
- Đất xây dựng trụ sở cơ quan có 1 công trình, dự án với diện tích đất chuyển mục đích 0,06 ha (Xây dựng mới trụ sở Chi cục Thống kê huyện Đồng Văn).
- Đất quốc phòng có 1 công trình, dự án với diện tích đất chuyển mục đích 10,15 ha (Dự án xây dựng thao trường huấn luyện và bãi động viên tại thôn Quán Dín Ngài, thị trấn Đồng Văn).
- Đất an ninh có 2 công trình, dự án với diện tích đất chuyển mục đích 1,35 ha (Đội PCCC và cứu nạn, cứu hộ khu vực thị trấn Đồng Văn; Xây dựng nhà tạm giam giữ, hệ thống kho vật chứng (Xây dựng cơ sở II công an huyện Đồng Văn)).
- Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo có 1 công trình, dự án với diện tích đất chuyển mục đích 0,70 ha (Trường PTDT bán trú THCS xã Sủng Là).
- Đất thương mại dịch vụ có 9 công trình, dự án với diện tích đất chuyển mục đích 10,23ha (Chợ cũ xã Lũng Cú chuyển sang đất thương mại dịch vụ; Cửa hàng bán lẻ xăng dầu xã Sà Phìn; Chuyển đổi diện tích đất chợ Phố Bảng sang đất thương mại dịch vụ (TMD) để đấu giá QSD đất, hoặc cho thuê đất (phần diện tích còn lại); Vị trí đất công cty cổ phần lương thực Hà Giang chuyển sang đất thương mại dịch vụ; Đất trụ sở làm việc Phòng Lao động &TBXH huyện (cũ) chuyển sang đất thương mại dịch vụ (TMD) để đấu giá quyền sử dụng đất; Trụ sở làm việc chi cục Thuế khu vực Đồng Văn - Mèo Vạc (cũ) chuyển sang đất thương mại dịch vụ; Trụ sở làm việc chi cục Thuế khu vực Đồng Văn - Mèo Vạc (cũ) chuyển sang đất thương mại dịch vụ; Dự án Hang mây - Tả Lủng và các hạng mục phụ trợ; Khu đất nhà nghỉ Hoa Hồng chuyển sang đất thương mại dịch vụ; Dự án bến tàu du lịch tập trung trên sông Nho Quế với mô hình giao thông xanh).
- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp có 1 công trình, dự án với diện tích đất chuyển mục đích 0,86 ha (Chuỗi liên kết trồng, chế biến, thương mại các sản phẩm giá trị cao từ dược liệu và nông sản tại tỉnh Hà Giang).
- Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản có 3 công trình, dự án với diện tích đất chuyển mục đích 2,95 ha (Điểm mỏ đá vôi làm VLXD thông thường tại thôn Ha Bua Đa, xã Thài Phìn Tủng (2 điểm); Nhà máy sản xuất gạch không nung Phương Đông).
- Đất giao thông có 10 công trình, dự án với diện tích đất chuyển mục đích, thu hồi 30,58 ha (Mở mới tuyến đường liên xã từ thôn Sủng Là Dưới (Sủng Là) đi thôn Phố Trồ (TT Phố Bảng); Nâng cấp, dải nhựa đường từ QL4C đi UBND xã Vần Chải, xã Sủng Trái huyện Đồng Văn kết nối tỉnh lộ 176; Mở mới đường đi từ thôn Sủa Pả  xã Phố Cáo đi xã Phố Là; Đường liên xã từ thôn Khai Hoang, xã Ma Lé đi thôn Khía Lía, xã Thài Phìn Tủng; Mở mới tuyến đường từ tỉnh lộ 176 đi thôn Mao Sáo Phìn xã Lũng Phìn - xã Lũng Chinh (Mèo Vạc); Mở rộng, nâng cấp đường liên xã từ thị trấn Đồng Văn (bãi rác) đến xã Tả Phìn; Xây dựng cấp bách cơ sở hạ tầng bảo vệ biên giới tại trung tâm xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh hà Giang. Hạng mục: Tuyến đường khu tâm linh thuộc thôn Cẳng Tằng kết nối từ tuyến đường trung tâm lên khu Chùa Lũng Cú và tuyến đường vòng sau Chùa vòng về phía sau Chùa Lũng Cú và kết nối tuyến đường tâm linh; Mở rộng, nâng cấp tuyến đường từ thôn Mao Só Tủng đi thôn Pín Tủng, xã Phố Là; Mở rộng, nâng cấp đường liên thôn Lài Cò - Má Pắng, thị trấn Đồng Văn; Công trình đường liên thôn Phố Trồ - Phiến Ngài - Há Na, thị trấn Phố Bảng).
- Đất thủy lợi có 1 công trình/dự án với diện tích đất chuyển mục đích 2,15ha (Hồ dự trữ nước và điều tiết thủy lợi thị trấn Đồng Văn).
- Đất năng lượng có 6 công trình/dự án với diện tích đất chuyển mục đích 0,39 ha (Công trình cấp điện cho thôn Suối Mèo Ván, xã Lũng Phìn; Công trình cấp điện cho thôn Túng Chúng Phìn, xã Lũng Phìn; Công trình cấp điện cho thôn Sủng Khúa B, xã Vần Chải; Công trình cấp điện thôn Cá Ha, Quả Lủng xã Sính Lủng; Công trình cấp điện cho 03 thôn Sùa Lủng + Khúa Lủng + Nhìa Lũng Phìn, xã Tả Phìn, huyện Đồng Văn; Công trình cấp điện cho thôn Há Pia, xã Sủng Trái).
- Đất chợ có 1 công trình, dự án với diện tích đất chuyển mục đích 3,50 ha (Xây dựng chợ mới xã Lũng Phìn).
- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng, sinh hoạt cộng đồng có 1 công trình/dự án với diện tích đất chuyển mục đích 0,05 ha (Công trình nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng thôn Đoàn Kết, xã Sủng Là);

- Đất có mặt nước chuyên dùng có 3 công trình/dự án với diện tích đất chuyển mục đích 2,64 ha (Hồ chứa nước sinh hoạt thôn Ngài Trồ, xã Má Lé, huyện Đồng Văn; Hồ chứa nước sinh hoạt thôn Sính Lủng, xã Sính Lủng, huyện Đồng Văn; Hồ chứa nước sinh hoạt thôn Dình Lủng, xã Tả Phìn, huyện Đồng Văn);

b) Chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2025
Căn cứ vào tiềm năng đất đai, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hà Giang, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện Đồng Văn, các quy hoạch tổng thể, quy hoạch xây dựng chi tiết thị trấn, quy hoạch xây dựng nông thôn mới các xã trên địa bàn. Năm 2025 có 67 công trình/dự án đăng ký mới với tổng diện tích chuyển mục đích 22,04 ha, trong đó:

- Đất ở nông thôn: Đăng ký chuyển mục đích của các hộ gia đình, cá nhân đăng ký mới năm 2025 với diện tích 2,02 ha.

- Đất ở đô thị: Đăng ký chuyển mục đích của các hộ gia đình, cá nhân và thực hiện dự án Quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư tập trung vùng nguy cơ thiên tai thôn Thiên Hương, thị trấn Đồng Văn đăng ký mới năm 2025 với tổng diện tích 2,9 ha.
- Đất xây dựng trụ sở cơ quan có 1 công trình, dự án với diện tích đất chuyển mục đích 0,75 ha (Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Sảng Tủng, huyện Đồng Văn).
- Đất an ninh có 2 công trình, dự án với diện tích đất chuyển mục đích 0,10 ha (Quy hoạch trụ sở công an xã Lũng Thầu và Vần Chải).
- Đất xây dựng cơ sở văn hóa có 1 công trình, dự án với diện tích đất chuyển mục đích 0,12 ha (Nhà Văn hóa xã Tả Lủng, huyện Đồng Văn).
- Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo có 5 công trình, dự án với diện tích đất chuyển mục đích 2,49 ha (rường PTDTBT TH&THCS xã Vần Chải, huyện Đồng Văn; Trường PTDT bán trú THCS, tiểu học Hố Quáng Phìn; Trường Tiểu Học và THCS xã Sảng Tủng; Trường PTDTBT Tiểu Học và THCS xã Thài Phìn Tủng; Trường Tiểu Học xã Phố Cáo (Cơ sở 2) huyện Đồng Văn).
- Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao có 1 công trình, dự án với diện tích đất chuyển mục đích 3,00 ha (Khu liên hợp thể thao + sân vận động huyện Đồng Văn).
- Đất thương mại dịch vụ có 3 công trình, dự án với diện tích đất chuyển mục đích 2,21 ha (Khu đất nông nghiệp tại thôn Quán Dín Ngài, thị trấn Đồng Văn sang đất thương mại dịch vụ; Cơ sở chế xuất, trưng bày sản phẩm và kinh doanh cà phê tam giác mạch chuyển sang đất thương mại dịch vụ; Khu đất nông nghiệp tại thôn Khó Chớ, xã Vần Chải (Đoạn ngã ba dốc Thẩm Mã) chuyển sang đất thương mại dịch vụ).
- Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản có 2 công trình, dự án với diện tích đất chuyển mục đích 6,49 ha (Điểm mỏ đá vôi thôn Sáng Ngài, xã Sủng Là); Điểm mỏ đá vôi thôn Sáng Ngài, xã Sủng Là).
- Đất công trình xử lý chất thải có 1 công trình, dự án với diện tích đất chuyển mục đích 0,60 ha (Mở rộng bãi xử lý rác thải trung tâm huyện Đồng Văn).
- Đất công trình năng lượng, chiếu sáng công cộng có 26 công trình, dự án với diện tích đất chuyển mục đích, thu hồi 0,96 ha (Cấp điện cho các thôn bản tại các xã Vần Chải, Ma Lé, Sủng Trái, Sủng Là, Thài Phìn Tủng, Sảng Tủng, Lũng Cú, Hố Quáng Phìn, Phố Cáo, Lũng Táo, Sà Phìn, Lũng Phìn, ).
- Đất có mặt nước chuyên dùng có 3 công trình/dự án với diện tích đất chuyển mục đích 0,80 ha (Hồ chứa nước sinh hoạt thôn Hố Quáng Phìn, xã Hố Quáng Phìn; Hồ chứa nước sinh hoạt thôn Đề Đay, xã Tả Lủng; Hồ chứa nước sinh hoạt thôn Séo Lủng, xã Vần Chải);

Dự báo về nhu cầu sử dụng đất đến năm 2025 trên địa bàn huyện Đồng Văn như sau: 

- Diện tích đất nông nghiệp đến năm 2025 là 35.064,88ha, giảm 82,00ha so với năm 2024.

- Diện tích đất phi nông nghiệp đến năm 2025 là 1.666,11ha tăng 87,50ha so với năm 2024.

- Diện tích đất chưa sử dụng đến năm 2025 là 8.576,25ha, giảm 5,50 ha, so với năm 2024. 
b. Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân

Căn cứ Luật đất đai số số 31/2024/QH15 ngày 18 tháng 11 năm 2024 và Nghị định 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

Căn cứ vào các dự án dầu tư phát triển kinh tế xã hội và dự án đầu tư đã được phê duyệt triển khai thực hiện trên địa bàn huyện Đồng Văn;

- Căn cứ khả năng kêu gọi vốn đầu tư, năng lực đầu tư đối với những công trình, dự án dự kiến triển khai trong năm 2025.

Qua thực tế triển khai việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất đến nay để đáp ứng được các chỉ tiêu, nhu cầu phát sinh mới và để thực hiện triển khai nhiều công trình dự án để thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế chung của tỉnh, huyện.

Từ các nội dung nêu trên, nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện năm 2025 như sau:

· Đất ở nông thôn 3,95 ha;
· Đất ở đô thị 3,94 ha
· Đất xây dựng trụ sở cơ quan: 0,81ha;
· Đất quốc phòng: 10,15ha;
· Đất an ninh: 1,45 ha;
· Đất xây dựng công trình sự nghiệp 6,31 ha. Trong đó:
+ Đất cơ sở văn hóa 0,12 ha;
+ Đất cơ sở giáo dục – đào tạo 3,19 ha;
+ Đất cơ sở thể dục thể thao 3,00 ha;
· Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 22,50 ha. Trong đó:
+ Đất thương mại dịch vụ 12,44 ha;
+ Đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 0,86 ha;
+ Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản 9,44 ha;
· Đất sử dụng vào mục đích công cộng 37,08 ha. Trong đó:
+ Đất giao thông 30,58 ha;
+ Đất thủy lợi 2,15 ha;
+ Đất bãi thải, xử lý chất thải 0,60 ha;
+ Đất công trình năng lượng 1,35 ha;
+ Đất chợ dân sinh, chợ đầu mối 3,50 ha;
+ Đất khu vui chơi, giải trí công cộng, sinh hoạt cộng đồng 0,05 ha;
4.2.3. Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất

Bảng 7: Tổng hợp, cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất năm 2025 huyện Đồng Văn

	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Diện tích đầu kỳ năm 2024 (ha)
	Cơ cấu (%)
	Diện tích cuối kỳ năm 2025 (ha)
	Cơ cấu (%)

	
	
	
	
	
	
	

	 
	TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN
	 
	  45.308,24 
	    100,00 
	45.308,24 
	100,00

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	  35.147,89 
	      77,58 
	35.065,88 
	77,39

	 
	Trong đó:
	 
	               -   
	 
	 
	

	 1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	         799,97 
	         1,77 
	       793,43 
	1,75

	1.2
	Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	              -   
	            -   
	 
	

	1.3
	 Đất trồng lúa nước còn lại
	LUK
	       799,97 
	        1,77 
	793,43 
	1,75

	1.4
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	    15.293,48 
	        33,75 
	15.247,44 
	33,65

	1.5
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	         291,15 
	         0,64 
	287,74 
	0,64

	1.6
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	    18.016,61 
	        39,76 
	18.016,61 
	39,76

	1.7
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	               -   
	            -   
	 
	

	1.8
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	         696,37 
	         1,54 
	670,35 
	1,48

	-
	Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên
	RSN
	       143,77 
	 
	143,77 
	0,32

	1.9
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	            7,77 
	         0,02 
	7,77 
	0,02

	1.10
	Đất chăn nuôi tập trung
	CNT
	               -   
	 
	 
	

	1.11
	Đất làm muối
	LMU
	               -   
	            -   
	 
	

	1.12
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	          42,54 
	         0,09 
	42,54 
	0,09

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	    1.578,61 
	        3,48 
	1.666,11 
	3,68

	 
	Trong đó:
	 
	               -   
	 
	 
	

	2.1
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	         542,45 
	         1,20 
	546,19 
	1,21

	2.2
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	          71,16 
	         0,16 
	75,10 
	0,17

	2.3
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	            9,79 
	         0,02 
	10,12 
	0,02

	2.4
	Đất quốc phòng
	CQP
	          20,19 
	         0,04 
	30,34 
	0,07

	2.5
	Đất an ninh
	CAN
	            0,47 
	         0,00 
	1,92 
	0,00

	2.6
	Đất xây dựng công trình sự nghiệp
	DSN
	          41,24 
	         0,09 
	47,49 
	0,10

	 
	Trong đó
	 
	               -   
	 
	 
	

	-
	 Đất xây dựng cơ sở văn hóa
	DVH
	            3,89 
	         0,01 
	4,01 
	0,01

	-
	 Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội
	DXH
	            0,03 
	         0,00 
	0,03 
	0,00

	-
	 Đất cơ sở y tế
	DYT
	            4,51 
	 
	4,51 
	0,01

	-
	 Đất cơ sở giáo dục - đào tạo
	DGD
	         32,00 
	        0,07 
	35,13 
	0,08

	-
	 Đất cơ sở thể dục - thể thao
	DTT
	           0,81 
	        0,00 
	3,81 
	0,01

	-
	 Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ
	DKH
	              -   
	            -   
	 
	

	-
	Đất xây dựng cơ sở môi trường
	DMT
	              -   
	            -   
	 
	

	-
	Đất xây dựng cơ sở khí tượng thủy văn
	DKT
	              -   
	            -   
	 
	

	-
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	              -   
	            -   
	 
	

	-
	Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác
	DSK
	              -   
	            -   
	 
	

	2.7
	Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp
	CSK
	         61,13 
	        0,13 
	83,63 
	0,18

	 
	Trong đó:
	 
	              -   
	
	 
	

	-
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	              -   
	            -   
	 
	

	-
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	              -   
	            -   
	 
	

	-
	Đất khu công nghệ thông tin tập trung
	SCT
	              -   
	            -   
	 
	

	-
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	           3,70 
	        0,01 
	16,14 
	0,04

	-
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	           1,47 
	        0,00 
	2,09 
	0,00

	-
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	         55,96 
	        0,12 
	65,40 
	0,14

	2.8
	Đất sử dụng vào mục đích công cộng
	CCC
	       677,41 
	        1,50 
	713,89 
	1,58

	 
	Trong đó:
	 
	               -   
	 
	 
	

	-
	 Đất công trình giao thông
	DGT
	         628,48 
	         1,39 
	658,27 
	1,45

	-
	 Đất công trình thủy lợi
	DTL
	          22,36 
	         0,05 
	23,91 
	0,05

	-
	Đất công trình cấp, thoát nước
	DCT
	               -   
	            -   
	 
	

	-
	Đất công trình phòng chống thiên tai
	DPC
	               -   
	            -   
	 
	

	-
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa danh lam thắng cảnh, di sản thiên nhiên
	DDD
	            9,95 
	         0,02 
	9,95 
	0,02

	-
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	            2,30 
	         0,01 
	2,90 
	0,01

	-
	 Đất công trình năng lượng, chiếu sáng công cộng
	DNL
	            1,72 
	         0,00 
	3,07 
	0,01

	-
	 Đất công trình hạ tầng bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin
	DBV
	            1,47 
	         0,00 
	1,47 
	0,00

	-
	 Đất chợ dân sinh, chợ đầu mối
	DCH
	            7,58 
	         0,02 
	10,75 
	0,02

	-
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng, sinh hoạt cộng đồng
	DKV
	           3,55 
	        0,01 
	3,57 
	0,01

	2.9
	Đất  tôn giáo
	TIN
	            6,26 
	        0,01 
	6,10 
	0,01

	2.10
	Đất tín ngưỡng
	TON
	           4,98 
	        0,01 
	4,98 
	0,01

	2.11
	Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng; đất cơ sở lưu giữ tro cốt
	NTD
	         33,72 
	 
	         33,69 
	0,07

	2.12
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	         105,91 
	 
	108,78 
	0,24

	2.13
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	            3,90 
	 
	3,90 
	0,01

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	    8.581,75 
	 
	8.576,25 
	18,93

	3.1
	Đất do nhà nước thu hồi theo quy định của pháp luật đất đai chưa giao, chưa cho thuê
	CGT
	               -   
	 
	 
	

	3.2
	Đất bằng chưa sử dụng
	BCS
	            2,63 
	 
	2,63 
	0,01

	3.3
	Đất đồi núi chưa sử dụng
	DCS
	      1.701,38 
	 
	1.701,38 
	3,76

	3.4
	Núi đá không có rừng cây
	NCS
	    6.877,75 
	 
	6.877,75 
	15,18

	3.5
	Đất có mặt nước chưa sử dụng
	MCS
	               -   
	 
	             -   
	


4.2.3.1. Kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp

Năm 2024 diện tích đất nông nghiệp có 35.147,89ha, chiếm 77,58% tổng diện tích tự nhiên.

- Trong năm kế hoạch, diện tích đất nông nghiệp không thay đổi mục đích sử dụng là 35.065,88ha; giảm 82ha do chuyển sang đất phi nông nghiệp.

Đến cuối năm 2025, diện tích đất nông nghiệp có 35.065,88ha, chiếm 77,58% tổng diện tích tự nhiên, thực giảm 82ha so với năm 2024.

1. Đất trồng lúa

Năm 2024 diện tích đất trồng lúa trên địa bàn huyện có 799,97 ha, chiếm 1,77% diện tích đất tự nhiên.

Trong năm kế hoạch diện tích đất trồng lúa không thay đổi mục đích sử dụng là 793,43ha; diện tích đất lúa giảm 6,54ha do chuyển sang các loại đất sau: 

· Đất ở đô thị 0,02 ha;

·  Đất an ninh 0,10 ha;
· Đất xây dựng công trình sự nghiệp 2,50 ha;
·  Đất thương mại dịch vụ: 1,00 ha;

· Đất sử dụng cho mục đích công cộng 2,87 ha; 
· Đất có mặt nước chuyên dung 0,05 ha;
Đến cuối năm 2025, diện tích đất trồng lúa của huyện còn lại 793,43ha, chiếm 1,75% diện tích đất tự nhiên, thực giảm 6,54ha so với năm 2024.

b) Đất trồng cây hàng năm khác

Đất trồng cây hàng năm khác năm 2024 có 15.293,48 ha, chiếm 33,75% diện tích đất tự nhiên.

Trong năm kế hoạch diện tích đất trồng cây hàng năm khác không thay đổi mục đích sử dụng là 15.247,44ha; diện tích đất trồng cây hàng năm khác giảm 46,04ha do chuyển sang các loại đất sau:
+ Đất ở nông thôn: 3,95 ha;

+ Đất ở đô thị: 2,48 ha;

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,59 ha;

+ Đất quốc phòng 0,45 ha;

+ Đất an ninh 0,73 ha;
+ Đất xây dựng công trình sự nghiệp 3,53ha;
+ Đất thương mại dịch vụ: 3,28 ha;

+ Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 7,47 ha;
+ Đất sử dụng vào mục đích công cộng 24,17 ha;
+ Đất có mặt nước chuyên dùng: 2,67 ha.

Đến cuối năm 2025, diện tích đất trồng cây hàng năm khác có 15.247,44ha, chiếm 33,65% diện tích đất tự nhiên, thực giảm 46,04ha so với năm 2024.

 c) Đất trồng cây lâu năm

Đất trồng cây lâu năm năm 2024 có 291,15 ha, chiếm 0,64% diện tích đất tự nhiên.

Trong năm kế hoạch diện tích đất trồng cây lâu năm không thay đổi mục đích sử dụng là 287,74ha; diện tích đất trồng cây lâu năm giảm 3,41ha do chuyển sang các loại đất sau:
+ Đất ở đô thị: 1,19 ha;

+ Đất an ninh 0,60 ha;
+ Đất xây dựng công trình sự nghiệp 0,05 ha;
+ Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: 0,50 ha;

+ Đất sử dụng vào mục đích công cộng: 0,97 ha; 

+ Đất có mặt nước chuyên dùng 0,10 ha;

Đến cuối năm 2025, diện tích đất trồng cây lâu năm có 287,74ha, chiếm 0,64% diện tích đất tự nhiên, thực giảm 3,41ha so với năm 2024.

d) Đất rừng phòng hộ

- Quỹ đất cho mục đích này theo kế hoạch đến năm 2025 là 18.016,61 ha không có biến động tăng giảm so với hiện trạng năm 2024.

e) Đất rừng sản xuất

Đất rừng sản xuất năm 2024 có 696,37 ha, chiếm 1,54% diện tích đất tự nhiên.

Trong năm kế hoạch diện tích đất rừng sản xuất không thay đổi mục đích sử dụng là 670,35ha; diện tích đất rừng sản xuất giảm 26,02ha do chuyển sang các loại đất sau:
+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,10 ha;

+ Đất quốc phòng 9,70 ha;
+ Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: 7,53 ha.
+ Đất sử dụng vào mục đích công cộng 8,29 ha;

+ Đất có mặt nước chuyên dùng 0,40 ha;

Đến cuối năm 2025, diện tích đất rừng sản xuất có 670,35ha, chiếm 1,48% diện tích đất tự nhiên, thực giảm 26,02ha so với năm 2024.
f)Đất nuôi trồng thủy sản

- Quỹ đất cho mục đích này theo kế hoạch đến năm 2024 là 7,77 ha, không có biến động tăng giảm so với hiện trạng năm 2024.

g) Đất nông nghiệp khác

- Quỹ đất cho mục đích này theo kế hoạch đến năm 2024 là 42,54 ha, không có biến động tăng giảm so với hiện trạng năm 2024.

4.2.3.2. Đất phi nông nghiệp

- Quỹ đất phi nông nghiệp của huyện theo phương án Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 là 1.666,11 ha, tăng 87,50 ha so với hiện trạng năm 2024. Chi tiết các loại đất trong đất phi nông nghiệp như sau:
1. Đất ở tại nông thôn: 

Đất ở tại nông thôn năm 2024 có 542,45 ha, chiếm 1,20% diện tích đất tự

nhiên.

Trong năm kế hoạch diện tích đất ở tại nông thôn không thay đổi mục đích sử dụng là 542,24ha; diện tích đất ở tại nông thôn giảm 0,21 ha do chuyển sang đất giao thông  0,02 ha, đất có mặt nước chuyên dùng 0,17 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,02 ha;
Đồng thời, để đáp ứng nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất của các hộ gia đình cá nhân tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện trong kế hoạch năm 2024 đất ở nông thôn biến động tăng 3,95 ha do chuyển sang từ đất trồng cây hàng năm khác;
Đến cuối năm 2025, diện tích đất ở tại nông thôn có 546,19ha, chiếm 1,21% diện tích đất tự nhiên, thực tăng 3,74ha so với năm 2024.

2. Đất ở tại đô thị: 

Đất ở tại đô thị năm 2024 có 71,16 ha, chiếm 0,16% diện tích đất tự nhiên.

Trong năm kế hoạch diện tích đất ở tại đô thị không thay đổi mục đích sử dụng là 71,16ha; diện tích đất ở tại đô thị giảm 0,001 ha do chuyển sang đất giao thông;

Đồng thời trong năm kế hoạch 2025 diện tích đất ở đô thị tăng 3,94 do được chuyển sang từ các loại đất sau: 

+ Đất trồng lúa 0,02 ha;

+ Đất trồng cây hàng năm khác 2,48 ha;

+ Đất trồng cây lâu năm 1,19 ha;

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,25 ha;

Đến cuối năm 2025, diện tích đất ở tại đô thị có 75,10ha, chiếm 0,17% diện tích đất tự nhiên, thực tăng 101,32ha so với năm 2024.

3. Đất xây dựng trụ sở cơ quan:
Đất xây dựng trụ sở cơ quan năm 2024 có 9,79ha, chiếm 0,02% diện tích đất tự nhiên.

Trong năm kế hoạch diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan không thay đổi mục đích sử dụng là 9,31ha; diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan tăng 0,81 ha do được chuyển sang từ các loại đất sau:
+ Đất trồng cây hang năm khác 0,59 ha;
+ Đất rừng sản xuất 0,10 ha;
+ Đất ở nông thôn 0,02 ha;

+ Đất xây dựng công trình sự nghiệp 0,06 ha;
+ Đất sử dụng vào mục đích công cộng 0,04 ha
Đồng thời trong năm kế hoạch 2025 diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan giảm 0,49 ha do chuyển sang các loại đất sau:

+ Đất ở đô thị 0,25 ha;

+ Đất an ninh 0,02 ha;

+ Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 0,17 ha;

+ Đất sử dụng vào mục đích công cộng 0,05 ha;

; Đến cuối năm 2025, diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan có 10,12ha, chiếm 0,02% diện tích đất tự nhiên, thực tăng 0,32ha so với năm 2024.

4. Đất quốc phòng

Đất quốc phòng năm 2024 có 20,19 ha, chiếm 0,04% tổng diện tích đất tự nhiên.

Đất quốc phòng không thay đổi mục đích sử dụng là 20,19 ha; diện tích đất quốc phòng tăng 10,15 ha do được chuyển sang từ đất trồng cây hang năm khác và đất rừng sản xuất.
Đến cuối năm 2025, diện tích đất quốc phòng có 30,34ha, chiếm 0,07% tổng diện tích đất tự nhiên, thực tăng 10,15ha so với năm 2024. 

5. Đất an ninh

- Quỹ đất cho mục đích này theo kế hoạch đến năm 2024 là 0,47ha,  chiếm 0,001% diện tích đất tự nhiên.

Trong năm kế hoạch diện tích đất an ninh không thay đổi mục đích sử dụng là 0,47ha; diện tích đất an ninh tăng 1,45 ha do được chuyển sang từ các loại đất sau:
+ Đất trồng lúa 0,1 ha;

+ Đất trồng cây hàng năm khác 0,73 ha;

+ Đất trồng cây lâu năm 0,60 ha;
+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,02 ha;
Đến cuối năm 2025, diện tích đất an ninh có 1,92 ha, chiếm 0,004% diện tích đất tự nhiên, thực tăng 1,45ha so với năm 2024.
6. Đất xây dựng công trình sự nghiệp

Đất xây dựng công trình sự nghiệp năm 2024 có 41,24 ha, chiếm 0,09% tổng diện tích đất tự nhiên.

Đất xây dựng công trình sự nghiệp không thay đổi mục đích sử dụng là 41,18 ha.

Đến cuối năm 2025, diện tích đất xây dựng công trình sự nghiệp có 47,49ha, chiếm 0,10% tổng diện tích đất tự nhiên, thực tăng 6,25ha so với năm 2024. Cụ thể các mã đất như sau:
6.1  Đất xây dựng cơ sở văn hóa

- Quỹ đất cho mục đích này theo kế hoạch đến năm 2025 là 4,01 ha, tang 0,12 so với hiện trạng năm 2024 do được chuyển sang từ đất trồng cây hàng năm khác.

6.2. Đất cơ sở dịch vụ về xã hội

Quỹ đất cho mục đích này theo kế hoạch đến năm 2025 là 0,03 ha, không có biến động tăng giảm so với hiện trạng năm 2024.
6.3. Đất xây dựng cơ sở y tế

- Quỹ đất cho mục đích này theo kế hoạch đến năm 2025 là 4,51 ha, giảm 0,001 ha so với hiện trạng năm 2024 do chuyển sang đất giao thông.
6.4. Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo

Đất cơ sở giáo dục và đào tạo năm 2024 có 32ha, chiếm 0,07% diện tích đất tự nhiên.

Trong năm kế hoạch diện tích đất cơ sở giáo dục và đào tạo không thay đổi mục đích sử dụng là 31,94ha; diện tích đất cơ sở giáo dục và đào tạo giảm 0,061 ha do được chuyển sang từ các loại đất sau:
+ Đất giao thông 0,001 ha;

+ Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 0,06 ha;;

- Đồng thời trong kế hoạch năm 2025 đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo tăng 3,19 ha do chuyển sang từ các loại đất: 
+ Đất trồng cây hàng năm khác 3,16 ha;

+ Đất giao thông 0,03 ha;

Đến cuối năm 2025, diện tích đất cơ sở giáo dục và đào tạo có 35,13 ha, chiếm 0,08% diện tích đất tự nhiên, thực tăng 3,13ha so với năm 2024.

6.5. Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao

Đất cơ sở thể dục thể thao năm 2024 có 0,81 ha, chiếm 0,001% diện tích đất tự nhiên.

Trong năm kế hoạch diện tích đất cơ sở thể dục thể thao không thay đổi mục đích sử dụng là 0,81ha; diện tích đất cơ sở thể dục thể thao tăng 3ha do được chuyển sang từ các loại đất sau:

+ Đất trồng lúa 2,50 ha;

+ Đất trồng cây hàng năm khác 0,25 ha;

+ Đất trồng cây lâu năm 0,05 ha;

+ Đất sử dụng vào mục đích công cộng 0,15 ha;

+ Đất có mặt nước chuyên dùng 0,05 ha;
Đến cuối năm 2025, diện tích đất cơ sở thể dục thể thao có 3,81 ha, chiếm 0,01% diện tích đất tự nhiên, thực tăng 3ha so với năm 2024.

7. Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp

7.1. Đất thương mại dịch vụ
Đất thương mại, dịch vụ năm 2024 có 3,70ha, chiếm 0,01% diện tích đất tự nhiên.

Trong năm kế hoạch diện tích đất thương mại, dịch vụ không thay đổi mục đích sử dụng là 3,70ha; diện tích đất thương mại, dịch vụ tăng 12,44 ha do được chuyển sang từ các loại đất sau:
+ Đất trồng lúa: 1,00 ha;

+ Đất trồng cây hàng năm khác: 4,26 ha;

+ Đất trồng cây lâu năm 0,5 ha;

+ Đất rừng sản xuất 3,44 ha;

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,17 ha;

+ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,24 ha;

+ Đất sử dụng vào mục đích công cộng 0,33 ha;

+ Đất chưa sử dụng 2,50 ha.
Đến cuối năm 2025, diện tích đất thương mại, dịch vụ có 16,14 ha, chiếm 0,04% diện tích đất tự nhiên, thực tăng 12,44ha so với năm 2024.
7.2 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp năm 2024 có 1,47 ha, chiếm 0,003% diện tích đất tự nhiên.

Trong năm kế hoạch diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp không thay đổi mục đích sử dụng là 1,23ha; diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp giảm 0,24 ha do chuyển sang đất thương mại dịch vụ.

 Đồng thời diện tích tăng 0,86 ha do được chuyển sang từ đất trồng cây hàng năm khác.
Đến cuối năm 2025, diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp có 2,09 ha, chiếm 0,004% diện tích đất tự nhiên, thực tăng 0,62ha so với năm 2024.

7.3 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản năm 2024 có 55,96ha, chiếm 0,12% diện tích đất tự nhiên.

Trong năm kế hoạch diện tích đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản không thay đổi mục đích sử dụng là 55,96ha; diện tích đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản tăng 9,44 ha so với năm 2024 do chuyển từ các loại đất:

+ Đất trồng cây hàng năm khác: 2,35 ha;

+ Đất rừng sản xuất: 4,09ha;
+ Đất chưa sử dụng 3,00ha;
Đến cuối năm 2025, diện tích đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản có 65,40 ha, chiếm 0,14% diện tích đất tự nhiên, thực tăng 9,44ha so với năm 2024.

8. Đất sử dụng vào mục đích công cộng

Đất sử dụng vào mục đích công cộng năm 2024 có 677,41 ha, chiếm 1,50% tổng diện tích đất tự nhiên.

Đất sử dụng vào mục đích công cộng không thay đổi mục đích sử dụng là 676,81 ha.

Đến cuối năm 2025, diện tích đất sử dụng vào mục đích công cộng có 713,89ha, chiếm 1,58% tổng diện tích đất tự nhiên, thực tăng 36,48ha so với năm 2024. Cụ thể các mã đất như sau:

8.1 Đất giao thông

- Đất giao thông năm 2024 có 628,48ha, chiếm 1,39% diện tích đất tự nhiên.

Trong năm kế hoạch diện tích đất giao thông không thay đổi mục đích sử dụng là 627,69ha; diện tích đất giao thông giảm 0,79 ha do chuyển sang các loại đất sau:
+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,01 ha;
+ Đất xây dựng công trình sự nghiệp 0,18 ha;

+ Đất sử dụng vào mục đích công cộng 0,55 ha;

+ Đất có mặt nước chuyên dùng 0,05 ha;

- Đồng thời trong kế hoạch năm 2024 đất giao thông tăng 30,58 ha do chuyển sang từ các loại đất: 

+ Đất trồng lúa 2,87ha;

+ Đất trồng cây hàng năm khác 20,44 ha;

+ Đất trồng cây lâu năm 0,95 ha;

+ Đất rừng sản xuất 7,47 ha.
+ Đất ở nông thôn 0,02 ha;

+ Đất ở đô thị 0,001 ha;

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,05 ha;

+ Đất xây dựng công trình sự nghiệp 0,002 ha;

+ Đất sử dụng vào mục đích công cộng 0,60 ha;
+ Đất tôn giáo 0,16 ha;

+ Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa 0,03 ha;

Đến cuối năm 2025, diện tích đất giao thông có 658,27ha, chiếm 1,45% tổng diện tích đất tự nhiên, thực tăng 29,79ha so với năm 2024

g.2) Đất thủy lợi

Đất thủy lợi năm 2024 có 22,36ha, chiếm 0,05% diện tích đất tự nhiên.

Trong năm kế hoạch diện tích đất thủy lợi không thay đổi mục đích sử dụng là 21,76ha; diện tích đất thủy lợi giảm 0,60 ha do chuyển sang đất giao thông;

- Đồng thời trong kế hoạch năm 2024 đất thủy lợi tăng 2,15 ha do chuyển sang từ các loại đất: 

+ Đất trồng lúa 1,62 ha;

+ Đất trồng cây hàng năm khác 0,01 ha;

+ Đất có mặt nước chuyên dùng 0,52 ha;

Đến cuối năm 2025, diện tích đất thủy lợi có 23,91ha, chiếm 0,05% tổng diện tích đất tự nhiên, thực tăng 1,55ha so với năm 2024.

8.3. Đất có di tích lịch sử - văn hóa danh lam thắng cảnh, di sản thiên nhiên
- Quỹ đất cho mục đích này theo kế hoạch đến năm 2025 là 9,95 ha không có biến động tăng giảm so với năm 2024.

8.4. Đất bãi thải, xử lý chất thải: 
- Quỹ đất cho mục đích này theo kế hoạch đến năm 2025 là 2,90 tăng 0,6 so với hiện trạng năm 2024 do được chuyển sang từ đất trồng cây hàng năm, đất trồng lúa và đất rừng sản xuất.
8.5. Đất công trình năng lượng, chiếu sáng công cộng
- Đất công trình năng lượng, chiếu sáng công cộng năm 2024 có 1,72ha, chiếm 0,002% diện tích đất tự nhiên.

Trong năm kế hoạch diện tích đất công trình năng lượng, chiếu sáng công cộng không thay đổi mục đích sử dụng là 1,72ha; diện tích đất công trình năng lượng, chiếu sáng công cộng tăng 1,35 ha do được chuyển sang từ các loại đất: 
+ Đất trồng cây hàng năm khác 1,07 ha;

+ Đất trồng cây lâu năm 0,02 ha;

+ Đất rừng sản xuất 0,22 ha;

+ Đất giao thông 0,05 ha;

Đến cuối năm 2025, diện tích đất công trình năng lượng, chiếu sáng công cộng có 3,07 ha, chiếm 0,01% diện tích đất tự nhiên, thực tăng 1,35 ha so với năm 2024.
8.6. Đất công trình hạ tầng bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin
- Quỹ đất cho mục đích này theo kế hoạch đến năm 2025 là 1,45 ha, không có biến động tăng giảm so với hiện trạng năm 2024..

8.7. Đất chợ dân sinh, chợ đầu mối

Đất chợ dân sinh, chợ đầu mối năm 2024 có 7,58ha, chiếm 0,02% diện tích đất tự nhiên.

Trong năm kế hoạch diện tích đất chợ dân sinh, chợ đầu mối không thay đổi mục đích sử dụng là 7,25ha; diện tích đất chợ dân sinh, chợ đầu mối giảm 0,33 ha do chuyển sang đất thương mại dịch vụ;

- Đồng thời trong kế hoạch năm 2025 đất chợ dân sinh, chợ đầu mối tăng 3,50 ha do chuyển sang từ các loại đất: 
+ Đất trồng cây hàng năm khác 2,50 ha;

+ Đất rừng sản xuất 0,50 ha;

+ Đất giao thông 0,50 ha;

Đến cuối năm 2025, diện tích đất chợ dân sinh, chợ đầu mối có 10,75 ha, chiếm 0,02% diện tích đất tự nhiên, thực tăng 3,17 ha so với năm 2024.

8.8. Đất khu vui chơi, giải trí công cộng, sinh hoạt cộng đồng:
Đất khu vui chơi, giải trí công cộng ,sinh hoạt cộng đồng năm 2024 có 3,55ha, chiếm 0,01% diện tích đất tự nhiên.

Trong năm kế hoạch diện tích đất khu vui chơi, giải trí công cộng ,sinh hoạt cộng đồng không thay đổi mục đích sử dụng là 3,52ha; diện tích đất khu vui chơi, giải trí công cộng ,sinh hoạt cộng đồng giảm 0,031 ha so với hiện trạng năm 2023 do chuyển sang đất giao thông và đất xây dựng trụ sở cơ quan.

- Đồng thời trong kế hoạch năm 2024 đất khu vui chơi, giải trí công cộng ,sinh hoạt cộng đồng tăng 0,05 ha do chuyển sang từ đất trồng cây hàng năm khác.

Đến cuối năm 2025, diện tích đất chu vui chơi, giải trí công cộng ,sinh hoạt cộng đồng có 3,75ha, chiếm 0,01% diện tích đất tự nhiên, thực tăng 0,02 ha so với năm 2024.

9. Đất cơ sở tôn giáo

- Quỹ đất cho mục đích này theo kế hoạch đến năm 2025 là 6,10 ha, giảm 0,16 ha so với hiện trạng năm 2024 do chuyển sang đất giao thông.

10. Đất cơ sở tín ngưỡng:

- Quỹ đất cho mục đích này theo kế hoạch đến năm 2025 là 4,98 ha, không có biến động tăng giảm so với hiện trạng năm 2024.
11. Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: 
- Quỹ đất cho mục đích này theo kế hoạch đến năm 2025 là 33,69 ha, giảm 0,03 ha so với hiện trạng năm 2024 do chuyển sang đất giao thông.

12. Đất mặt nước chuyên dùng:

Đất có mặt nước chuyên dùng năm 2024 có 105,91ha, chiếm 0,23% diện tích đất tự nhiên.

Trong năm kế hoạch diện tích đất có mặt nước chuyên dùng không thay đổi mục đích sử dụng là 105,34ha; diện tích đất có mặt nước chuyên dùng tăng 3,44 ha do chuyển sang từ các loại đất:

+ Đất trồng lúa 0,05 ha;

+ Đất trồng cây hàng năm khác: 2,67 ha;

+ Đất trồng cây lâu năm 0,10 ha;

+ Đất rừng sản xuất: 0,40 ha;

+ Đất ở nông thôn 0,17 ha;

+ Đất giao thông 0,05 ha;

Đến cuối năm 2025, diện tích đất có mặt nước chuyên dùng có 108,78ha, chiếm 0,24% diện tích đất tự nhiên, thực tăng 2,87 ha so với năm 2024.

4.2.3.3. Đất chưa sử dụng

Theo phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2025, diện tích đất chưa sử dụng của huyện Đồng Văn dự kiến là 8.576,25 ha chiếm 18,93 % diện tích tự nhiên, thực giảm 5,50 ha so với hiện trạng năm 2024 do chuyển sang các loại đất:

+ Đất thương mại dịch vụ 2,5 ha.

+ Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản 3,00 ha;

 (Chi tiết các chỉ tiêu sử dụng đất phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã theo dõi bảng 05/CH)
4.3. Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích

Để thực hiện được các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng thì ngoài khai thác quỹ đất chưa sử dụng, phải lấy thêm từ các loại đất đang sử dụng. Năm 2025 sẽ chuyển tổng số 82,00 ha đất nông nghiệp sang mục đích phi nông nghiệp; 0,25 ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở; 0,24 đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ. Bao gồm các công trình chuyển tiếp từ năm 2024 sang thực hiện năm 2025 và các công trình đăng ký mới năm 2025. Cụ thể như sau:

· Diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 82,00 ha, trong đó chuyển tiếp từ 2025 sang là 62,92 ha; đăng ký mới thực hiện năm 2025 là 19,08 ha

+ Diện tích đất trồng lúa chuyển sang đất phi nông nghiệp là 6,54 ha, trong đó chuyển tiếp từ 2024 sang là 3,64 ha; đăng ký mới thực hiện năm 2025 là 2,90 ha.

+ Diện tích đất trồng lâu năm chuyển sang đất phi nông nghiệp là 3,41 ha, trong đó chuyển tiếp từ 2024 sang là 2,28 ha; đăng ký mới thực hiện năm 2025 là 1,13 ha.

+ Diện tích đất rừng sản xuất chuyển sang đất phi nông nghiệp là 26,017 ha, trong đó chuyển tiếp từ 2024 sang là 22,014 ha; đăng ký mới thực hiện năm 2025 là 4,003ha.

· Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở 0,25 ha, là toàn bộ diện tích chuyển tiếp từ năm 2024 sang thực hiện năm 2025
· Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ 0,24 ha; trong đó chuyển tiếp từ 2024 sang là 0,21 ha; đăng ký mới thực hiện năm 2025 là 0,03ha.
Bảng 8: Chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất năm 2025 huyện Đồng Văn
Đơn vị: ha

	STT
	Chỉ tiêu
	Mã
	Tổng diện tích 
	Trong đó:

	
	
	
	
	Chỉ tiêu năm 2024 chuyển tiếp
	Chỉ tiêu đăng ký mới năm 2025

	1
	Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp
	NNP/PNN
	82,00
	62,92
	19,08

	 
	 Trong đó:
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Đất lúa nước
	LUA/PNN
	6,54
	3,64
	2,90

	 1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN/PNN
	3,41
	2,28
	1,13

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH/PNN
	 
	 
	 

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD/PNN
	 
	 
	 

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX/PNN
	26,017
	22,014
	4,003

	 
	Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên
	RSN/PNN
	 
	 
	 

	2
	Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội 
bộ đất nông nghiệp
	 
	 
	 
	 

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm
	LUA/CLN
	 
	 
	 

	2.2
	Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng
	LUA/LNP
	 
	 
	 

	2.7
	Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng
	RPH/NKR(a)
	 
	 
	 

	2.8
	Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng
	RDD/NKR(a)
	 
	 
	 

	2.9
	Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng
	RSX/NKR(a)
	 
	 
	 

	 
	Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên 
	RSX/NKR(a)
	 
	 
	 

	3
	Chuyển các loại đất khác sang đất chăn nuôi tập trung khi thực hiện các dự án chăn nuôi tập trung quy mô lớn
	 
	 
	 
	 

	4
	Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất phi nông nghiệp
	 
	 
	 
	 

	 
	Chuyển đất phi nông nghiệp được quy định tại Điều 118 sang các loại đất phi nông nghiệp quy định tại Điều 119 hoặc Điều 120 của Luật này
	 
	 
	 
	 

	 
	Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở
	 
	0,25
	0,25
	 0,00

	 
	Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh sang đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
	 
	 
	 
	 

	 
	Chuyển đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ
	 
	0,24
	0,21
	0,03


 (Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất phân bổ chi tiết đến từng đơn vị hành chính cấp xã theo dõi biểu 06/CH)
Bảng 9: Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất chuyển tiếp từ năm 2024 sang thực hiện năm 2025 phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Đồng Văn

	STT

	Chỉ tiêu
	Mã
	Tổng diện tích (ha) 
	Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

	
	
	
	
	TT Đồng Văn
	TT Phố Bảng
	Xã Sủng Trái
	 Xã lũng Thầu 
	 Xã Phố Là 
	 Xã Ma Lé 
	 Xã Lũng Cú 
	 Xã Vàn Chải 
	 Xã Sủng Là 
	 Xã Sảng Tủng 
	 Xã Tả Phìn 
	 Xã Tả Lủng 
	 Xã Lũng Phìn 
	 Xã Phố Cáo 
	 Xã Sà Phìn 
	 Xã Sính Lủng 
	 Xã Lũng Táo 
	 Xã Thài Phìn Tủng 
	 Xã Hố Quáng Phìn 

	(1)
	(2)
	(3)
	(4) = (5)+ …
	(5)
	(6)
	(7)
	 (8) 
	 (9) 
	 (10) 
	 (11) 
	 (12) 
	 (13) 
	 (14) 
	 (15) 
	 (16) 
	 (17) 
	 (18) 
	 (19) 
	 (20) 
	 (21) 
	 (22) 
	 (23) 

	1
	Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp
	NNP/PNN
	        62,92 
	     21,98 
	       2,31 
	       3,00 
	       0,05 
	       3,48 
	       4,81 
	       4,38 
	       3,48 
	       1,57 
	       0,06 
	       4,38 
	       2,30 
	       3,98 
	       3,00 
	       0,34 
	       1,20 
	       0,03 
	       2,53 
	       0,05 

	 
	  Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Đất lúa nước
	LUA/PNN
	          3,64 
	       3,24 
	          -    
	          -    
	          -    
	       0,15 
	       0,05 
	       0,15 
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	       0,05 
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    

	 1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN/PNN
	          2,28 
	       1,40 
	       0,18 
	       0,20 
	          -    
	       0,10 
	          -    
	          -    
	       0,30 
	          -    
	          -    
	       0,05 
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	       0,05 
	          -    
	          -    
	          -    

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH/PNN
	             -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD/PNN
	             -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX/PNN
	        22,01 
	     10,50 
	       0,55 
	       0,40 
	          -    
	       1,05 
	       2,25 
	       1,50 
	       0,55 
	       0,05 
	          -    
	       0,02 
	       1,74 
	       0,67 
	       0,95 
	          -    
	       0,03 
	          -    
	       1,75 
	          -    

	 
	Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên
	RSN/PNN
	             -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    

	2
	Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội 
bộ đất nông nghiệp
	 
	             -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm
	LUA/CLN
	             -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    

	2.2
	Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng
	LUA/LNP
	             -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    

	2.7
	Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng
	RPH/NKR(a)
	             -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    

	2.8
	Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng
	RDD/NKR(a)
	             -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    

	2.9
	Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng
	RSX/NKR(a)
	             -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    

	 
	Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên 
	RSX/NKR(a)
	             -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    

	3
	Chuyển các loại đất khác sang đất chăn nuôi tập trung khi thực hiện các dự án chăn nuôi tập trung quy mô lớn
	PKO/OTC
	             -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    

	4
	Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất phi nông nghiệp
	 
	             -    
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Chuyển đất phi nông nghiệp được quy định tại Điều 118 sang các loại đất phi nông nghiệp quy định tại Điều 119 hoặc Điều 120 của Luật này
	 
	             -    
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở
	 
	          0,25 
	       0,25 
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    

	 
	Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh sang đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
	 
	 
	          -    
	       0,09 
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	       0,24 
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	     27,86 
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	 
	 

	 
	Chuyển đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ
	 
	          0,21 
	       0,08 
	       0,13 
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    


Bảng 10: Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất đăng ký mới thực hiện năm 2025 phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Đồng Văn

	STT
	Chỉ tiêu
	Mã
	Tổng diện tích (ha)
	Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

	
	
	
	
	TT Đồng Văn
	TT Phố Bảng
	Xã Sủng Trái
	 Xã lũng Thầu 
	 Xã Phố Là 
	 Xã Ma Lé 
	 Xã Lũng Cú 
	 Xã Vàn Chải 
	 Xã Sủng Là 
	 Xã Sảng Tủng 
	 Xã Tả Phìn 
	 Xã Tả Lủng 
	 Xã Lũng Phìn 
	 Xã Phố Cáo 
	 Xã Sà Phìn 
	 Xã Sính Lủng 
	 Xã Lũng Táo 
	 Xã Thài Phìn Tủng 
	 Xã Hố Quáng Phìn 

	(1)
	(2)
	(3)
	(4) = (5)+ …
	(5)
	(6)
	(7)
	 (8) 
	 (9) 
	 (10) 
	 (11) 
	 (12) 
	 (13) 
	 (14) 
	 (15) 
	 (16) 
	 (17) 
	 (18) 
	 (19) 
	 (20) 
	 (21) 
	 (22) 
	 (23) 

	1
	Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp
	NNP/PNN
	        19,08 
	       7,40 
	       0,30 
	       0,28 
	       0,09 
	       0,20 
	       0,17 
	       0,42 
	       0,67 
	       3,47 
	       1,62 
	       0,29 
	       1,25 
	       0,20 
	       0,54 
	       0,18 
	       0,10 
	       0,12 
	       0,81 
	       0,98 

	 
	 Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Đất lúa nước
	LUA/PNN
	          2,90 
	       2,50 
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	       0,20 
	       0,20 
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    

	 1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN/PNN
	          1,13 
	       1,06 
	       0,05 
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	       0,02 
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH/PNN
	             -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD/PNN
	             -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX/PNN
	          4,00 
	       1,20 
	          -    
	          -    
	          -    
	       0,01 
	       0,02 
	       0,02 
	          -    
	       2,24 
	       0,11 
	          -    
	       0,22 
	          -    
	       0,01 
	       0,01 
	          -    
	       0,01 
	       0,01 
	       0,15 

	 
	Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên
	RSN/PNN
	             -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    

	2
	Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội 
bộ đất nông nghiệp
	 
	             -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm
	LUA/CLN
	             -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    

	2.2
	Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng
	LUA/LNP
	             -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    

	2.7
	Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng
	RPH/NKR(a)
	             -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    

	2.8
	Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng
	RDD/NKR(a)
	             -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    

	2.9
	Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng
	RSX/NKR(a)
	             -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    

	 
	Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên 
	RSX/NKR(a)
	             -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    

	3
	Chuyển các loại đất khác sang đất chăn nuôi tập trung khi thực hiện các dự án chăn nuôi tập trung quy mô lớn
	PKO/OTC
	             -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    

	4
	Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất phi nông nghiệp
	 
	             -    
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Chuyển đất phi nông nghiệp được quy định tại Điều 118 sang các loại đất phi nông nghiệp quy định tại Điều 119 hoặc Điều 120 của Luật này
	 
	             -    
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở
	 
	             -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    

	 
	Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh sang đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
	 
	 
	         -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	 
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	 
	 

	 
	Chuyển đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ
	 
	          0,03 
	         -    
	          -    
	          -    
	       0,03 
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    
	          -    


* Chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất ở của các hộ gia đình, cá nhân đăng ký thực hiện năm 2025 trên địa bàn huyện Đồng Văn
Năm 2025, trên địa bàn huyện Đồng Văn đăng ký 5,44 ha cho các hộ gia đình cá nhân đăng ký thực hiện chuyển mục đích sang đất ở. 

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất ở năm 2025 trên địa bàn huyện Đồng Văn như sau: 

+ Đất ở đô thị đăng ký chuyển mục đích với tổng diện tích 1,49 ha, trong đó chuyển tiếp từ 2024 là 0,79 ha, đăng ký mới năm 2025 là 0,70 ha.

+ Đất ở nông thôn đăng ký chuyển mục đích với tổng diện tích 3,95 ha, trong đó chuyển tiếp từ 2024 là 1,93 ha, đăng ký mới năm 2025 là 2,02 ha.
Chỉ tiêu đăng ký chuyển mục đích đất ở đến từng đơn vị xã, thị trấn trên địa bàn huyện thể hiện ở bảng sau:

Bảng 11: Chỉ tiêu đăng ký chuyển mục đích đất ở đến từng đơn vị xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đồng Văn
Đơn vị: ha

	STT
	Đơn vị hành chính cấp xã
	Sử dụng vào loại đất
	Chuyển tiếp 2024
	Đăng ký mới 2025
	Tổng

	I
	Đất ở đô thị
	 
	0,79
	0,70
	1,49

	1
	Đất ở thị trấn Đồng Văn
	HNK
	0,37
	0,32
	0,69

	
	
	CLN
	0,10
	0,08
	0,18

	
	
	LUK
	0,02
	 
	0,02

	2
	Đất ở thị trấn Phố Bảng
	HNK
	0,27
	0,25
	0,52

	 
	
	CLN
	0,03
	0,05
	0,08

	II
	Đất ở nông thôn
	 
	1,93
	2,02
	3,95

	3
	Đất ở xã Phố Là
	HNK
	0,08
	0,15
	0,23

	4
	Đất ở xã Sính Lủng
	HNK
	0,10
	0,10
	0,20

	5
	Đất ở xã Phố Cáo
	HNK
	0,30
	0,25
	0,55

	6
	Đất ở xã Sủng Trái
	HNK
	0,15
	0,20
	0,35

	7
	Đất ở xã Sủng Là
	HNK
	0,30
	0,25
	0,55

	8
	Đất ở xã Lũng Phìn
	HNK
	0,08
	0,10
	0,18

	9
	Đất ở xã Má Lé
	HNK
	0,10
	0,08
	0,18

	10
	Đất ở xã Thài Phìn Tủng
	HNK
	0,08
	0,06
	0,14

	11
	Đất ở xã Sà Phìn
	HNK
	0,06
	0,15
	0,21

	12
	Đất ở xã Lũng Cú
	HNK
	0,30
	0,35
	0,65

	13
	Đất ở xã Lũng Táo
	HNK
	0,03
	0,10
	0,13

	14
	Đất ở Vần Chải
	HNK
	0,08
	0,04
	0,12

	15
	Đất ở xã Sảng Tủng
	HNK
	0,06
	0,04
	0,10

	16
	Đất ở xã Tả Lủng
	HNK
	0,06
	0,04
	0,10

	17
	Đất ở xã Tả Phìn
	HNK
	0,05
	0,04
	0,09

	18
	Đất ở xã Lũng Thầu
	HNK 
	0,05
	0,04
	0,09

	19
	Đất ở xã Hố Quáng Phìn
	HNK 
	0,05
	0,03
	0,08


4.4. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng.

Tổng diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng năm 2025 là 5,50 ha, trong đó chuyển tiếp từ năm 2024 sang 2,50 ha; đăng ký mới năm 2025 là 2,50 ha;

4.5. Danh mục các công trình, dự án trong năm kế hoạch

Tổng số công trình, dự án đăng ký thực hiện năm 2025 huyện Đồng Văn là 107 công trình, trong đó:

+ Công trình/dự án đang thực hiện năm 2024 chuyển tiếp 2025: 26 công trình/dự án
+ Công trình/dự án chưa thực hiện năm 2024 chuyển tiếp 2025: 14 công trình/dự án
+ Công trình/dự án đăng ký mới thực hiện 2025: 67 công trình/dự án.
Bảng 12: Bảng danh mục đang thực hiện năm 2024 chuyển tiếp thực hiện năm 2025 huyện Đồng Văn
	TT
	Hạng mục
	Diện tích (ha)
	Sử dụng vào loại đất
	Địa điểm (đến cấp xã)
	Căn cứ pháp lý

	 
	 Đất công trình giao thông
	 
	 
	 
	 

	1
	Mở mới tuyến đường liên xã từ thôn Khai Hoang, xã Ma Lé đi thôn Khía Lía, xã Thài Phìn Tủng
	5,155
	HNK, RSX, DGT, DTL
	Xã Má Lé
	Quyết định số 7103/QĐ-UBND ngày 23/09/2022 của UBND huyện Đồng Văn

	2
	Mở mới tuyến đường liên xã từ tỉnh lộ 176  - thôn Mao Sáo Phìn xã Lũng Phìn huyện Đồng Văn đến xã Lũng Chinh huyện Mèo Vạc
	1,20
	HNK 5973,7, RSX 1737,2, DYT 10, DSH 4, DGT 4282,5
	xã Lũng Phìn
	Quyết định số 7103/QĐ-UBND ngày 23/09/2022 của UBND huyện Đồng Văn

	3
	Mở rộng, nâng cấp đường liên xã từ thị trấn Đồng Văn (bãi rác) đến xã Tả Phìn
	3,61
	HNK, RSX, ONT, TSC
	Xã Tả Phìn
	Quyết định số 7103/QĐ-UBND ngày 23/09/2022 của UBND huyện Đồng Văn

	4
	Xây dựng cấp bách cơ sở hạ tầng bảo vệ biên giới tại trung tâm xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh hà Giang. Hạng mục: Tuyến đường khu tâm linh thuộc thôn Cẳng Tằng kết nối từ tuyến đường trung tâm lên khu Chùa Lũng Cú và tuyến đường vòng sau Chùa vòng về phía sau Chùa Lũng Cú và kết nối tuyến đường tâm linh
	5,38
	LUA (0,15ha), HNK, RSX; ONT; DGT, NTD, TON, DGD, DTL 
	Xã Lũng Cú
	QĐ số 2599/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của UBND tỉnh Hà Giang, vv giao kế hoạch vốn đầu tư công nguồn vốn CĐNSĐP năm 2022; Công văn 2779/UBND-KHTH ngày 13/9/2022 của UBND tỉnh Hà Giang, vv đính chính tên chủ đầu tư tại QĐ số 2599/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của UBND tỉnh

	5
	Mở rộng, nâng cấp tuyến đường từ thôn Mao Só Tủng đi thôn Pín Tủng, xã Phố Là
	1,30
	HNK, RSX
	Xã Phố Là
	Quyết định số 7103/QĐ-UBND ngày 23/09/2022 của UBND huyện Đồng Văn

	6
	Mở rộng, nâng cấp đường liên thôn Lài Cò - Má Pắng, thị trấn Đồng Văn
	2,50
	HNK; LUK; CLN; RSX
	Thị trấn Đồng Văn
	Quyết định số 7103/QĐ-UBND ngày 23/09/2022 của UBND huyện Đồng Văn

	7
	Mở rộng, nâng cấp đường liên xã từ QL4C - UBND xã Vần Chải - UBND xã Sủng Trái - TL 176, huyện Đồng Văn
	6,10
	HNK, RSX
	Xã Vần Chải, xã Sủng Trái
	Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 16/09/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Văn, về phân bổ vốn và phê duyệt danh mục dự án đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 để thực hiện 03 chương trình MTQG trên địa bàn huyện Đồng Văn; Quyết định số 7103/QĐ-UBND ngày 23/09/2022 của UBND huyện Đồng Văn, về phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện 03 chương trình MTQG trên địa bàn huyện Đồng Văn - đợt 1; QĐ phê duyệt dự án số 101/QĐ-UBND ngày 16/01/2023 của UBND huyện Đồng Văn

	8
	Mở mới tuyến đường liên xã từ thôn Sủng Là Dưới, xã Sủng Là đi thôn Phố Trồ, Thị Trấn Phố Bảng)
	1,089
	HNK 8590,8, RSX 928,2; DGD 2,9;ODT 3,3 , DGT 1364,5
	TT Phố Bảng, Xã Sủng Là
	Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 16/09/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Văn, về phân bổ vốn và phê duyệt danh mục dự án đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 để thực hiện 03 chương trình MTQG trên địa bàn huyện Đồng Văn; Quyết định số 7103/QĐ-UBND ngày 23/09/2022 của UBND huyện Đồng Văn, về phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện 03 chương trình MTQG trên địa bàn huyện Đồng Văn - đợt 1; QĐ phê duyệt báo cáo KT-KT số 8103/QĐ-UBND ngày 21/11/2022 của UBND huyện Đồng Văn

	9
	Công trình đường liên thôn Phố Trồ - Phiến Ngài - Há Na, thị trấn Phố Bảng
	1,60
	HNK, CLN, RSX
	Thị trấn Phố Bảng
	Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 5/7/2023 của UBND huyện Đồng Văn về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư 03 chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Đồng Văn; Quyết định số 4099/QĐ-UBND ngày 30/10/2023 của UBND huyện Đồng Văn, về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2022, năm 2023

	 
	 Đất công trình thủy lợi
	 
	 
	 
	 

	10
	Hồ dự trữ nước và điều tiết thủy lợi thị trấn Đồng Văn
	2,15
	LUK, HNK, SON
	Thị trấn Đồng Văn
	Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh Hà Giang, về chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới năm 2021 sử dụng nguồn vốn đầu tư công thuộc cấp tỉnh quản lý;Quyết định số 386/QĐ-UBND ngày 23/3/2022 của UBND tỉnh Hà Giang về việc phê duyệt dự án; Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh Hà Giang Thông qua Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Giang (Khóa XVII, kỳ họp thứ 16)

	 
	 Đất công trình năng lượng, chiếu sáng công cộng
	 
	 
	 
	 

	11
	Công trình cấp điện cho thôn Há Pia, xã Sủng Trái 
	0,05
	HNK
	xã Sủng Trái
	Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 22/12/2022 Nghị quyết  phê duyệt danh mục công trình khởi công mới thực hiện 03 chương trình MTQG trên địa bàn huyện Đồng văn; Quyết định số 9968/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 Giao kế hoạch vốn 03 chương trình MTQG năm 2023; Quyết định số 1698/QĐ-UBND ngày 9/5/2023 về việc phê duyệt bán cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình 

	12
	Công trình cấp điện cho 03 thôn Sùa Lủng + Khúa Lủng + Nhìa Lũng Phìn, xã Tả Phìn, huyện Đồng Văn.
	0,05
	HNK 0,03; RSX 0,02
	Xã Tả Phìn
	Quyết định số 7103/QĐ-UBND ngày 23/09/2022 của UBND huyện Đồng Văn

	13
	Công trình cấp điện cho thôn Suối Mèo Ván, xã Lũng Phìn
	0,10
	HNK
	xã Lũng Phìn
	 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 22/12/2022 của HĐND huyện Đồng Văn về phê duyệt danh mục công trình khơỉ công mới tực hiện 03 chương trình MTQG năm 2023 trên địa bàn huyện Đồng Văn; QĐ số 9968/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND huyện Đồng Văn, V/v giao kế hoạch đầu tư vốn 03 chương chình MTQG năm 2023; Quyết định số 3423/QĐ-UBND ngày 20/9/2023  của UBND huyện Đồng Văn phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật; Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 15/7/2023 của UBND tỉnh Hà Giang Thông qua Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2023 (bổ sung đợt 2) trên địa bàn tỉnh Hà Giang (Khóa XVIII, kỳ họp thứ 12)

	14
	Công trình cấp điện cho thôn Sủng Khúa B, xã Vần Chải
	0,10
	HNK, RSX
	xã Vần Chải
	Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 22/12/2022 của HĐND huyện Đồng Văn về phê duyệt danh mục công trình khơỉ công mới tực hiện 03 chương trình MTQG năm 2023 trên địa bàn huyện Đồng Văn; QĐ số 9968/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND huyện Đồng Văn, V/v giao kế hoạch đầu tư vốn 03 chương chình MTQG năm 2023; Quyết định số 1506/QĐ-UBND ngày 28/4/2023  của UBND huyện Đồng Văn phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật; Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 15/7/2023 của UBND tỉnh Hà Giang Thông qua Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2023 (bổ sung đợt 2) trên địa bàn tỉnh Hà Giang (Khóa XVIII, kỳ họp thứ 12)

	15
	Công trình cấp điện cho thôn Túng Chúng Phìn, xã Lũng Phìn
	0,03
	HNK 
	xã Lũng Phìn
	Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 5/7/2023 của UBND huyện Đồng Văn về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư 03 chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Đồng Văn

	16
	Công trình cấp điện thôn Cá Ha, Quả Lủng xã Sính Lủng
	0,06
	HNK, RSX
	xã Sính Lủng
	Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 5/7/2023 của UBND huyện Đồng Văn về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư 03 chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Đồng Văn

	 
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	 
	 
	 
	 

	17
	Hồ chứa nước sinh hoạt thôn Ngài Trồ, xã Má Lé, huyện Đồng Văn (Gồm 0,71 ha đăng ký thực hiện từ KHSDĐ năm 2022 và 0,03 ha đăng ký bổ sung từ KHSDĐ năm 2023)
	0,74
	RSX, LUK, ONT, HNK
	Xã Má Lé
	QĐ số 3681/UBND ngày 05/10/2023 của UBND huyện Đồng Văn

	18
	Hồ chứa nước sinh hoạt thôn Sính Lủng, xã Sính Lủng, huyện Đồng Văn (Gồm 0,80 ha đăng ký thực hiện từ KHSDĐ năm 2022 và 0,30 ha đăng ký bổ sung từ KHSDĐ năm 2023)
	1,10
	RSX, CLN, HNK, ONT
	xã Sính Lủng
	QĐ số 3677/UBND ngày 05/10/2023 của UBND huyện Đồng Văn

	19
	Hồ chứa nước sinh hoạt thôn Dình Lủng, xã Tả Phìn, huyện Đồng Văn (Gồm 0,70 ha đăng ký thực hiện từ KHSDĐ năm 2022 và 0,10 ha đăng ký bổ sung từ KHSDĐ năm 2023)
	0,80
	CLN, HNK, ONT, RSX
	Xã Tả Phìn
	QĐ số 3679/UBND ngày 05/10/2023 của UBND huyện Đồng Văn

	 
	 Đất cơ sở giáo dục - đào tạo
	 
	 
	 
	 

	20
	Trường PTDT bán trú THCS xã Sủng Là. Hạng mục: GPMB, San mặt bằng, kè, HR+ Nhà lớp học 3 tầng 18 phòng và các hạng mục phụ trợ
	0,7
	HNK, DGT
	Xã Sủng Là
	Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 16/09/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Văn, về phân bổ vốn và phê duyệt danh mục dự án đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 để thực hiện 03 chương trình MTQG trên địa bàn huyện Đồng Văn; Quyết định số 7103/QĐ-UBND ngày 23/09/2022 của UBND huyện Đồng Văn, về phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện 03 chương trình MTQG trên địa bàn huyện Đồng Văn - đợt 1; QĐ phê duyệt báo cáo KT-KT số 8265/QĐ-UBND ngày 01/12/2022 của UBND huyện Đồng Văn

	 
	Đất thương mại, dịch vụ
	 
	 
	 
	 

	21
	Dự án Hang mây - Tả Lủng và các hạng mục phụ trợ
	4,24
	CSD; RSX
	Xã Tả Lủng
	Quyết định số 2032/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh Hà Gaing, về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, khác thác sử dụng Dự án Hang mây - Tả Lủng và các hạng mục phụ trợ; Giấy chứng nhận đầu tư theo Mã số dự án 2807708352, chứng nhận đăng ký lần đầu ngày 06/9/2016

	 
	 Đất chợ dân sinh, chợ đầu mối
	 
	 
	 
	 

	22
	Xây dựng mới chợ khu vực xã Lũng Phìn
	3,50
	HNK 2,5ha, RSX 0,5 ha, DGT 0,5 ha 
	Xã Lũng Phìn
	Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 16/09/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Văn, về phân bổ vốn và phê duyệt danh mục dự án đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 để thực hiện 03 chương trình MTQG trên địa bàn huyện Đồng Văn; Quyết định số 7103/QĐ-UBND ngày 23/09/2022 của UBND huyện Đồng Văn, về phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện 03 chương trình MTQG trên địa bàn huyện Đồng Văn - đợt 1; QĐ phê duyệt dự án số 816/QĐ-UBND ngày 28/3/2023 của UBND huyện Đồng Văn

	 
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	 
	 
	 
	 

	23
	Điểm mỏ đá vôi làm VLXD thông thường tại thôn Ha Bua Đa, xã Thài Phìn Tủng
	2,45
	RSX, HNK
	Xã Thài Phìn Tủng
	Công văn số 2311/STNMT-KSN ngày 06/7/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang, về việc mở rộng và tích hợp mỏ đá vôi vào Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030 và Thông báo kết quả thẩm định số 3539/TB-STNMT ngày 12/10/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang về kết quả thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá vôi Ha Pua Đa, xã Thài Phìn Tủng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

	24
	 Nhà máy sản xuất gạch không nung Phương Đông 
	0,50
	HNK
	xã Tả Lủng
	Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của UBND tỉnh Hà Giang, về việc chấp thuận chủ trương đầu tư: Nhà máy sản xuất gạch không nung Phương Đông, xã Tả Lủng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang; Thông báo số 140/TB-UBND ngày 15/8/2022 của UBND tỉnh Hà Giang, về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển Phương Đông hình thức nhận chuyển nhượng bằng QSD đất để thực hiện dự án sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (Nhà sản xuất gạch không nung Phương Đông tại xã Tả Lủng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) và Báo cáo thẩn định số 2592/BC-SKHĐT ngày 06/11/2023 của Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Hà Giang, về Báo cáo thẩm định hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư: Nhà máy sản xuất gạch không nung Phương Đông, xã Tả Lủng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

	 
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng, sinh hoạt cộng đồng
	 
	 
	 
	 

	25
	Công trình nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng thôn Đoàn Kết, xã Sủng Là
	0,05
	HNK
	xã Sủng Là
	Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 5/7/2023 của UBND huyện Đồng Văn về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư 03 chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Đồng Văn; Quyết định số 4099/QĐ-UBND ngày 30/10/2023 của UBND huyện Đồng Văn, về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2022, năm 2023

	 
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	 
	 
	 
	 

	26
	Xây dựng mới trụ sở Chi cục Thống kê huyện Đồng Văn
	0,06
	DGD
	Thị trấn Đồng Văn
	Quyết định số 1740/QĐ-BKHĐT ngày 31/10/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc Cục Thông kê tỉnh, Chi cục Thống kê khu vực và huyện vùng miền núi phía Bắc giai đoạn 2022-2025; Quyết định số 495/QĐ-TCTK ngày 14/6/2023 của Tổng cục Thống kê, về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án thành phần số 05 xây dựng Chi cục thông kê khu vực Đồng Văn - Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang thuộc dự án xây dựng, cải tạo, mở rộng Trụ sở làm việc Cục Thông kê cấp tỉnh, Chi cục Thông kê khu vực và huyện vùng miềm núi phía Bắc giai đoạn 2022-2025


Bảng 13: Danh mục công trình, dự án chưa thực hiện năm 2024 chuyển tiếp thực hiện năm 2025 huyện Đồng Văn
	TT
	Hạng mục
	Diện tích (ha)
	Sử dụng vào loại đất
	Địa điểm (đến cấp xã)
	Căn cứ pháp lý thực hiện dự án

	
	Đất quốc phòng
	 
	 
	 
	 

	1
	Đất quốc phòng
	10,15
	HNK; RSX
	thị trấn Đồng Văn
	 

	
	Đất an ninh
	 
	 
	 
	 

	2
	Đất an ninh
	0,60
	HNK; CLN; LUK
	thị trấn Đồng Văn
	Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 10/07/2020 của UBND tỉnh Hà Giang Thông qua Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng rừng (bổ sung) năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Giang (Khóa XVII, kỳ họp thứ 14) 

	3
	Đất an ninh
	0,75
	HNK; CLN; LUK
	thị trấn Đồng Văn
	 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 15/07/2022 của UBND tỉnh Hà Giang Thông qua Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất  (bổ sung đợ 3) năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Giang (Khóa XVII, kỳ họp thứ 7)

	
	Đất giao thông
	 
	 
	 
	 

	4
	Mở mới đường đi từ thôn Sủa Pả  xã Phố Cáo đi xã Phố Là
	4,80
	HNK; RSX; LUK
	xã Phố Cáo, xã Phố Là
	Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 22/12/2022 của HĐND huyện Đồng Văn về phê duyệt danh mục công trình khơỉ công mới tực hiện 03 chương trình MTQG năm 2023 trên địa bàn huyện Đồng Văn; QĐ số 9968/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND huyện Đồng Văn, V/v giao kế hoạch đầu tư vốn 03 chương chình MTQG năm 2023; Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 5/7/2023 của UBND huyện Đồng Văn về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư 03 chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Đồng Văn

	IX
	Đất thương mại dịch vụ
	 
	 
	 
	 

	5
	Trụ sở làm việc chi cục Thuế khu vực Đồng Văn - Mèo Vạc (cũ) chuyển sang đất thương mại dịch vụ
	0,05
	TSC
	thị trấn Đồng Văm
	Chi cục Thuế khu vực Đồng Văn - Mèo Vạc đã được bố trí  xây dựng tại vị trí mới theo Quyết định số 201/QĐ-UBND ngày 15/02/2023 của UBND tỉnh Hà Giang, về việc thu hồi và giao đất cho Chi cục thế tỉnh Hà Giang để thực hiện dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Đồng Văn

	6
	Chợ cũ xã Lũng Cú chuyển sang đất thương mại dịch vụ
	0,24
	DCH
	Xã Lũng Cú
	Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 16/01/2017 của UBND tỉnh Hà Giang, về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và giao cho UBND huyện Đồng Văn tổ chức thực hiện bán đấu giá tài sản trên đất gắn với cho thuê QSD đất tại thôn Thèn Pả, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

	7
	Cửa hàng bán lẻ xăng dầu xã Sà Phìn
	0,28
	HNK
	Xã Sà Phìn
	Văn bản số 2741/STNMT-QLĐĐ ngày 21/9/2022, về thông báo kết quả thẩm định hồ sơ của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thái Sơn - Hà Giang xin chấp thuận cho Công ty hình thức nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp

	8
	Chợ cũ Phố Bảng (phần diện tích còn lại) chuyển sang đất thương mại dịch vụ
	0,09
	DCH
	Thị trấn Phố Bảng
	Công văn số 3962/STNMT-QLĐĐ ngày 10/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang, về việc đôn đốc đẩy nhanh tiến độ bán đấu giá quyền sử dụng năm 2023 và Báo cáo số 987/BC-UBND ngày 14/11/2023 của UBND huyện Đồng, về kết quả thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn huyện Đồng VănĐối với Chợ cũ thị trấn Phố Bảng (phần diện tích còn lại), tại Khu I, thị trấn Phố Bảng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

	9
	Vị trí đất công cty cổ phần lương thực Hà Giang chuyển sang đất thương mại dịch vụ
	0,08
	SKC
	TT Đồng Văn
	Quyết định số 2581/QĐ-UBND ngày 06/12/2021 của UBND tỉnh Hà Giang, về việc thu hồi đất của công ty Cổ phần Lương thực Hà Giang tại thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

	10
	Đất trụ sở làm việc Phòng Lao động &TBXH huyện (cũ) chuyển sang đất thương mại dịch vụ (TMD) để đấu giá quyền sử dụng đất
	0,12
	TSC
	TT Đồng Văn
	 Quyết định số 3075/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 của UBND tỉnh Hà Giang, về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá tài sản Nhà nước gồm cả quyền sử dụng đất đối với công trình Phòng Lao động - Thương binh và xã hội (cũ) huyện Đồng Văn, tỉnh Hà  Giang và Quyết định số 2232/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 của UBND tỉnh Hà Giang, về bán tài sản trên đất, chuyển nhượng QSD đất đối với hai cơ sở nhà, đất huyện Đồng Văn (cơ sở cũ)

	11
	Khu đất nhà nghỉ Hoa Hồng chuyển sang đất thương mại dịch vụ
	0,13
	SKC
	TT Phố Bảng 
	 

	12
	Dự án bến tàu du lịch tập trung trên sống Nho Quế với mô hình giao thông xanh
	5,00
	LUK, HNK, CLN, RSX
	Thị trấn Đồng Văn
	Biên bản ghi nhớ đầu tư giữa UBND tỉnh Hà Giang và Công ty cổ phần tập đoàn nam cường Hà Nội về các dự án đầu tư phát triển du lịc tại Hà Giang

	 
	Đất ở đô thị
	 
	 
	 
	 

	13
	Thị trấn Đồng Văn
	 
	 
	 
	 

	 
	Chi cục Thống kê huyện chuyển sang đất ở đô thị
	0,03
	TSC
	TT Đồng Văn
	 

	 
	Khu nhà làm việc các cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; Liên đoàn lao động; Hội liên hiệp Phụ nữ; Hội Nông dân; Hội Cựu chiến binh; Đoàn huyện Đồng Văn chuyển sang đất ở đô thị
	0,12
	TSC
	TT Đồng Văn
	 

	 
	Khu nhà làm việc các cơ quan Phòng TN&MT; Phòng Dân tộc; Phòng KH&HT; Ban quản lý DA ĐTXD huyện chuyển sang đất ở đô thị
	0,065
	TSC
	TT Đồng Văn
	 

	 
	Trụ sở làm việc Bảo hiểm xã hội huyện Đồng Văn (cũ) chuyển sang đất ở đô thị
	0,035
	TSC
	TT Đồng Văn
	 

	
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	 
	 
	 
	 

	14
	Chuỗi liên kết trồng, chế biến, thương mại các sản phẩm giá trị cao từ dược liệu và nông sản tại tỉnh Hà Giang (Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (SKC)
	0,86
	HNK
	Thị trấn Đồng Văn
	Quyết định số 996/QĐ-UBND ngày 23/05/2019 của UBND tỉnh Hà Giang, về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư: Chuỗi liên kết sản xuất trồng và chế biến dược liệu chất lượng cao. Địa điểm tại thôn Quán Dín Ngài, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn


Bảng 14: Công trình/dự án đăng ký mới thực hiện năm 2025 huyện Đồng Văn
	TT
	Hạng mục
	Diện tích (ha)
	Sử dụng vào loại đất
	Địa điểm (đến cấp xã)
	Căn cứ pháp lý thực hiện dự án
	Đánh giá sự phù hợp với quy hoạch chung xây dựng

	
	Đất an ninh
	
	
	
	
	 

	1
	Đất an ninh
	0,05
	HNK, TSC
	Xã Vần Chải
	Thông báo số 5721/TB-H01-P1 ngày 11/8/2023 về Thng báo Chỉ tiểu dự toán chi ngân sách nhà nước bổ sung năm 2022 và Văn bản số 2204/CAT-HC ngày 31/8/2023 của Công an tỉnh Hà Giang, về việc Quy hoạch đất để xây dựng Trụ sở Công an xã, thị trấn trên địa bàn 
	Phù hợp với các đồ án quy hoạch chung của các xã

	2
	Đất an ninh
	0,05
	HNK
	Xã Lũng Thầu
	 
	Phù hợp với các đồ án quy hoạch chung của các xã

	
	 Đất xây dựng cơ sở văn hóa
	
	
	
	
	

	3
	Nhà Văn hóa xã Tả Lủng, huyện Đồng Văn
	0,12
	HNK
	xã tả Lủng
	Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 16/5/2024 của HĐND huyện Đồng Văn, phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Nghị quyết 02/NQ-HĐND ngày 05/7/2023 và phê duyệt phương án phân bổ chi tiết vốn dự phòng của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết 10/NQ-HĐND ngày 16/5/2024 của HĐND huyện Đồng Văn, điều chỉnh phương án phân bổ vốn đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS&MN năm 2024; Quyết định số 2545/QĐ-UBND ngày 28/5/2024 của UBND huyện Đồng Văn, về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư phát triển thuộc Chương trình MTQG phát tiển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN năm 2024 và Văn bản số 1039/UBND-KTTH ngày 16/5/2024 của UBND huyện Đồng Văn, về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư thực hiện các công trình vốn đầu tư từ nguồn NSNN
	Phù hợp với các đồ án quy hoạch chung của các xã

	
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	
	
	
	
	

	4
	Hồ chứa nước sinh hoạt thôn Hố Quáng Phìn, xã Hố Quáng Phìn
	0,25
	HNK, RSX
	xã Hố Quáng Phìn
	Quyết định số 3271/QĐ-BNN-KH ngày 22/7/2021 của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về dự án xây dựng các công trình cấp, trữ nước vùng Lục Khu tỉnh Cao Bằng, vùng cao núi đá tỉnh Hà Giang; Quyết định số 390/QĐ-BNN-TCTL ngày 31/01/2023 của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, về phê duyệt dự án thành phần số 1: Xây dựng công trình cấp, trữ nước vùng cao núi đá tỉnh Hà Giang; Thông báo kế hoạch vốn số 776/BNN-KH ngày 16/02/2023 cảu Bộ nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, về Thông báo kế hoạch vốn đầu tư năm 2023. Dụ án: Xây dựng các công trình cấp, trữ nước vùng Lục Khu tỉnh Cao Bằng, vùng cao nuais đá tingr Hà Giang và huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu; Quyết định số 203/QĐ-SNN ngày 31/5/2024 của Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang, về phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án thành phần số 1: Xây dựng công trình cấp, trữ nước vùng cao núi đá tỉnh Hà Giang; Văn bản số 5767/BNN-KH ngày 07/8/2024 ủa Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về điều chỉnh phân khai chi tiết kế hoạch vốn năm 2024
	Phù hợp với các đồ án quy hoạch chung của các xã

	5
	Hồ chứa nước sinh hoạt thôn Đề Đay, xã Tả Lủng
	0,30
	HNK
	xã Tả Lủng
	Quyết định số 3271/QĐ-BNN-KH ngày 22/7/2021 của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về dự án xây dựng các công trình cấp, trữ nước vùng Lục Khu tỉnh Cao Bằng, vùng cao núi đá tỉnh Hà Giang; Quyết định số 390/QĐ-BNN-TCTL ngày 31/01/2023 của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, về phê duyệt dự án thành phần số 1: Xây dựng công trình cấp, trữ nước vùng cao núi đá tỉnh Hà Giang; Thông báo kế hoạch vốn số 776/BNN-KH ngày 16/02/2023 cảu Bộ nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, về Thông báo kế hoạch vốn đầu tư năm 2023. Dụ án: Xây dựng các công trình cấp, trữ nước vùng Lục Khu tỉnh Cao Bằng, vùng cao nuais đá tingr Hà Giang và huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu; Quyết định số 203/QĐ-SNN ngày 31/5/2024 của Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang, về phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án thành phần số 1: Xây dựng công trình cấp, trữ nước vùng cao núi đá tỉnh Hà Giang; Văn bản số 5767/BNN-KH ngày 07/8/2024 ủa Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về điều chỉnh phân khai chi tiết kế hoạch vốn năm 2024
	

	6
	Hồ chứa nước sinh hoạt thôn Séo Lủng, xã Vần Chải
	0,25
	HNK
	xã Vần Chải
	Quyết định số 3271/QĐ-BNN-KH ngày 22/7/2021 của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về dự án xây dựng các công trình cấp, trữ nước vùng Lục Khu tỉnh Cao Bằng, vùng cao núi đá tỉnh Hà Giang; Quyết định số 390/QĐ-BNN-TCTL ngày 31/01/2023 của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, về phê duyệt dự án thành phần số 1: Xây dựng công trình cấp, trữ nước vùng cao núi đá tỉnh Hà Giang; Thông báo kế hoạch vốn số 776/BNN-KH ngày 16/02/2023 cảu Bộ nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, về Thông báo kế hoạch vốn đầu tư năm 2023. Dụ án: Xây dựng các công trình cấp, trữ nước vùng Lục Khu tỉnh Cao Bằng, vùng cao nuais đá tingr Hà Giang và huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu; Quyết định số 203/QĐ-SNN ngày 31/5/2024 của Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang, về phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án thành phần số 1: Xây dựng công trình cấp, trữ nước vùng cao núi đá tỉnh Hà Giang; Văn bản số 5767/BNN-KH ngày 07/8/2024 ủa Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về điều chỉnh phân khai chi tiết kế hoạch vốn năm 2024
	Phù hợp với các đồ án quy hoạch chung của các xã

	
	 Đất cơ sở giáo dục - đào tạo
	
	
	
	
	

	7
	Trường PTDTBT TH&THCS xã Vần Chải, huyện Đồng Văn. Hạng mụ: Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng + Nhà lưu trú học sinh 2 tầng 7 gian và các hạng mục phụ trợ
	0,12
	HNK
	xã Vần Chải
	Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 16/5/2024 của HĐND huyện Đồng Văn, phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Nghị quyết 02/NQ-HĐND ngày 05/7/2023 và phê duyệt phương án phân bổ chi tiết vốn dự phòng của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết 10/NQ-HĐND ngày 16/5/2024 của HĐND huyện Đồng Văn, điều chỉnh phương án phân bổ vốn đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS&MN năm 2024; Quyết định số 2545/QĐ-UBND ngày 28/5/2024 của UBND huyện Đồng Văn, về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư phát triển thuộc Chương trình MTQG phát tiển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN năm 2024 và Văn bản số 1039/UBND-KTTH ngày 16/5/2024 của UBND huyện Đồng Văn, về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư thực hiện các công trình vốn đầu tư từ nguồn NSNN
	Phù hợp với các đồ án quy hoạch chung của các xã

	8
	Trường PTDT bán trú THCS, tiểu học Hố Quáng Phìn
	0,67
	HNK
	Xã Hố Quáng Phìn
	 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 16/9/2022 của HĐND huyện Đồng Văn về phân bổ vốn và phê duyệt dự án dầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 để thực hiện 03 Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn huyện Đồng Văn và Quyết định số 7103/QĐ-UBND ngày 23/9/2021 của UBND huyện Đồng Văn, về việc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước  năm 2022 thực hiện 03 Chương trình MTQG trên địa bàn huyện Đồng Văn đợt 1
	Phù hợp với các đồ án quy hoạch chung của các xã

	9
	Trường Tiểu Học và THCS xã Sảng Tủng
	0,80
	HNK
	xã Sảng Tủng
	 Ngị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 11/7/2024 Nghị quyết phê chuẩn chủ trương đầu tư khởi công mới các công trình, đầu tư cơ sở vật chất trường họcTH&THCS xã Sảng Tủng cơ sở 2 tại thôn Tả Lủng A, hạng mục giải phóng san ủi mặt bằng 01 nhà tắm, 01 vệ sinh học sinh và QĐ số 3273/QĐ-UBND ngày 22/7/2024 Giao kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế (đợt 4) và tăng cường cơ sở vật chất cấp xã năm 2024.
	Phù hợp với các đồ án quy hoạch chung của các xã

	10
	Trường PTDTBT Tiểu Học và THCS xã Thài Phìn Tủng
	0,70
	HNK
	Xã Thài Phìn Tủng
	Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Văn về việc phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Nghị quyết 02/NQ-HĐND ngày 5 tháng 7 năm 2023 và phê duyệt phương án phân bổ chi tiết vốn dự phòng của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025
Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Văn về việc điều chỉnh phương án phân bổ vốn đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024
Căn cứ Quyết định số 2545/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Đồng Văn về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư phát triển thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024
	Phù hợp với các đồ án quy hoạch chung của các xã

	11
	Trường Tiểu Học xã Phố Cáo (Cơ sở 2) huyện Đồng Văn
	0,20
	HNK
	thôn Sảng Pả, xã Phố Cáo
	Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Văn về việc phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Nghị quyết 02/NQ-HĐND ngày 5 tháng 7 năm 2023 và phê duyệt phương án phân bổ chi tiết vốn dự phòng của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025
Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Văn về việc điều chỉnh phương án phân bổ vốn đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024
Căn cứ Quyết định số 2545/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Đồng Văn về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư phát triển thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024
	Phù hợp với các đồ án quy hoạch chung của các xã

	
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	
	
	
	
	

	12
	Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Sảng Tủng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang
	0,75
	HNK, RSX, DSH, DGT, ONT
	Xã Sảng Tủng
	Quyết định số 2487/QĐ-UBND ngày 12/7/2023 của UBND huyện Đồng Văn, về Giao kinh phí tăng cường tăng cường cơ sở vật chất xã năm 2023 và Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 30/8/2023 của UBND xã Sảng Tủng, về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: UBND xã Sảng Tủng (vị trí mới); Quyết định số 2351/QĐ-UBND ngày 17/5/2024 của UBND huyện Đồng Văn, về việc cấp bổ sung kinh phí cho UBND các xã, thị trấn năm 2024
	Phù hợp với các đồ án quy hoạch chung của các xã

	
	 Đất công trình năng lượng, chiếu sáng công cộng
	
	
	
	
	

	13
	ĐZ 35 kV; Trạm biến áp; đường dây điện 0,4Kv thôn Séo Lủng, Xã Vần Chải
	0,02
	HNK; RSX
	xã Vần Chải
	Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 22/12/2022 Nghị quyết  phê duyệt danh mục công trình khởi công mới thực hiện 03 chương trình MTQG trên địa bàn huyện Đồng văn; Quyết định số 9968/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 Giao kế hoạch vốn 03 chương trình MTQG năm 2023; Quyết định số 1700/QĐ-UBND ngày 9/5/2023 về việc phê duyệt bán cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình
	Phù hợp với các đồ án quy hoạch chung của các xã

	14
	ĐZ 35 kV; Trạm biến áp; đường dây điện 0,4Kv thôn Há Chớ, xã Sủng Trái
	0,08
	HNK
	xã Sủng Trái
	118/UBND-XDCB ngày 15/03/2010 Về việc cho Chủ trương đầu tư xây dựng trạm hạ thế tại xã Sủng trái; Quyết định số 9968/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 Giao kế hoạch vốn 03 chương trình MTQG năm 2023; Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 16/12/2009 Về việc Giao chỉ tiêu kế hoạch vốn Chương trình 135TTg/CP giai đoạn II năm 2009 - huyện Đồng Văn; Quyết định số 2158/QĐ-UBND ngày 11/11/2008, Quyết định số 2463/QĐ-UBND ngày 13/10/2011 về việc phê duyệt bán cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình 
	Phù hợp với các đồ án quy hoạch chung của các xã

	15
	Cấp điện cho thôn Sủng Là trên, xã Sủng Là
	0,02
	HNK
	xã Sủng Là
	 Văn bản số 763/UBND-XDCB ngày 31/12/2012 Về việc Chủ trương đầu tư xây dựng công trình cáo điện cho 04 thôn thuộc xã Vần Chải, Sủng Là và Lũng Phìn; Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 05/3/2013 về việc phê duyệt bán cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình 
	Phù hợp với các đồ án quy hoạch chung của các xã

	16
	Cấp điện cho thôn Đợ Súng và thôn Há Đề A B, xã Tả Lủng
	0,03
	HNK; RSX
	xã Tả Lủng
	 Văn bản số 1172/UBND-XDCB ngày 15/12/2016 Về việc cho chủ trương thay đổi thiết kế tổng dự toán công trình; Quyết định số 3563/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 về việc phê duyệt bán cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình 
	Phù hợp với các đồ án quy hoạch chung của các xã

	17
	Cấp điện cho thôn Sả Lủng, xã Tả Lủng, huyện Đồng Văn. Hạng mục: Đường dây 04, KV
	0,02
	HNK
	xã Tả Lủng
	Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 phê duyệt danh mục công trình khởi công mới thực hiện 03 chương trình MTQG năm 2024 trên địa bàn huyện Đồng văn; Quyết định số 5084/QĐ-UBND ngày 31/12/2023 Giao kế hoạchđầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024; Quyết định số 2615/QĐ-UBND ngày 6/6/2024 về việc phê duyệt bán cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình
	Phù hợp với các đồ án quy hoạch chung của các xã

	18
	Cấp điện cho thôn Tả Chừ Lủng, xã Thài Phìn Tủng, huyện Đồng Văn. Hạng mục: TBA và đường dây 0,4 KV
	0,03
	HNK
	xã Thài Phìn Tủng
	Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 phê duyệt danh mục công trình khởi công mới thực hiện 03 chương trình MTQG năm 2024 trên địa bàn huyện Đồng văn; Quyết định số 5084/QĐ-UBND ngày 31/12/2023 Giao kế hoạchđầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024; Quyết định số 2025/QĐ-UBND ngày 6/5/2024 về việc phê duyệt bán cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình
	Phù hợp với các đồ án quy hoạch chung của các xã

	19
	Cấp điện cho thôn Khía Lía, xã Thài Phìn Tủng, huyện Đồng Văn. Hạng mục: Đường dây 0,4 KV
	0,02
	HNK; RSX
	xã Thài Phìn Tủng
	Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 phê duyệt danh mục công trình khởi công mới thực hiện 03 chương trình MTQG năm 2024 trên địa bàn huyện Đồng văn; Quyết định số 5084/QĐ-UBND ngày 31/12/2023 Giao kế hoạchđầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024; Quyết định số 2614/QĐ-UBND ngày 6/6/2024 về việc phê duyệt bán cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình
	Phù hợp với các đồ án quy hoạch chung của các xã

	20
	Cấp điện cho thôn Cáo Chứ Phìn, xã Sảng Tủng, huyện Đồng Văn. Hạng mục: Đường dây 0,4 KV
	0,02
	HNK
	xã Sảng Tủng
	Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 phê duyệt danh mục công trình khởi công mới thực hiện 03 chương trình MTQG năm 2024 trên địa bàn huyện Đồng văn; Quyết định số 5084/QĐ-UBND ngày 31/12/2023 Giao kế hoạchđầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024; Quyết định số 2023/QĐ-UBND ngày 6/5/2024 về việc phê duyệt bán cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình
	Phù hợp với các đồ án quy hoạch chung của các xã

	21
	Cấp điện cho thôn Sảng Tủng B, xã Sảng Tủng, huyện Đồng Văn. Hạng mục: Đường dây 0,4 KV
	0,02
	HNK
	xã Sảng Tủng
	Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 phê duyệt danh mục công trình khởi công mới thực hiện 03 chương trình MTQG năm 2024 trên địa bàn huyện Đồng văn; Quyết định số 5084/QĐ-UBND ngày 31/12/2023 Giao kế hoạchđầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024; Quyết định số 2384/QĐ-UBND ngày 20/5/2024 về việc phê duyệt bán cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình
	Phù hợp với các đồ án quy hoạch chung của các xã

	22
	Đường điện thôn Ma Lé, xã Má Lé
	0,03
	HNK; DGT
	xã Má Lé
	 Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày16/1/2020 Về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2020; Quyết định số 1049/QĐ-UBND ngày 6/5/2020 về việc phê duyệt bán cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình 
	Phù hợp với các đồ án quy hoạch chung của các xã

	23
	Đường điện thôn Lèng Sảng, xã Má Lé
	0,02
	HNK
	xã Má Lé
	Quyết định số 2293/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 Phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục các dự án khởi công mới áp dụng theo co chế đặc thù chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn huyện Đồng văn, tỉnh Hà Giang; Quyết định số 3006/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 Về việc giao kết hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2019 thuộc nguồn vốn dự phòng 10% Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016 -2020; Quyết định số 3073/QĐ-UBND ngày 02/12/2019 về việc phê duyệt bán cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình
	Phù hợp với các đồ án quy hoạch chung của các xã

	24
	Xây dựng mới lưới điện trung hạ áp cấp điện cho điểm đầu cực Bắc xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang
	0,10
	HNK, CLN, DGT, RSX
	Xã Lũng Cú
	Nghị quyết số 259/NQ-HĐTV ngày 17/10/2023 của Tổng Công ty điện lực Miền Bắc, về Thông qua chủ trương đầu tư công trình “Xây dựng mới lưới điện trung hạ áp cấp điện cho điểm đầu cực Bắc xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang” cho Công ty Điện lực Hà Giang; Quyết định số 2464/QĐ-EVNNPC ngày 21/10/2023 của Tổng Công ty điện lực Miền Bắc, về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD năm 2023 cho Công ty Điện lực Hà Giang; Quyế định số 217/QĐ/PCHG ngày 20/02/2024 của Công ty điện lực Hà Giang, về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Xây dựng mới lưới điện trung hạ áp cấp điện cho điểm đầu cực Bắc xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang
	Phù hợp với các đồ án quy hoạch chung của các xã

	25
	Mạch vòng đường dây 35kV lộ 373E22.7-377E22.7 (Hố Quáng Phìn - Sảng Tủng)
	0,05
	HNK
	xã Sảng Tủng, Hố Quáng Phìn, huyện Đồng Văn
	Quyết định số 1276/QĐ-PCHG ngày 03/10/2024 của công ty điện lực Hà Giang về việc Phê duyệt kế hoạch ĐTXD các công trình điện giai đoạn 2024-2026
	Phù hợp với các đồ án quy hoạch chung của các xã

	26
	Đường điện thôn Hầu Chúa Ván, xã Phố Cáo (Hạng mục đường dây 35kV, trạm biến áp và đường dây 0,4kV)
	0,02
	HNK
	xã Phố Cáo
	Quyết định số 2293/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 Phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục các dự án khởi công mới áp dụng theo co chế đặc thù chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn huyện Đồng văn, tỉnh Hà Giang; Quyết định số 2360/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 Phê duyệtvà điều chỉnh chủ trương đầu tư danh mục các dự án khởi công mới áp dụng theo co chế đặc thù chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn huyện Đồng văn, tỉnh Hà Giang; Quyết định số 3006/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 Về việc giao kết hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2019 thuộc nguồn vốn dự phòng 10% Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016 -2020; Quyết định số 3063/QĐ-UBND ngày 02/12/2019 về việc phê duyệt báo cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình
	Phù hợp với các đồ án quy hoạch chung của các xã

	27
	Đường điện thôn Suối Thầu, xã Phố Cáo (Hạng mục đường dây 35kV, trạm biến áp và đường dây 0,4kV)
	0,02
	HNK 0,01 ha, RSX 0,01 ha
	xã Phố Cáo
	Quyết định số 2293/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 Phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục các dự án khởi công mới áp dụng theo co chế đặc thù chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn huyện Đồng văn, tỉnh Hà Giang; Quyết định số 2360/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 Phê duyệtvà điều chỉnh chủ trương đầu tư danh mục các dự án khởi công mới áp dụng theo co chế đặc thù chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn huyện Đồng văn, tỉnh Hà Giang; Quyết định số 3006/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 Về việc giao kết hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2019 thuộc nguồn vốn dự phòng 10% Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016 -2020; Quyết định số 3062/QĐ-UBND ngày 02/12/2019 về việc phê duyệt báo cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình
	Phù hợp với các đồ án quy hoạch chung của các xã

	28
	Đường điện thôn Hồng Ngài, xã Lũng Táo (Hạng mục đường dây 35kV, trạm biến áp và đường dây 0,4kV)
	0,02
	HNK 0,01 ha, RSX 0,01 ha
	xã Lũng Táo
	Quyết định số 2293/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 Phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục các dự án khởi công mới áp dụng theo co chế đặc thù chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn huyện Đồng văn, tỉnh Hà Giang; Quyết định số 3006/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 Về việc giao kết hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2019 thuộc nguồn vốn dự phòng 10% Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016 -2020; Quyết định số 3064/QĐ-UBND ngày 02/12/2019 về việc phê duyệt báo cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình
	Phù hợp với các đồ án quy hoạch chung của các xã

	29
	Cấp điện cho thôn Má Lủng A, B + thôn Dì Thàng , xã Ma Lé (Hạng mục đường dây 35kV, trạm biến áp và đường dây 0,4kV)
	0,03
	HNK 0,02 ha, RSX 0,01 ha
	xã Ma Lé
	Quyết định số 2293/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 Phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục các dự án khởi công mới áp dụng theo co chế đặc thù chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn huyện Đồng văn, tỉnh Hà Giang; Quyết định số 2360/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 Phê duyệtvà điều chỉnh chủ trương đầu tư danh mục các dự án khởi công mới áp dụng theo co chế đặc thù chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn huyện Đồng văn, tỉnh Hà Giang; Quyết định số 3006/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 Về việc giao kết hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2019 thuộc nguồn vốn dự phòng 10% Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016 -2020; Quyết định số 3065/QĐ-UBND ngày 02/12/2019 về việc phê duyệt báo cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình
	Phù hợp với các đồ án quy hoạch chung của các xã

	30
	Cấp điện cho thôn Lỳ Chá Tủng, xã Sà Phìn (Hạng mục đường dây 35kV, trạm biến áp và đường dây 0,4kV)
	0,03
	HNK 0,02 ha, RSX 0,01 ha
	xã Sà Phìn
	Quyết định số 2293/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 Phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục các dự án khởi công mới áp dụng theo co chế đặc thù chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn huyện Đồng văn, tỉnh Hà Giang; Quyết định số 1207/QĐ-UBND ngày 6/5/2019 Về việc giao kết hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2019 (đợt 2); Quyết định số 701/QĐ-UBND ngày 12/4/2019 về việc phê duyệt báo cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình
	Phù hợp với các đồ án quy hoạch chung của các xã

	31
	Cấp điện thôn Sà Lủng A xã Phố Cáo, huyện Đồng Văn
	0,03
	HNK
	xã Phố Cáo
	Văn bản số 677/UBND-XDCB ngày 23/11/2012 Về việc cho chủ trương đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn xã Phố Cáo; Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 22/04/2013 Về việc giao kế hoạc vốn đầu tư phát triển chương trình 135 MTQG năm 2013; Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 19/03/2015 Về việc giao kế hoạc vốn đầu tư chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: Chương trình 30A, chương trình 135TTg/CP g năm 2015 Đợt 3; Quyết định số 1192/QĐ-UBND ngày 14/5/2013 về việc phê duyệt báo cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình
	Phù hợp với các đồ án quy hoạch chung của các xã

	32
	Cấp điện thôn Pó Tò và Mò Pải Phìn, xã Sủng Là, huyện Đồng Văn
	0,05
	HNK
	xã Sủng Là
	Văn bản số 102/UBND-XDCB ngày 4/4/2011 Về việc chủ trương đầu tư xây dựng bổ sung công trình cấp điện thôn Pó Tò-Mo Pải Phìn xã Sủng Là; Văn bản số 418/UBND-XDCB ngày 30/7/2012 Về việc chủ trương lập điều chỉnh dự toán và kéo dài thời gian thi công xây lắp công trình, chương trình 135giai đoạn II; Quyết định số 4045/QĐ-UBND ngày 23/12/2009, Quyết định số 3041/QĐ-UBND ngày 14/12/2011, Quyết định số 3210/QĐ-UBND ngày 05/12/2012 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế -kỹ thuật, điều chỉnh lại tổng dự toán công trình.
	Phù hợp với các đồ án quy hoạch chung của các xã

	33
	Cấp điện thôn Tráng Phúng A-B xã Phố Cáo, huyện Đồng Văn
	0,02
	HNK
	xã Phố Cáo
	Văn bản số 6242/UBND-NVKT ngày 11/8/2009 của UBND tỉnh Hà Giang về việc đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp cấp điện cho thôn bản các xã thuộc huyện Đồng Văn; Văn bản số 312/ UBND-XDCB ngày 30/5/2013 của UBND huyện Đồng Văn về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư công trình cấp điện cho thôn Tráng Phúng A-B, xã Phố Cáo; Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 21/10/2010 về việc phê duyệt báo cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình; Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 26/1/2011 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Chương trình 135giai đoạn II hợp phần xây dựng cơ sở hạ tầng năm 2010; Quyết định số 1506/QĐ-UBND ngày 30/5/2013 về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển chương trình Nghị quyết 30A năm 2013; Quyết định số 2909/QĐ-UBND ngày 28/8/2013 về việc phê duyệt điều chỉnh lại tổng mức đầu tư
	Phù hợp với các đồ án quy hoạch chung của các xã

	34
	Cấp điện thôn Phìn Chải A,  xã Vần Chải, huyện Đồng Văn
	0,05
	HNK
	xã Vần Chải
	Văn bản số 763/UBND-XDCB ngày 31/12/2012 Về việc Chủ trương đầu tư xây dựng công trình cáo điện cho 04 thôn thuộc xã Vần Chải, Sủng Là và Lũng Phìn; Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 22/04/2013 Về việc giao kế hoạc vốn đầu tư phát triển chương trình 135 MTQG năm 2013; Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 19/03/2015 Về việc giao kế hoạc vốn đầu tư chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: Chương trình 30A, chương trình 135TTg/CP g năm 2015 Đợt 3; Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 05/3/2013 về việc phê duyệt bán cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình
	Phù hợp với các đồ án quy hoạch chung của các xã

	35
	Cấp điện thôn Pù Chứ Lủng xã Sủng Là, huyện Đồng Văn
	0,05
	HNK
	xã Sủng Là
	Văn bản số 676/UBND-XDCB ngày 31/12/2012 Về việc cho chủ trương đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn xã Sủng Là; Quyết định số 2790/QĐ-UBND ngày 14/8/2013; Quyết định số 3658/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 về việc phê duyệt bán cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình, Phê duyệt điều chỉnh dự toán.
	Phù hợp với các đồ án quy hoạch chung của các xã

	36
	Cấp điện thôn Cờ Láng xã Lũng Phìn,  huyện Đồng Văn
	0,05
	HNK
	xã Lũng Phìn
	Văn bản số 763/UBND-XDCB ngày 31/12/2012 Về việc Chủ trương đầu tư xây dựng công trình cáo điện cho 04 thôn thuộc xã Vần Chải, Sủng Là và Lũng Phìn; Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 22/04/2013 Về việc giao kế hoạc vốn đầu tư phát triển chương trình 135 MTQG năm 2013; Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 19/03/2015 Về việc giao kế hoạc vốn đầu tư chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: Chương trình 30A, chương trình 135TTg/CP g năm 2015 Đợt 3; Quyết định số 856/QĐ-UBND ngày 28/3/2013 về việc phê duyệt bán cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình
	Phù hợp với các đồ án quy hoạch chung của các xã

	37
	Cấp điện thôn Suối Chín Ván xã Lũng Phìn, huyện Đồng Văn
	0,05
	HNK
	xã Lũng Phìn
	Văn bản số 763/UBND-XDCB ngày 31/12/2012 Về việc Chủ trương đầu tư xây dựng công trình cáo điện cho 04 thôn thuộc xã Vần Chải, Sủng Là và Lũng Phìn; Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 22/04/2013 Về việc giao kế hoạc vốn đầu tư phát triển chương trình 135 MTQG năm 2013; Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 19/03/2015 Về việc giao kế hoạc vốn đầu tư chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: Chương trình 30A, chương trình 135TTg/CP g năm 2015 Đợt 3; Quyết định số 855/QĐ-UBND ngày 28/3/2013 về việc phê duyệt bán cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình
	Phù hợp với các đồ án quy hoạch chung của các xã

	38
	Bố trí sắp xếp đan cư vùng thiên tai tại thôn Khai Hoang xã Ma Lé huyện Đồng Văn. Hạng mục Đường dây 35kV,TBA và đường dây 0,4 kV.
	0,02
	HNK 0,01 ha, RSX 0,01 ha
	xã Ma Lé
	Văn bản số 3700/UBND-NNTNMT ngày 05/11/2020 về việc lập dự án bố trí sắp sếp dân cư vùng thiên tai tại xã Ma Lé huyện Đồng Văn; Quyết định số 2187 QĐ-UBND ngày 06/10/2011của ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang; Quyết định số 2326 QĐ-UBND ngày 25/10/2011của ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang;  Quyết định số 2627 QĐ-UBND ngày 23/09/2015 của ủy ban nhân dân huyênh Đồng Văn; Quyết định số 33/QĐ-UBND, ngày 06/01/2023 của UBND tỉnh Hà Giang, V/v Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật, điều chỉnh dự án
	Phù hợp với các đồ án quy hoạch chung của các xã

	39
	Nâng cấp đường điện thôn Chúng Trải 
	0,03
	HNK
	xã Phố Là
	 Quyết định số 2360/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 Phê duyệtvà điều chỉnh chủ trương đầu tư danh mục các dự án khởi công mới áp dụng theo co chế đặc thù chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn huyện Đồng văn, tỉnh Hà Giang; Quyết định số 3006/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 Về việc giao kết hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2019 thuộc nguồn vốn dự phòng 10% Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016 -2020;  Quyết định số 3074/QĐ-UBND ngày 02/12/2019 về việc phê duyệt báo cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình
	Phù hợp với các đồ án quy hoạch chung của các xã

	40
	Đường điện thôn Thèn Ván, xã Sảng Tủng (Hạng mục đường dây 35kV và đường dây 0,4kV)
	0,03
	HNK 0,03 ha, RSX 0,01 ha
	xã Sảng Tủng
	Quyết định số 1492/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 Phê duyệt danh mục dự án khởi công mới thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2020; Quyết định số 1611/QĐ-UBND ngày 15/6/2020 về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2020đợt 3; Quyết định số 1566/QĐ-UBND ngày 8/6/2020 về việc phê duyệt báo cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình
	Phù hợp với các đồ án quy hoạch chung của các xã

	
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	
	
	
	
	

	41
	Điểm mỏ đá vôi thôn Há Đề, xã Tả Lủng (Bao gồm diện tích QH+DC)
	3,39
	RSX, HNK
	xã Tả Lủng
	Quyết định số 1339/QĐ-TTg ngày 13/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ, về phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 678/QĐ-UBND ngày 30/5/2024 của UBND tỉnh Hà Giang, về phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2024 và Quyết định số 1343/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của UBND tỉnh Hà Giang, về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá vôi thôn Há Đề, xã Tả Lủng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang
	Phù hợp với các đồ án quy hoạch chung của các xã

	42
	Điểm mỏ đá vôi thôn Sáng Ngài, xã Sủng Là  (Bao gồm diện tích QH+DC)
	3,10
	HNK, RSX
	xã Sủng Là
	Quyết định số 1339/QĐ-TTg ngày 13/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ, về phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Quyết định số 678/QĐ-UBND ngày 30/5/2024 của UBND tỉnh Hà Giang, về phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2024.
	Phù hợp với các đồ án quy hoạch chung của các xã

	
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	
	
	
	
	

	43
	Mở rộng bãi xử lý rác thải trung tâm huyện Đồng Văn
	0,60
	LUA, HNK, RSX
	 Xã Tả Phìn
	 
	Phù hợp với các đồ án quy hoạch chung của các xã

	
	Đất thương mại, dịch vụ
	
	
	
	
	

	44
	Khu đất nông nghiệp tại thôn Quán Dín Ngài, thị trấn Đồng Văn sang đất thương mại dịch vụ
	2,00
	HNK, RSX
	TT Đồng Văn
	 
	Phù hợp với Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đồng Văn - Trung tâm du lịch văn hóa lịch sử thuộc Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, đến năm 2030 tại  Quyết định số 1460/QĐ-UBND ngày 21/08/2020 của UBND tỉnh Hà Giang

	45
	Cơ sở chế xuất, trưng bày sản phẩm và kinh doanh cà phê tam giác mạch chuyển sang đất thương mại dịch vụ
	0,03
	SKC
	Xã Lũng Thầu
	 
	Phù hợp với các đồ án quy hoạch chung của các xã

	46
	Khu đất nông nghiệp tại thôn Khó Chớ, xã Vần Chải (Đoạn ngã ba dốc Thẩm Mã) chuyển sang đất thương mại dịch vụ
	0,18
	HNK
	Xã Lũng Thầu
	 
	Phù hợp với các đồ án quy hoạch chung của các xã

	
	Đất ở tại đô thị
	
	
	
	
	

	47
	Chuyển mục đích đất trồng cây hàng năm khác, đất cây lâu năm sang đất ở đô thị tại thị trấn Đồng Văn
	0,40
	HNK 0,32 ha; CLN 0,08 ha
	thị trấn Đồng Văn
	 
	 

	48
	Chuyển mục đích đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm sang đất ở đô thị tại Thị trấn Phố Bảng
	0,30
	HNK 0,25 ha; CLN 0,05 ha
	thị trấn Phố Bảng
	 
	Phù hợp với các đồ án quy hoạch chung của thị trấn

	49
	Dự án Quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư tập trung vùng nguy cơ thiên tai thôn Thiên Hương, thị trấn Đồng Văn
	2,20
	HNK 1.27 ha; RSX 0,93 ha
	thị trấn Đồng Văn
	Quyết định số 1115/QĐ-UBND ngày 05/9/2024 của UBND tỉnh Hà Giang, về công bố tình hướng khẩn cấp về thiên tai đối với vị trí sạt lở tại thôn Thiên Hương, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn; Công văn số 2879-CV/HU, ngày 02/10/2024 của Huyện ủy Đồng Văn về, Trích kết luận số 3661-KL/HU ngày, 01/10/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về Tờ trình xin chủ trương thực hiện Dự án Quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư tập trung vùng nguy cơ thiên tai thôn Thiên Hương, thị trấn Đồng Văn, tỉnh Hà Giang
	 

	
	Đất ở tại nông thôn
	
	
	
	
	

	50
	Chuyển mục đích đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm sang đất ở nông thôn tại xã Lũng Cú
	0,35
	HNK
	xã Lũng Cú
	 
	Phù hợp với các đồ án quy hoạch chung của các xã

	51
	Chuyển mục đích đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm sang đất ở nông thôn tại xã Má Lé
	0,08
	HNK
	xã Má Lé
	 
	Phù hợp với các đồ án quy hoạch chung của các xã

	52
	Chuyển mục đích đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm sang đất ở nông thôn tại xã Lũng Táo
	0,10
	HNK
	xã Lũng Táo
	 
	Phù hợp với các đồ án quy hoạch chung của các xã

	53
	Chuyển mục đích đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm sang đất ở nông thôn tại xã Sà Phìn
	0,15
	HNK
	xã Sà Phìn
	 
	Phù hợp với các đồ án quy hoạch chung của các xã

	54
	Chuyển mục đích đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm sang đất ở nông thôn tại xã Sủng Là
	0,25
	HNK
	xã Sủng Là
	 
	Phù hợp với các đồ án quy hoạch chung của các xã

	55
	Chuyển mục đích đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm sang đất ở nông thôn tại xã Phố Là
	0,15
	HNK
	xã Phố Là
	 
	Phù hợp với các đồ án quy hoạch chung của các xã

	56
	Chuyển mục đích đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm sang đất ở nông thôn tại xã Phố Cáo
	0,25
	HNK
	xã Phố Cáo
	 
	Phù hợp với các đồ án quy hoạch chung của các xã

	57
	Chuyển mục đích đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm sang đất ở nông thôn tại xã Lũng Thầu
	0,04
	HNK
	xã Lũng Thầu
	 
	Phù hợp với các đồ án quy hoạch chung của các xã

	58
	Chuyển mục đích đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm sang đất ở nông thôn tại xã Vần Chải
	0,04
	HNK
	xã Vần Chải
	 
	Phù hợp với các đồ án quy hoạch chung của các xã

	59
	Chuyển mục đích đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm sang đất ở nông thôn tại xã Sủng Trái
	0,20
	HNK
	xã Sủng Trái
	 
	Phù hợp với các đồ án quy hoạch chung của các xã

	60
	Chuyển mục đích đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm sang đất ở nông thôn tại xã Lũng Phìn
	0,10
	HNK
	xã Lũng Phìn
	 
	Phù hợp với các đồ án quy hoạch chung của các xã

	61
	Chuyển mục đích đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm sang đất ở nông thôn tại xã Hố Quán Phìn
	0,03
	HNK
	Hố Quán Phìn
	 
	Phù hợp với các đồ án quy hoạch chung của các xã

	62
	Chuyển mục đích đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm sang đất ở nông thôn tại xã Sảng Tủng
	0,04
	HNK
	xã Sảng Tủng
	 
	Phù hợp với các đồ án quy hoạch chung của các xã

	63
	Chuyển mục đích đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm sang đất ở nông thôn tại xã Sính Lủng
	0,10
	HNK
	xã Sính Lủng
	 
	Phù hợp với các đồ án quy hoạch chung của các xã

	64
	Chuyển mục đích đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm sang đất ở nông thôn tại xã Tả Phìn
	0,04
	HNK
	xã Tả Phìn
	 
	Phù hợp với các đồ án quy hoạch chung của các xã

	65
	Chuyển mục đích đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm sang đất ở nông thôn tại xã Tả Lủng
	0,04
	HNK
	xã Tả Lủng
	 
	Phù hợp với các đồ án quy hoạch chung của các xã

	66
	Chuyển mục đích đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm sang đất ở nông thôn tại xã Thài Phìn Tủng
	0,06
	HNK
	Thài Phìn Tủng
	 
	Phù hợp với các đồ án quy hoạch chung của các xã

	
	 Đất cơ sở thể dục - thể thao
	
	
	
	
	

	67
	Khu liên hợp thể thao + sân vận động huyện Đồng Văn
	3,00
	LUA 2,5 ha, HNK 0,25 ha, CLN 0,05 ha, DGT 0,15 ha, SON 0,05 ha
	TT Đồng Văn
	Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 15/7/2023 của HĐND tỉnh Hà Giang, về thông qua Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2023 (bổ sung đợt 2) trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 15/7/2023 của HĐND tỉnh Hà Giang, về thông qua Danh mục các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, trên địa bàn tỉnh Hà Giang và Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 22/12/2022 của HĐND huyện Đồng Văn phê duyệt công trình khởi công mới thực hiện 03 chương trình MTQG năm 2023 trên địa bàn huyện Đồng Văn; Quyết định sô 9968/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND huyện Đồng Văn về việc giao kế hoạch đầu tư vốn 03 chương trình MTQG năm 2023; Nghị Quyết số 02/NQ-HĐND ngày 05/7/2023 của HĐND huyện Đồng Văn, phê duyệt danh mục dự án đầu tư 03 chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Đồng Văn; Quyết định số 4598/QĐ-UBND ngày 18/10/2024 của UBND huyện Đồng Văn, về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Khu liên hợp thể thao + Sân vận động huyện Đồng Văn; Hạng mục: Xây dựng sân vận động và các hạng mục phụ trợ.
	Phù hợp với Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đồng Văn - Trung tâm du lịch văn hóa lịch sử thuộc Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, đến năm 2030 tại  Quyết định số 1460/QĐ-UBND ngày 21/08/2020 của UBND tỉnh Hà Giang


3.8. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong năm kế hoạch sử dụng đất. 

Việc tính toán các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong kế hoạch sử dụng đất năm 2025 của huyện Đồng Văn được căn cứ vào các tài liệu hướng dẫn:

- Luật Đất đai năm 2024; Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 31/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

- Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Hà Giang ban hành Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020- 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Bảng 15: Dự kiến thu chi liên quan đến đất đai trong năm kế hoạch
	STT
	Loại đất
	Diện tích (ha)
	Đơn giá trung bình (đồng/m2)
	Thành tiền (tỷ đồng)

	II
	Tổng thu
	 
	 
	67,03

	1
	Giao đất ở tại nông thôn
	3,95
	1.280.000
	5,06

	2
	Giao đất ở tại đô thị
	3,94
	3.600.000
	14,17

	3
	Thuê đất khu công nghiệp
	0,00
	655.000
	0,00

	4
	Đất thương mại, dịch vụ
	12,44
	3.300.000
	41,05

	5
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	0,86
	778.000
	0,67

	6
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	9,44
	644.000
	6,08

	I
	Tổng chi
	 
	 
	36,62

	1
	Đất trồng lúa nước
	6,54
	60.000
	3,92

	2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	46,04
	60.000
	27,62

	3
	Đất trồng cây lâu năm
	3,41
	70.000
	2,39

	4
	Đất nuôi trồng thủy sản
	0,00
	70.000
	0,00

	5
	Đất ở tại nông thôn
	0,21
	1.280.000
	2,65

	6
	Đất ở tại đô thị
	0,00
	3.600.000
	0,04

	 
	Cân đối: Thu - Chi
	 
	 
	30,41

	
	
	
	
	


 - Tổng thu khi giao đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong năm kế hoạch là: 67,03 tỷ đồng.

 - Tổng kinh phí phải chi trả cho thu hồi đất trong năm kế hoạch là: 36,62 tỷ đồng.

- Cân đối thu - chi còn lại: 30,41 tỷ đồng.

V. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

5.1. Giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường 

Các giải pháp để việc sử dụng đất đảm bảo yêu cầu bảo vệ môi trường,  phát triển bền vững như có cơ chế, chính sách để thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng, phát triển dịch vụ, du lịch đồng bộ với cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội tại các vùng.

Đối với đất nông nghiệp phải áp dụng kỹ thuật canh tác phù hợp với điều kiện đất đai của huyện. Hạn chế việc sử dụng chất hóa học trong sản xuất nông nghiệp. Nghiên cứu chuyển giao các giống cây trồng, vật nuôi, hạn chế sâu bệnh, để có năng suất cao, chất lượng tốt. 

Bố trí đất cho phát triển các cơ sở sản xuất kinh doanh, các công trình phúc lợi xã hội và mở rộng khu dân cư theo hướng lựa chọn những khu vực ít đất trồng lúa hoặc những vị trí canh tác gặp nhiều khó khăn; hạn chế quy hoạch ở những vị trí trồng lúa thuận lợi, năng xuất cao, chất lượng tốt.
5.2. Giải pháp về nguồn lực thực hiện kế hoạch sử dụng đất
Nâng cao trình độ trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho những cán bộ công chức làm công tác quản lý đất đai dưới hình thức đào tạo, đào tạo lại, tập huấn thường xuyên để có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực giúp cho Uỷ ban Nhân dân các cấp làm tốt công tác quản lý Nhà nước về đất đai theo Luật Đất đai quy định.

Huy động tối đa các nguồn vốn để thực hiện quy hoạch. Tạo môi trường thuận lợi, chính sách đầu tư thông thoáng nhằm khuyến khích các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào tỉnh  thông qua các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại. Đẩy mạnh việc huy động vốn trong nhân dân bằng các hình thức tín dụng tài chính và phương thức “nhà nước và nhân dân cùng làm”.

Khuyến khích, hướng dẫn hộ gia đình có nhu cầu chuyển mục đích đất vườn nhà sang đất ở, để an sinh xã hội, tạo nguồn thu ngân sách nhưng không phải bồi thường, thuận lợi trong quản lý đất đai, quản lý xây dựng, hỗ trợ giúp đỡ hộ gia đình cùng tổ chức kinh tế thỏa thuận bồi thường đất, góp vốn bằng đất tại các dự án phát triển kinh tế trên địa bàn huyện.

Rà soát và kiên quyết thu hồi những dự án chưa đưa đất vào sử dụng sau thời hạn quy định, sử dụng đất kém hiệu quả để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất.

5.3. Giải pháp về tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện kế hoạch sử dụng đất

Tăng cường công tác quản lý đất đai cấp xã, có kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thường xuyên và ổn định đội ngũ cán bộ địa chính làm tốt chức năng giúp UBND các cấp thực hiện tốt các nội dung quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. Thường xuyên kiểm tra tiến độ đầu tư của các dự án và thu hồi các dự án chậm triển khai theo quy định của pháp luật, khuyến khích các tổ chức, cá nhân sử dụng đất có hiệu quả.

Việc tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ từ huyện xuống đến các địa phương - đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện.

Cơ quan quản lý tài nguyên và môi trường của huyện tham mưu cho UBND huyện có biện pháp quản lý chặt chẽ tài nguyên đất đai theo Luật Đất đai hiện hành, hướng dẫn các ngành sử dụng đất có hiệu quả đi đôi với việc bảo vệ tài nguyên đất và môi trường.

Tổ chức thực hiện tốt các văn bản chính sách đất đai của Nhà nước của tỉnh trên địa bàn huyện như chính sách thuế sử dụng đất, chính sách đền bù, chuyển mục đích sử dụng, chuyển quyền sử dụng...

Thực hiện chính sách khai thác quỹ đất hợp lý, phát huy tiềm năng, tăng cường thực hiện các dự án đấu giá, đấu thầu dự án có sử dụng đất nhằm tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

Đối với các công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất chưa phù hợp với quy hoạch xây dựng công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 438/QĐ-TTg ngày 07/4/2017 thì UBND huyện sẽ tổng hợp và trình UBND tỉnh Hà Giang cho phép lập quy hoạch chi tiết, trong đó các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cụ thể của đồ án quy hoạch chi tiết sẽ được điều chỉnh cho phù hợp.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

- “Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 huyện Đồng Văn, Tỉnh Hà Giang” đảm bảo được cơ sở pháp l‎ý, cơ sở khoa học của việc lập quy hoạch sử dụng đất theo quy định của văn bản pháp luật về quản lý đất đai.

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 của huyện Đồng Văn cơ bản đáp ứng đầy đủ nhu cầu đất đai cho phát triển các ngành, các lĩnh vực trên địa bàn huyện, phù hợp với quy hoạch sử dụng đến năm 2030 của huyện Đồng Văn. Có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, quốc phòng an ninh và bảo vệ môi trường sinh thái. Đồng thời là công cụ quan trọng để các xã, thị trấn  trong huyện thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai theo pháp luật.

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 đã xử lý, tổng hợp các nghiên cứu, đề án và phương hướng phát triển của các cấp, các ngành từ Trung ương, tỉnh, huyện và các xã, thị trấn  trên cơ sở cân đối hài hoà giữa các nhu cầu và khả năng đáp ứng về đất đai. Đảm bảo được tính thực tiễn và có tính khả thi.

- Để đảm bảo cho quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đất nông nghiệp tiếp tục có xu hướng giảm, nhưng với việc đẩy mạnh thâm canh tăng vụ, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất sẽ nâng hiệu quả sử dụng đất đảm bảo an ninh lương thực. 

-  Tài liệu tổng hợp toàn bộ các thông tin tài liệu, số liệu, bản đồ về đất đai ở 3 cấp (Tỉnh, huyện, xã) đồng thời đã xử lý tổng hợp hầu hết các nghiên cứu cơ bản trước đây của các cấp, các ngành từ trung ương tới địa phương có liên quan đến đất đai trên địa bàn huyện.

- Nội dung kế hoạch sử dụng đất đã xác định được cụ thể các loại sử dụng đất năm 2025. Sau khi được các ngành chuyên môn của Tỉnh xem xét, đóng góp ý kiến; Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang thẩm định và UBND Tỉnh phê duyệt, sẽ tạo cơ sở pháp lý giúp cho công tác quản lý sử dụng đất đai đi vào nề nếp, hiệu quả. 

- Các loại đất phát triển cơ sở hạ tầng khác như đất giao thông, thuỷ lợi đến quốc phòng an ninh, nghĩa trang, nghĩa địa... trên cơ sở đáp ứng đủ nhu cầu, phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội của các xã, thị trấn.
- Sự biến động của các loại đất phù hợp với tiềm năng đất đai, quỹ đất sử dụng đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế xã hội phù hợp với tiêu chuẩn định mức đất đai theo quy định của Nhà nước, đảm bảo lợi ích hài hoà giữa các ngành trong sự phát triển chung của huyện..

2. Kiến nghị

- Để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý Nhà nước về đất đai, UBND huyện Đồng Văn  kiến nghị Tỉnh, các Sở ban ngành một số vấn đề sau:

- Tỉnh, các Sở ban ngành quan tâm chỉ đạo, đầu tư kinh phí để thực hiện đồng bộ các chỉ tiêu đã đề ra trong kế hoạch sử dụng đất của huyện.

- Đề nghị Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện quan tâm chỉ đạo UBND các xã, thị trấn trong công tác giao đất ở, đấu giá QSD đất để tăng nguồn thu ngân sách cho Huyện và để giải quyết nhu cầu đất ở cho nhân dân.

- Để huyện có cơ sở quản lý đất đai theo kế hoạch như quy định của Luật đất đai, UBND huyện Đồng Văn kính trình sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh Hà Giang thẩm định và UBND tỉnh Hà Giang sớm xét duyệt để địa phương thực hiện, làm cơ sở giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Ngành Tài nguyên và Môi trường và các ngành chức năng cần làm tốt công tác tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo thực hiện tốt phương án sử dụng đất và giám sát tiến độ thực hiện các công trình, dự án, các chỉ tiêu sử dụng đất.
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